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1. Khai niém, dac diém
Thanh phan chinh cta cau gém chi ngi, vi ngi.
M6 rong thanh phﬁn chinh cua cau thuong dugc thuc hién béng mot trong hai cach
sau:
+ Dung cum cha vi bo sung cho tir 1am chu ngit, vi du: “Diéu cac ban nghi ciing 12
diéu xua nay t6i mong tudong." (T6 Hoai) hodc vi ngil, vi du: "Ay vay, toi cho 13 toi
gi01." (To6 Hoai).
+ Dung cum chu vi truc tiép ciu tao chu ngtr, vi du: "Gid thdi manh 1am cho Son
théy lanh va cay mét." (Thach Lam) hoac vi ngtt, vi du: "Chi Dau cling nudc mét
chay qua go ma rong rong.” (Ngod Tat To).
2. Tac dung cua viéc mé rong thanh phﬁn chinh ciia cau bz“lng cum tir
Viéc mé rong thanh phﬁn chinh bﬁng cum tir lam cho viéc miéu ta chi tiét, o rang
hon.
Vi du: Quyén sach rat hay.
Mo rong chu ngit: Quyén sach ban ting cho tbi rat hay.

B. MO RONG TRANG NGU

1. Khai niém, dic diém

Trang ngit 1a thanh phan phu cta cau.

Mo rdng trang ngir ctia cau thudong duoc thuc hién bang mot trong hai cach sau:

+ Dung tir hodc cum tu chinh phu (cum danh tir, cum dong ttr, cum tinh tir) bo
sung cho tir lam trang ngt.

Vi du: “Hbi 4y, rimg ndy con nhiéu hé 1am.” (Poan Gidi); “Trong chuyén di vé
Ha Tinh, quan Pho bang Séc luu lai huyén Pirc Tho mét thoi gian.” (Son Tung)

+ Dung cum chil vi b6 sung cho tir lam trang ngir hodc truc tiép ciu tao trang ngi.
Vi du: “Khi téi cAm lo mudi 1én thi thiy chi dd ngdi xom xudng canh bép.”
(Poan Gioi); “T6i khong tra 151 me vi t6i mudn khéc qua”(Ta Duy Anh)

2. Tac dung ciia viéc mé rong trang ngir ciia ciu bang cum tir

Viéc mo rong trang ngir bang cum tuir lam cho viéc miéu ta chi ti€t, ro rang hon.
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Vi du: Trén con duong ay, to1 c6 nhiéu ki niém dep.

Mo rong trang ngir: Trén con dwong lang thian quen Ay, t6i c6 nhiéu ki niém dep.
- viéc miéu ta vé con dudng trd nén chi tiét, cu thé hon.

3. Bai tap thwe hanh

Bai tap 1:

Tim vi ngit 12 cum dfng tir trong nhirng cau dwdéi day. Xac dinh dong tir
trung tim va thanh t6 phu 1a cum chi vi trong méi vi ngir do.

a. Khong ai biét tén that cua g 1a gi. (Poan Gidi)

b. Tiéng ga ciing lam ki e ta quay lai véi nhitng ki niém cta tudi tho. (Pinh
Trong Lac)

Bai tap 2:

Tim vi ngit 1a cum chi vi trong nhirng cau dwéi day:

a. Cau Co van nét mat ham ham (Ngo Tat T4)

b. Tia nuodi t6i tay cAm mot chiéc no 1én ngdm nghia...(Poan Gidi)

Bai tap 3:

Tim trang ngir 1a cum danh tir trong nhirng ciu dwéi day. Xac dinh danh tir
trung tAm va cac thanh t6 phu trong mdi cum danh tir do.

a. V6i hai 1an bat cung lién tiép, chti da ban guc hai tén dich. (Bui Hong)

b. Sau nghi 18 bai to, hai do thuc hién nghi thirc xe dai. (Phi Truong Giang)

c. Sau hoi trong 1énh, cac doi d6 thoc vao xay, gid, gian , sang. (Hoi thi thoi com)
Bai tap 4:

Ghép tirng doi cau roi sau day thanh mot cau cé chira cum chi - vi lam thanh
phan mé rong ciu va chi ra cum chi vi do.

a. T6i mua quyén sach nay héom qua. Quyén sach nay hay lam.

b. Canh mit trdi moc trén bién rat dep. To1 rat thich canh éy.

Bai 5. Tim cac cum C-V lam thanh phan ciu trong cac ciu sau:

1. Cach mang thang Tam thanh cong dem lai doc lap, tu do cho dan tdc.

2. N6 hoc giéi khién cha me vui long.

uigeli.xyz Trang 3



uigeli.xyz
3. Nha nay ctra rat rong.

4. No6 tén la Minh.

Bai 6. Tim cac cum C-V lam phu ngir trong cac cau sau:

1. Quyén sach me cho con rat hay.

2. Té rét thich bire tranh ban Hoai v& hom no.

3. Chang t6i hi vong ddi bong 16p toi s& thing.

4. Chung t6i doan rang ban Hong s& doat giai nhat.

Bai 7. Hiy mé rong nhirng danh tir lam chu ngir trong nhirng cau sau thanh
mot cum C-V lam chu ngir:

a. Nguoi thanh nién ay 1am moi nguoi kho chiu.

b. Nam lam cho b6 me vui long.

c. Gio lam do cay.

Bai 8. Tim cac cum C-V thich hgp lam phu ngir cho cac danh tir trong nhirng
cau sau:

a. Bai bao rét hay.

b. Cudn sach c6 nhiéu tranh minh hoa.

Bii 9. Tim cum C-V 1am thanh phan ciu hoiic phu ngir ciia cum tir trong cac
ciu sau diy. Hay cho biét cum C-V d6 1am thanh phén gi hoic phu ngir trong
cum twr nao.

1. Trong nhitng luc nhan réi ay, chiing t6i thuong hay ké chuyén. Va toi nghe cau
chuyén nay ctia mot dong chi gia ké lai.

2. Ong 130 ctt ngd 1a minh con chiém bao.

3. Thay gido khen bai tap 1am van ma ban Lan viét.

4. Quyén sach cua toi mua bia rat dep.

5. Cai 4o treo trén mac gia rat dat.

6. Bit cir chuyén do nao ong ciing ké dugc nhimng tin tirc ma mé dau va két thic
déu hét strc ty nhién.

7. Chu khen chau 1a ké c6 gan to, thua ma khong néan chi.

Bai 10. Thém cum C-V vao chd chadm 1am phu ngir cho danh tir.

1. Chang t61 ban nhau rao lai manh vuon do /.../

2. T61 chép lai bai thoma /.../

3. Toi rat thich cdi baima /.../
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4. Van dé ma/.../ van chua dugc giai quyét.

Bai 11. Thém cum C-V vao chd cham 1am phu ngir cho dong tir:

1. Moi ngudi déu lang nghe /.../

2. T6i nhin thay /.../

3. Téi tin rang /.../

Bai 12. Cho tirng déi cAu sau. Hay bién ching thanh mét ciu ¢é cum C-V lam

thanh phan ciu hodc phu ngir.

1. Troi tro rét. PO 1a du hiéu cua mua dong.

2. Ai ciing phai tuan thu luat 1¢ giao thong. Thay gido chi nhiém thudng nhic

chung t61 nhu vay.

3. Ban Binh d3 ké chuyén nay cho t61. Toi s& ké lai cho céac ban cau chuyén do.

4. B6 me thudng cho t6i chiée xe dap. Toi di hoc bang chiée xe dap do.

5. Swong mudi xudng nhiéu. Lia méi cdy c6 nguy co hong.

Bai 13. Viét doan vin ngin sir dung cAu ¢6 cum C-V lam thanh phan ciu.
PAP AN BAI TAP

Bai tap 1:

Vingit 1a cum dong tir trong cau:

a. twong minh/ khéng con ... ciia tudi thanh nién.
DT trung tam C \Y

b.ciing lam ki irc ta/ quay lai véi nhitng ki niém tuéi tho.
DT trung tam C \Y

Bai tap 2:

Vi ngit 1a cum chu vi trong nhitng cau dudi day:

a. van nét mit /hAm ham (Ngo Tat TO)

C \Y

b. tay/ cAm méot chiéc né 1én/ ngidm nghia...(Poan Gioi)
C \Y
Bai tap 3:
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Cau Trang ngir
La cum danh tir TT Phu trudc Danh tor TT Phu sau
a Vi hai 1an bat cung lién tiép
b Sau nghi 1€ bai t6 Sau nghi 18 béi to
c Sau hoi tréng 1énh Sau hoi trbng 1énh
Bai tap 4:

a. Quyén sach t6i/ mua hom qua// hay lam.

M6 rong chu ngtr: C: t61; V: mua hom qua.

b. T6i// rat thich canh mat trdi/ moc trén bién.

M6 rong vi ngit: C: canh mat tro1; V: moc trén bién.

Bai 5. Cac cum C-V lam thanh phﬁn duoc in dam nhu sau:

1. Cach mang thang Tam thanh cong dem lai doc 1ap, tu do cho dan tdc.

(Cum C-V lam chu ngfr)

2. N6 hoc gi6i khién cha me vui 10ng.

(cum C-V lam chu ngit)

3. Nha ndy cira rat rong.

(Cum C-V lam vi ngit)

4. N6 tén 1a Minh.

(Cum C-V lam vi ngir)

Bai 6. Cac cum C-V lam phu ngir dugc in dam nhu sau:
1. Quyén sach me cho con rit hay.

(cum C-V 1am phu ngir cho danh tir quyén sach)

2. T¢ rét thich birc tranh ban Hoai vé hém no.

(cum C-V lam phu ngtt cho danh ttr birc tranh)

3. Ching t6i hi vong ddi bong 16p toi sé thing.
(cum C-V lam phu ngir cho dong ttr hi vong)

4. Chung t6i doan rang ban Hong sé doat gii nhat.
(cum C-V lam phu ngit cho dong tir doan)

Bai 7. Tham khao cach mé rong sau:
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a. Nguoi thanh nién dy dén muodn lam moi n‘gu(‘)i kho chiu.
b. Nam hoc gioi lam cho b me vui long.
c. Gi6 thoi manh 1am dé cay.
Bai 8. Tham khéao cach thém cac cum C-V lam phu nglt cho cac danh tir trong
nhitng cau da cho nhu sau:
a. Bai bao c4o anh viét rat hay.
b. Cubdn sach anh cho muon c6 nhiéu tranh minh hoa.
Bai 9. Cum C-V lam thanh phén cau hodc phu ngr ciia cum tir dugc in dam nhu
sau:
1. Trong nhitng luc nhan ri 4y, ching t6i thuong hay ké chuyén. Va toi nghe cu
chuyén nay ctia mot dong chi gia ké lai.
(Cum C-V lam phu ngtr cho danh tir cau chuy¢n)
2. Ong 130 ctr ngd 1a minh con chiém bao.
(Cum C-V lam phu ngit cho dong tir ngd)
3. Thay gio khen bai tap 1am vin ma ban Lan viét.
(cum C-V lam phu ngtt cho danh ttr bai tdp lam van)
4. Quyén sach cta t6i mua bia rat dep.
(T6i mua 1a cum C-V 1am phu ngit cho danh tir quyén sach; bia rat dep 1a cum C-V
lam vi ngtr)
5. Cai 40 treo trén mic gia rat dit.
(Cai 4o treo trén méc la cum C-V lam chu ngir; gia rat dit 1a cum C-V lam vi ngir)
6. Bét ctr chuyén do nao ong ciing ké dugc nhiing tin trc ma mé dau va két thic
déu hét sirc t nhién.
(cum C-V lam phu ngir cho danh tir tin trc)
7. Cht khen chau la ké c6 gan to, thua ma khong nan chi.
(cum C-V lam phuy ngtt cho dong tir khen)
Bai 10. Tham khéo cach thém nhu sau:
1. Chung t61 ban nhau rao lai manh vuon do 16p t61 quan li.
2. T61 chép lai bai tho ma anh thich.
3. Téi rat thich cai banh ma ban mua ¢ phd Hang Puodng.
4. Van dé ma chung ta quan tim van chua dugc giai quyét.
Bai 11. Tham khéo cach thém sau:
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1. Moi nguoi déu lang nghe thay Hi€u trudng phat bicu.
2. T6i nhin thdy Hoa di ngoai dudng.
3. Téi tin rang Lan s& gianh giai nhét.
Bai 12. Tham khao cach bién ddi sau:
1. Troi tro rét 1a ddu hiéu ciia mua dong.
2. Thay gido chu nhiém thuong nhic chung toi: Ai cling phai tuan tha luat 1é giao
thong.
3. Téi s& ké lai cho céc ban cau chuyén ma ban Nam da ké cho t6i.
4. T6i di hoc bang chiéc xe dap ma bé me thuéng cho toi.
5. Suong mudi xudng nhiéu 1am cho lua méi cay c6 nguy co bi hong.

Bai 13. HS tu luyén tap viét doan vin theo yéu cau.

2. TU LAY

L. LY THUYET

1. Khai niém
- Ttr 1y 1a san pham cta phuong thire 13y, 1a phuong thirc lay lai toan bo hay bo
phan hinh thirc ngit 4m cua hinh vi gbc. (Hinh vi gbc 1a hinh vi mang nghia tir
vung)
- Vi du: xanh - xanh xanh
may = may man
réi > boi réi
2. Cac van dé xac dinh tir lay
Xung quanh viéc xac dinh, nhan dién tir lay c6 mot sé diém dang luu ¥ sau:
a. Trong tiéng Viét co mot sd tir ma gitra hai yéu t6 cau thanh c6 quan hé véi nhau
vé Am. Vi du:
+ litng thitng, thuot tha, nhi nhanh, dung dinh, bang khudng, lac dac...
+ roc rach, thi thao, khuc khich, liu lo, lach cach, lop bop...
+ ba ba, cdo cdo, chém chém, chdu chau, du di, than lan...
- Trong ting tiéng trén, tu cach hinh vi ctia mdi yéu t6 (vi dy: yéu t6 “limg” va

yéu t6 “thitng” trong tir “liing thitng”) déu khong rd rang. Mat khac, & mdi tir lay
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nay, khong xac dinh dugc yéu td nao a hi)nh vi gbc. Vi viy, ddi chiéu véi dinh
nghia vé tir ldy noi trén, nhimg tir ndy khong duoc coi 1a tir lay. C6 quan diém goi
nhirng tir nay 1a tir don c6 hinh thirc lay. Nhung néu chi nhan manh vé quan hé ngir
am gitra hai yéu t6 (sy hai hoa 4m thanh) va mot sé dic trung vé nghia cta nhimng
tur trén cung voi cép do nhan thirc cta hoc sinh tiéu hoc hay THCS thi co thé coi d6
1a nhitng tir lay (tir 1ay khong dién hinh vé mit ciu tao).
b. C6 mot sb tir ma ca hai hinh vi déu co nghia tr vung, vi du: mat miii, tdt twoi, di
dirng, thing mung, tuoi cuoi...Hai hinh vi trong nhitng tir nay c6 quan hé voi nhau
vé nghia. Nhiing tir nay 13 tir ghép ma chung c6 hinh thirc ngdu nhién giong tir 1ay.
c. Mot s6 tir khac c6 mot trong hai hinh vi d4 bj mat nghia (hinh vi mét nghia
thuong dung sau): chia chién, tudi tic, dat dai, chim chéc...va tat ca nhiing tir
nhu: thit tha, gdy géc, cdy céi, mdy méc, ban bé.. Néu nhin nhan nhiing tir nay
dué6i goc do lich dai va nhin manh nhitng dic trung ngit nghia cta ching thi c6 thé
coi day 1a nhitng tir ghép. Dudi goc d6 dong dai va nhan manh vao mdi quan hé
ngir Am cua hai hinh vi, ta c6 thé coi day 1a nhitng tir ldy c6 nghia khai quat.
c. Co mdt sb tir ma cac am tiét trong timg tir dugc biéu hién trén chir viét khong co
phu am dau:
+ 6n a, am ap, ép uéng, ém dai, im d'ng, é cfm, ém a, it oi, oan oqi, oi d, yén a, yéu
Ot, dm wét, dm ik, o ép...(nhing tir xac dinh dugc hinh vi gbc)
+ cfp ung, éo ot, i eo, odi oam, oc dch, on én, ong eo, 6m o, am ge, anh oi...(nhiing
tir khong xac dinh duoc hinh vi gdc)
- Thoat nhin va ddi chiéu véi dinh nghia vé tir 1ay, ta d& dang khang dinh nhiing
tir trén khong phai 1a tir 1ay. Nhung néu quan sat ki, ta thdy cac tir trén déu gidng
nhau vé& hinh thirc ngit 4m: cung khuyét phu 4m dau. Canh d6 dic trung ngit nghia
ctia nhiing tr nay ciing gan gidng véi dic trung ngir nghia cua tir lay. (trong d6 cac
tir thudc nhém (1) mang nhiéu dic trung cta tir 1ay hon céac tir thudc nhom (2)).
DBdi v6i cac nhom tir nay, hién c6 hai quan diém: Mot cho réng & vi tri ddu mdi Am
tiét, t6n tai mot phu Am tic — thanh hau, nhung phu 4m d6 khong duoc biéu hién
trén chir viét (giéng thanh ngang 1a thanh khong dau). Y kién kia cho rang & vi tri

nay cua am tiét khong c6 phu am dau.
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d. Khi nhén biét tr 1ay, khong nén dé hinh thtrc chir viét cua tur “danh ltra”. Vi du,

can hiéu rang nhitng tir nhu: cudng quyt, cap kénh, cong kénh 1a nhimng tir ldy 4m

(phu 4m dau “cd” duoc 1ap lai, duoc ghi bang nhiing chit khac nhau).

3. Phan loai

Tir lay toan bg

- Céc tiéng trong tir lay
gidng nhau hoan toan:
xanh xanh, vang vang,
xinh xinh...

- Céc tiéng trong tir lay
khac nhau vé thanh diéu:
do do, trang trdng...

- Céc tiéng trong tir lay
khac nhau vé 4m cubi va
thanh diéu:

[m-p]: dém dep...

[n-t]: ton tbt...

[ng-c]: khang khac...
[nh-ch]: khanh khach...

Tw lay bo phan

Tir lay phu Am dau

Tur lay van

Cac tiéng trong tir lay
gidng nhau phu am dau:
méu mdo, xdu xa, nhe
nhang, bdp bénh, gdp
ghénh...

- Céc tiéng trong tir lay
gidng nhau vé phan van:
linh tinh, liéu xiéu, lao

xao, lon xon...

4. Nghia cua tir lay

- Nghia cta tir 1ay duoc tao nén nhd sy hoa phdi 4m thanh cia céc tiéng

+ Ban than tir 1ay twong thanh c6 mat 4m thanh gan hodc tring khép véi am thanh

trong tu nhién ma nd biéu thi: rao rao, ao ao, am am, réc rach...

+ Khuon van cia céc tiéng trong tir ldy phu 4m dau anh huong nhat dinh dén y

nghia cua tur lay:

* Khuon van “i” (li ti, ti hi...) thuong miéu ta tinh chat nho hep.
* Khuon van ap —énh (gap ghénh, bap bénh, bap bénh, khap khénh, tap ténh, khap

khiéng...) thuong miéu ta su dao dong theo chiéu 1én xubng.

* Khuon van ap — ay (nhdp nhay, map may, lap lay...) thudng miéu ta sy dao

dong nho, khong 6n dinh, luc an luc hién.

uigeli.xyz

Trang 10




uigeli.xyz
+ Nghia cua tu lay c6 thé c6 nhitng sac thai gidm nhe hodc nhan manh (vé€ cuong

d6) so v6i nghia cua tiéng gbc.
* Giam nhe: xanh xanh, trang tréng, do do, dem dep, hién hién...
II. BAI TAP THUC HANH

Bai 1. X4c dinh cac tur 1dy trong cac doan sau:

1. Budn trong cira bé chidu hom
Thuyén ai thap thodng canh budém xa xa
Buodn trong ngon nudc mdi sa
Hoa troi man mac biét 1a vé dau
(Nguyén Du, Truyén Kiéu)
2. Budn tréng ndi co rau rau
Chan may mit dat mot mau xanh xanh
Budn trong gié cudén mit duénh
Am am tiéng song kéu quanh ghé ngdi.
(Nguyén Du, Truyén Kiéu)
3. Tatabong nga vé tay
Chij em tho than dang tay ra vé
Budc 1an theo ngon tiéu khé
Lan xem phong canh c6 bé thanh thanh
(Nguyén Du, Truyén Kiéu)
4. Nao nao dong nudc uén quanh
Nhip ciu nho nhé cudi ghénh bic ngang
Sé sé nam dat bén duong
RAu rau ngon co nira vang nira xanh
(Nguyén Du, Truyén Kiéu)
5. Mua xuan oi, em méi dén dim nam
Ma cudc sdng da tung bung ngay hoi.
(T Hiru)
6. Lo tho con nho gi6 diu hiu
Pau tiéng lang xa vén cho chiéu
Ning xudng, troi 1én sau chot vot

Song dai, troi rong bén ¢o licu.
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(Huy Can)
7. T6i mudn tit ning di
Cho mau dirng nhat mat
T6i mubn budc gié lai
Cho huong dung bay di
Cuia ong budm nay ddy tuan thang mat
Nay day hoa ctia déng noi xanh ri
Nay day 1a ciia canh to pho phat
Cua yén anh nay day khic tinh si.
(Xuan Digu)
8. Oi tudi tho, ta ddm mua ta tim
Ta 101 tung tdng trén mat nudc mat song.
Ta l3n xudng, nghe vang xa tiéng sdm
Nghe mua roi, tiéng 4m tiéng trong.
(Ca Lé Hién)
9. Mit mu dam cat doi cay
Tiéng ga diém nguyét, ddu gidy ciu suong.
(Nguyén Du)

10. Séng gon trang giang budn diép diép
Con thuyén sudi mai nudc song song.
Thuyén vé nudc lai siu trim nga
Cui mot canh kho lac may dong

(Huy can)

11. Pi c6 ai lang nghe
Tiéng mua trong rimg co
Nhu tiéng thac doi vé
Nhu ao ao tran gio.

(Nguyén Viét Binh)

12. Con Son sudi chay ri rim

Ta nghe nhu tiéng dan cam bén tai
Con son c6 da réu phoi

Ta ngoi trén da nhu ngoi chiéu ém.
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(Nguyeén Trai)
13. Con trau den 16ng muot
Cai sung n6 vénh vénh
N6 cao 16n 1énh khénh
Chén di nhu dap dat.
(Tran Pang Khoa)
14. Bay con song xudi dong nudc chay
Bdon mua soi ting manh may troi
Ting ngon dira gi6 dua phe phay
Bong 16ng trén song nudc choi voi.
(Hoai Vi)
15. Thuyén ta cham cham vao Ba Bé
Nui dung cheo leo, hd lang im
La rung v61 g16 ngan se s€
Hoa tiéng 10ng ta v&i tiéng chim.
(Hoang Trung Thong)
16. Dang tre vuon mQc mac, mau tre tuoi nhiin nhan.
(Thép Moi)
17. Gi6 130 rao ndi 1én. Co6 mot tiéng dong gi la 1am. Nhiing chiéc 14 kho lat xat
ludt trén co. Cay x4u hd co rim minh lai. N6 bdng thdy xung quanh lao xao. He hé
mat nhin: khong c6 gi la ca. Luc bay gio nd méi md bing nhitng con mat 14 va qua
nhién khong c6 gi la that.
(Tran Hoai Duong)
18. Nhac trong vat véo trén canh
Anh chang Ga Trdng tinh nhanh 15i doi
Céo kia don da ngo 1o1:
“Kia anh ban quy, xin moi xudng day”
(Theo La Phong-ten)
19. Mang theo truyén cd toi di
Nghe trong cudc song tham thi tiéng xua
Vang con nang, tring con mua

Con song chay c6 rang dura nghiéng soi
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(Lam Thi My Da)
20. Doi cha dong vo1 doi ton
Nhu con song vo1 chan troi da xa
Chi con truyén c6 thiét tha
Cho t61 nhan mat 6ng cha nudc minh
(Lam Thi My Da)
Bai 2. Sap xép cac tir sau thanh hai nhom tir 1ay va tir ghép: xanh xanh, xanh xao,
xdu xa, xau xi, mdu me, mdu mi, hoang hon, ton 161, tot twoi, hoc hoi, hoc hanh, do
do, mo mang, mo mong.
Bai 3. Dit cau v&i moi tir sau: tro trdo, tro  trén, tro troi; nhanh nhau, nhanh nhen.

Bai 4. So sanh céac tir & hang A va ¢ hang B. Chi ra su giéng va khac nhau giita

chung.

Hang B

(qua) du du, chom chom, (con) ba ba, | do do, vang vang, xanh xanh...

cao cao, chdau chau...

Bai 5. Dién cac tir sau vao chd trong cho hop nghia.
a) dong dac, dong dong
— Nguoi nhay xudng dat dau tién 1a mot nguoi trai tré, ... cao.
— Thu ki... cit nghia.
b) hing hé, hing hon, hing huc
— Li trudng... chia ban tay vao mat chi Dau.
— Anh c6 d6i mét sang va giong noi. ..
—Lam...
Bai 6. Tim 5 tir lay theo mau sau: hoc hiéc.
Hay dat cau véi ting tir. Thir nhan xét vé sy gidng nhau vé nghia gitra chung.
Bai 7. Tim mot vai tir 1ay co ba, bon tiéng.
Bai 8: Hiy xép cac tir phtrc sau thanh hai loai: Tir ghép va tir lay: stng simg,
chung quanh, Iing cung, hung dit, mdc mac, nhiin nhan, cing cép, déo dai, viing
chic, thanh cao, gian di, chi khi.
Bai9:
a. Nhiing tir nao la tur lay
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Ngay ngan Ngay thang Ngay do
Thang thin Thang tudt Thang tap
b. Nhirng ttr nao khong phai tir ghép?
Chén thanh Chan that Chan tinh
That tha That su That tinh
Bai 10: Tir lay "xanh xao" dung dé ta mau sic cua d6i tuong:
a. da nguoi c. la cay da gia
b. 14 cay con non d. troi.

Bai 11: Xép céc tir: cham choc, chdm chap, mé man, mong ngdng, nhé nhe, mong
moi, phuong hudng, vuong van, tuoi tin vao 2 cot: tir ghép va tir 1y.
Bai 12: Cho doan van sau:

"Dém vé khuya ling gio. Swong phii trang mdt séng. Nhitng bdy cd nhao 1én
dop swong "tom top", lic dau con lodng thodng dan dan tiéng tiing todng xon xao
quanh man thuyén",

a. Tim nhiing tur 14y c6 trong doan van.

b. Phan loai cac tir lay tim duoc theo cac kiéu tir 1y da hoc.

Bai 13: Xac dinh tir 13y trong cac dong tho sau va cho biét chung thudc vao loai tir
lay nao:

Gi6 ndng tiéng hat chéi chang

Long lanh i hdi liém ngang chan troi

Tay nhe nhe chut, nguoi oi

Trong doi hat rung hat roi xot long.

Manh san trang hia chdt day

Vang tudn trong tiéng mady quay xdp xinh

Ning gia hat gao thom ngon

Burng lung com trdng ndng con thom tho.

Bai 14: Tim tur don, tur 1ay, tir ghép trong céc cau:

a. Mua mua xudn x6n xao, phoi phéi... Nhitng hat mua bé nhd, mém mai, roi ma
nhu nhay nhot.

b. Chti chudn chudn nude tung canh bay vot 1én. Cai bong cht nhé xiu luét nhanh
trén mat ho. Mit ho trai rong ménh mong va ling song.

c. Ngoai dudng, tiéng mua roi 1op dop, tiéng chan nguoi chay 1ép nhép.
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d. Hang nam, vao mua xuan, ti€t tro1 am 4ap, dong bao E d€, Mo-nong lai tung

bung mé hoi dua voi.
e. Sudi chay roc rach.
Bai 15: Tim tur lay trong doan van sau:
Bdn lang da thirc gidc. P6 ddy, anh lira hong bdp bung trén cdc bép. Ngodi bo
ruéng da c6 bude chin nguoi di, tiéng néi chuyén ri ram, tiéng goi nhau i 6i.
Tang sdng, vom troi cao xanh ménh méng. Gié tir trén dinh nii tran xuong thung
liing mat ruoi.
Bai 16. Cian cit vao mot s6 tir goc sau day, em hdy tim cac tir ldy co nghia giam
nhe chi mau sic trong thién nhién: xanh, dé, tim, vang, ndu, xam, den, trdng.
Bai 17. Can ctr vao mot s tir gc sau ddy, em hay tim cac tir 1ay c6 nghia manh
hon chi mau da con ngudi: trdang, den, hong, xanh, vang, xdm.
Bai 18. Viét mot doan van (tir 10 dén 15 cau) miéu ta mot danh lam thang canh,
trong d6 ¢ it nhat 3 tir lay. Gach chan dudi mdi tir lay vira tim duoc.

GOLY DAP AN

Bai 1. Cac tu 1ay duoc in dam:
1. Budn trong cira bé chiéu hom
Thuyén ai thip thoang canh budm xa xa
Buodn trong ngon nudc méi sa
Hoa trdi man mac biét 1a vé dau
(Nguyén Du, Truyén Kiéu)
2. Buon trong ndi ¢ rau rau
Chéan may mat dat mot mau xanh xanh
Budn trong gié cudén mat duénh
Am am tiéng song kéu quanh ghé ngdi.
(Nguyén Du, Truyén Kiéu)
3. Ta ta bong nga vé tay
Chj em tho than dang tay ra vé
Budc lan theo ngon tiéu khé
Lan xem phong canh c6 bé thanh thanh
(Nguyén Du, Truyén Kiéu)

4. Nao nao dong nudc uon quanh
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Nhip cau nho nhé cudi ghénh bac ngang
Sé sé nam dat bén dudng
Rau rau ngon co ntra vang nira xanh
(Nguyén Du, Truyén Kiéu)
. Mua xun oi, em méi dén dim nam
Ma cudc sdng da twng birng ngay hoi.
(T6 Hitu)
. Lo tho co6n nho gi6 diu hiu
Pau tiéng lang xa van cho chiéu
Ning xudng, troi 1én sau chét vét
Song dai, troi rong bén co lidu.
(Huy Can)
. T6i mudn tit ning di
Cho mau dirng nhat mat
T6i mudn budc gid lai
Cho huong dung bay di
Cuia ong budm nay ddy tuan thang mat
Nay day hoa ctia déng ndi xanh ri
Nay day 14 cta canh to pho phat
Cua yén anh nay day khic tinh si.
(Xuan Digu)
. Oi tudi tho, ta ddm mua ta tim
Ta 101 tung tang trén mat nudc mat song.
Ta l3n xudng, nghe vang xa tiéng sdm
Nghe mua roi, tiéng 4m tiéng trong.
(Ca Lé Hién)
Mit mi dim cat doi cay
Tiéng ga diém nguyét, ddu gidy ciu suong.
(Nguyén Du)
10. Song gon trang giang budn diép diép
Con thuyén sudi mai nudc song song.

Thuyén vé nudce lai sau tram nga
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Cui mot canh kho lac may dong
(Huy can)
11. i c6 ai lang nghe
Tiéng mua trong rimg co
Nhu tiéng thac doi vé
Nhu ao ao tran gio.
(Nguyén Viét Binh)
12. Con Son subi chay ri ram
Ta nghe nhu tiéng dan cam bén tai
Con son c6 da réu phoi
Ta ngoi trén d4 nhu ngdi chiéu ém.
(Nguyén Trii)
13. Con trau den 16ng muot
Cai strng n6 vénh vénh
N6 cao 16n 1énh khénh
Chén di nhu dap dat.
(Tran Pang Khoa)

14. Bay con song xudi dong nudc chay

Bdon mua soi ting manh may troi

Ting ngon dira gi6 dua phe phay

Bong 16ng trén song nudc choi voi.

(Hoai V1)

15. Thuyén ta chAm chiam vao Ba Bé

Nui dung cheo leo, ho ling im

La rung voi1 16 ngan se sé

Hoa tiéng 10ng ta v&i tiéng chim.

(Hoang Trung Thong)
16. Dang tre vuon mgc mac, mau tre tuoi nhiin nhan.
(Thép Moi)

17. Gid rao rao noi lén. C6 mot tiéng dong gi la lam. Nhitng chiéc 1a kho lat xat

ludt trén co. Cdy xau hd co ram minh lai. N6 bdng thdy xung quanh lao xao. He
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hé mat nhin: khong co gi la ca. Lic bé; gi(‘)’}n() m&i mo bung nhitng con mat 1a va
qua nhién khong c6 gi la that.
(Tran Hoai Duong)
18. Nhéc trong vit véo trén canh
Anh chang Ga Trdng tinh nhanh 15i doi
Céo kia don da ngo 10i:
“Kia anh ban quy, xin moi xudng day”
(Theo La Phong-ten)

19. Mang theo truyén co toi di

Nghe trong cudc song tham thi tiéng xua
Vang con nang, tring con mua
Con song chay c6 rang dira nghiéng soi
(Lam Thi My Da)

20. Doi cha dong vo1 doi ton

Nhu con song vo1 chan troi da xa

Chi con truyén co thiét tha
Cho t61 nhan mat 6ng cha nudc minh
(Lam Thi My Da)

Bai 2.
a. Tir ghép: Trong sb cac tir da cho, co nhiing tir c6 hinh thirc nhu tir lay nhung
chung 1a cac tir ghép: mdu mii, hodang hén, tot twoi, hoc héi, hoc hanh, mo méng.
Nhitng tir ghép ndy c6 céc tiéng déu co nghia. Céc tiéng trong tir tring nhau vé mit
am thanh 1a ngau nhién.
b. Tir 1ay: xanh xanh, xanh xao, xdu xi, mdu me, tén tot, do do, mo mang.
Bai 3. Tham khao cach dat cau sau:
a. No c6 thai d¢ tro trdo qua.
b. Han ta 1d mot con nguoi tro trén.
c. Can nha tro troi giita dong khong méng quanh.
d. Cau ta mdm miéng nhanh nhau 13m.

e. Trong cong viéc, cac ban can c6 tac phong nhanh nhen.
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Bai 4. Cac tu cho ¢ hang A c6 hinh thT'J:c pf‘léi hop am thanh giita céc tiéng giéng
nhu cic tor ¢ hang B, nhung ¥ nghia cia ching khong dugc tao ra nhu céc tu 1ay.
Nghia ctia chiing gidng nhu céc tir don.
Bai 5.
a)
— Nguoi nhay xudng dat dau tién 13 mot ngudi trai tré, dong déng cao.
— Thu ki déng dac cit nghia.
b)
— Li truong hiing hé chia ban tay vao mit chi Dau.
— Anh c6 d6i mat sang va giong n6i hing hén.
— Lam hung huc.
Bai 6. C6 thé tim cac tix nhu sau : an iéc, mdc miéc, lam liéc, choi chiéc, do iéc...
Cac tu trén giéng nhau ¢ nghia “phu dinh gia tri chan thuc cua su vat, hanh dong,
tinh chat... néu & tiéng gdc.
Bai 7. Ngoai cac tir ldy ¢ hai tiéng, con c6 cac tir 1y co ba, bon tiéng. Vi du: sach
sanh sanh, quan quan do do, di di lai lai, khdp kha khdp khénh v.v...
Bai 8
Tir ghép: chung quanh, hung dit, déo dai, vitng chéc, thanh cao, gian di, chi khi.
Tu lay: sting strng, lung cing, moc mac, nhiin nhan, cliing cap.
Bai 9:
a. Nhiing tir nao 1a tir 1ay: Ngay ngan, Thang thang
b. Nhiing tir ndo khong phai tir ghép: that tha
Bai 10: Tir lay "xanh xao" ding dé ta mau sac cua d6i twong: da ngudi
Bai 11:
Tir ghép: chdm choc, mong ngéng, nhod nhe, phuong hudng, vuong van.
Tir lay: mé man, mong moi, twoi tin.
Bai 12:
a. Nhirng tir 1ay c6 trong doan vin: tom top, loang thoang, dan dan, tiing todng, x6n
Xao.
b. Phan loai cac tuir lay tim duoc:
- Tur 14y toan bo: dan dan

- Tur lay phu Aam dau: tom top, tiing toang, xon xao.
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- Tu lay van: loang thoang
Bai 13:
- Céac tu lay phu am dau: choi chang, long lanh, xap xinh, thom tho.
- Tur lay toan bd: nhe nhe
Bai 14: Tim tur don, tur lay, tor ghép trong cac cau:
a. Mua mua xuan x6n xao, phoi phéi... Nhitng hat mua bé nhd, mém mai, roi ma
nhu nhay nhot.
- T don: mua, roi, ma, nhu, nhirng
- Tt ghép: mua xuén, hat mua, bé nho
- Tr lay: x0n xao, phoi phéi, mém mai, nhay nhot.
b.
- Tur don: chu, bay, vot, 1én, nho, xiu, trén, va.
- Tu ghép: chudn chudn nuée, cai bong, ldng song, tung canh, ludt nhanh, mat ho,
trai rong
- Tu lay: ménh mong.
c.
- Tur don: roi, chay
- Tir ghép: ngoai duong, tiéng mua, tiéng chan ngudi
- Tur lay: 16p bop, 1ép nhép
d.
- Tu don: vao, lai, E-d¢, Mo-ndng
- TUr ghép: hang nam, mua xudn, tiét troi, ddng bao, md hoi, dua voi
- Tur lay: 4m ap, tung bung.
e.
- Tir ghép: subi chay
- Tu lay: roc rach.
Bai 15: Tu lay trong doan van sau: bap bung, ri ram, i 6i, ménh mong,
Bai 16. Cin cir vao mot sb tir géc sau ddy, em hdy tim cac tir ldy c6 nghia giam
nhe chi mau sic trong thién nhién: xanh, dd, tim, vang, nau, xam, den, tréng.
- xanh xanh, do do, tim tim, vang vang, nau nau, den den, trang tréng
Bai 17. Can ctr vao mot sb tir gdc sau ddy, em hiy tim cdc tir lay c6 nghia manh

hon chi mau da con nguoi: trang, den, hong, xanh, vang, xam.

uigeli.xyz Trang 21



uigeli.xyz
—> Trang tréo, den daa, den dudc, xanh xao, vang vot, xam Xit.

Bai 18. Hoc sinh tu viét doan van theo yé€u cau cua dé bai.

3. NGHIA CUA TU

. LY THUYET

1. Tir gdm hai mit: hinh thirc va ndi dung.

- Hinh thurc cua tir 1a mdt am thanh ma ta nghe dugc. Mt am thanh cua tir co thé
duoc ghi lai & dang chir viét.

- NO1 dung (su vat, hién tugng, hoat dong, tinh cht, quan h¢...) ma tu biéu thi 1a
nghia cua tir.

Hai mat nd1 dung va hinh thirc cua tur gén bo chat ché véi nhau.

2. C6 céc cach giai nghia tur sau:

- Chi ra sy vt trong thé gidi khach quan ma tir biéu thi.

- Trinh bay hiéu biét vé nhiing sy vat, hién tugng, hoat dong, tinh chét, quan hé...
ma tir biéu thi.

- Pua ra nhiing tir d6ng nghia hodc trai nghia voi tir can giai nghia.

3. Khi giai nghia tir, can chu y sao cho 10i giai nghia c6 thé thay thé cho tir trong
161 noi.

Vi du: chiing gidm: soi xét lam chung.

Nam nay, nhan 18 Tién Vuong, ai lam vira ¥ ta, ta s& truyén ngdi cho, c6 Tién
Vuong chimg giam. (= Nam nay, nhan 18 Tién Vuong, ai 1am vira ¥ ta, ta s& truyén
ngdi cho, c6 Tién Vuong soi xét va lam chung).

4. Lo1 gidi nghia cho cac tir thudc cac tur loai (danh tir, dong tur, tinh tu...) khéc
nhau c6 cau tric khac nhau, phai twong (mg véi tir can giai nghia. Vi du:

- trang s1 (danh tir): nguoi cé suc luc cuong trang, chi khi manh me, hay lam vi¢c
16n.

- phong (d6ng tir): ban cho, ting thuong (chirc tude, dat dai, hoc vi...)

- 1am liét (tinh tir): hiing diing, oai nghiém.

5. Cac tir dong nghia c6 thé khac nhau vé sic thai, khac nhau vé pham vi sir dung.
Néu giai nghia bang cac tir ddng nghia, trai nghia phai chu ¥ téi diéu nay.

Vi du: tau (d6ng tir): thua trinh (dung khi quan, dan noi véi vua chaa, than linh).

II. BAI TAP THUC HANH
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Bai 1. Giai nghia cac tir: ban, ghé, gl%wé’néy’, tii bang cach néu dic diém vé hinh
dang, chét liéu, cong dung.
Bai 2. Giai nghia céac tir: nwdng, lwoc, xdo, bang cach néu muc dich va cach thuc.
Bai 3. Giai nghia céac tir: xanh, dé, trdng, vang bang cach néu vi du cu thé.

Bai 4. Dién céac tir: kiéu cing, kiéu hanh vao chd chim dudi day cho phu hop.

Bai 5. Dién cac tu: cwoi nu, cwoi gop, cwoi xoa, cwoi trir, cwoi mdt vao chdo cham
cho thich hop.

ST : cudi theo nguoi khac.

- ve.....:cudi vui vé dé xua tan su cing thang.

Bai 6. Giai thich nghia cua tir “n61” trong nhitng cach dung sau:
a. Nghi sao noéi vay.

b. Ho khong néi tiéng Viét ma néi tiéng Anh.

c. Ngudi ta néi éng nhiéu lim.

d. Nhitng con s6 noi 1én mot phﬁn su that.

Bai 7. Cho céc cau sau:

a. Me mé&i mua cho em mot cai ban rat dep.

b. Chiing t61 ban nhau t6 chitc mot budi lién hoan vao cudi tuan.
c. Tung 1a cay lam ban cua ddi bong 16p toi.

- Hay giai thich nghia cua tir “ban” trong tirng truong hop?
Bai 8. Chon tir ding nhit ¢ sau (a, b, ¢, hodc d) cho mdi ndi dung y nghia sau

ST 1a twong nhé nguoi da mat trong tu thé nghiém trang, ling 18.
e 1a im ldng, lam nhu viéc chang quan hé gi v6i minh.
e 1a tra gia, thém bét timg dong dé mua dugc ré.

ST 13 tham nghi minh thua kém ngudi va budn day dut.

a. Mac ca ; b. Mac cam ; c¢. Mac niém ; d. Mac nhién
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Bai 9. Chon tir thich hop véi moi ngi dung y nghia sau:

- Néi chen vao chuyén ctia ngudi trén khi khong dugc hoi dén
a. Noi hot ; b. Noi leo ; c. Noi lot.
- Noi ra nhirng diéu ma ngudi ta thudng cho 1a c6 thé bao trude hodc dan dén
nhing diéu ching lanh.
a. Néi doi ; b. Néi diéu ; c. Néi gor
- N6i nham cham choc (nhung c6 phan kin d4o) diéu khong hay ctia nguoi khac.
a. Noi bong ; b. Noi khay c. Noi moc.
- N6i1 mdt cach phong dai, qua xa su that.
a. Néi déc ; b. N6i doi ; c. Néi khodc ; d. Néi ngoa
Bai 10. Phan biét nghia ciia cAc ciip tir sau va dit cAu véi méi tir:
1. Gido vién — thiy gido
2. Boc gia - nguoi doc
3. Thinh gi4 - nguoi nghe
Bai 11. Dién céc tir dé bat, dé cir, dé xudt, dé dat vio chd tréng cho phu hop véi
ndi dung:
... — trinh bay y kién hodc nguyén vong 1én cép trén.
.... - cu ai do gitt churc vu cao hon.
....— gidi thi€u ra dé lya chon va bau ct.
....—dua van d¢é ra dé xem xét va giai quyét.
GOLY PAP AN

Bai 1. Tham khdo céach giai nghia sau:

- ban: do dung c6 mit phang va chan, 1am bang vat lidu cimg, dung dé bay tri do
dac, sach v¢, thirc an.

- ghé: dd dung c6 mat phéng va chan, lam br?lng vat liéu cirng, dung dé 1am chd tua
cho ngudi ta ngdi vao do.

- givong: dd dung c6 mat phang va chan, lam bang vt liéu cing, dung dé lam chd
tua dé nguoi ta nim nghi ngoi.

- ti: d6 dung co cac khoang (ngdn) chira dung, 1am bang vat liéu cing, dung dé
chtra dung c6 dd dac.

Bai 2. Tham khdo cach giai nghia sau:

- nuong: lam chin thirc an bang céch truc ti€p trén Ira.
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- ludc: 1am chin thirc dn bang cach s& dulig nhiét thong qua méi truong truyén
nhiét 1a nude & bén trong ndi.
- rang: 1am chin thirc an bang cach dao di dao lai trong chao néng va kh.
- x30: 12 mot cach niu chin thirc an bﬁng cach dao 1on thirc an v&i mot it dau an
hay m& nudc trén chdo ndng cung véi gia vi.
Bai 3. Tham khdo cach giai nghia sau:
- xanh: mau nhu mau cta 14 cdy, ciia nudc bién.
- d6: mau nhu mau cua mau.
- trang: mau nhu mau cua voi, cua trang gidy trang.
- vang: mau nhu mau cua kim loai vang, cua nudc hat danh danh...
Bai 4. Pién nhu sau:
- Kiéu cang: Tu cho minh la tai giéi hon ma khinh thuong nguoi khéc.
- Kiéu hinh: C6 vé tu hao, hanh dién vé gia tri cao quy cua minh.
Bai 5. Pién nhu sau:
- cwoi gop: cuoi theo nguoi khac.
- cwdi mat: cudi nhéch mép ¢ vé khinh bi hodc hon gian.
- cwoi nu: cudl chim mdéi mot cach kin déo.
- cwdi trir: cudi dé khoi tra 101 truc tiép.
- cwdi x0a: cudi vui vé dé xua tan sy cang thang.
Bai 6. Tt “n6i” ¢6 cac nghia sau:
(1) Phat am, phat thanh tiéng, thanh 16i ra mot ndi dung nao do.
(2) Dung mot thu tiéng (ngdn ngir) khi giao tiép.
(3) Chi trich, phé binh, ché bai.
(4) Thé hién mdt ¥ nghia ndi dung nao do.
Bai 7.
- Ban (1): dd dung c6 mat phéng va chan dé lam viéc, viét lach, dat cac do vat
khac.
- Ban (2): Trao d6i, thao luan y kién v6i nhau.
- Ban (3): Lan dwa bong vao ludi dé tinh thang thua (ding trong thé thao bong d4)
Bai 8. Chon tir sau:
- Macniém ........... 13 twong nhd nguoi dd mat trong tu thé nghiém trang, ling 18.

- Méc nhién ........... 1a im 1ang, 1am nhu viéc chang quan h¢ gi v&i minh.
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-Maceca........... la tra gia, thém bt tirng dong dé mua duge ré.

-Maccam ........... 1a thAm nghi minh thua kém ngudi va budn day dut.

Bai 9. Dap an diung dugc in dam

- Néi chen vao chuyén ctia ngudi trén khi khong dugc hoi dén

a. Noi hot ; b.Néileo ; c. Noi lot.

- Noi ra nhirng diéu ma ngudi ta thudng cho 1a c6 thé bao trude hodc dan dén
nhitng diéu chang lanh.

a. Néi doi ; b. Néi diéu ; c. Néi gé

- Néi nham cham choc (nhung c6 phan kin d4o) diéu khong hay cua nguoi khac,

a. Néi bong ; b. Noi khay ¢. Noi moc.

- N61 mot cach phong dai, qua xa sy that.

a. Néi déc ; b. N6i déi ; c¢. Néi khoac ; d. Néi ngoa

Bai 10. Tham khao cach phén biét sau:

1. — Gio vién: nguoi lam nghé day hoc é bac pho thong

- Thiy gifo: ngudi dan 6ng 1am nghé day hoc

2. — Péc gia: ngudi doc sach, bao, thwong dwoc nhic dén trong quan hé véi
tac gia, nha xuit ban, co quan bao chi, thw vién.

- Nguoi doc: chi ngudi doc néi chung, c6 pham vi rong hon ddc gia (co thé 1a
nguoi doc sach, doc bio, doc ban tin, doc bai phat biéu, dién vin...)

3. — Thinh gia: ngwoi nghe biéu dién 4m nhac hay dién thuyét, thwong dwoc
nhic dén trong quan hé giira nguoi biéu dién véi nguwdi nghe (thuéng thirc)
cAc sin pham.

- Nguoi nghe: chi ngudi nghe néi chung, pham vi rong hon thinh gia (c6 thé la
ngudi nghe nhac, nghe dai, ngudi nghe trong mdi quan hé giao tiép “ngwoi néi
— nguoi nghe”...)

- Tur d6 HS ty dat cac ciu thich hop.

Bai 11. HS tra tir dién dé hiéu nghia cua cac tur dé bat, dé cu, dé xuat, dé dat, sau
d6 dién cac tir vao chd trong cho phu hop véi ndi dung:

Pé dat — trinh bay y kién hodc nguyén vong 1én cap trén.

Pé bat - cir ai d6 gitr chirc vu cao hon.

Pé cir— gidi thi¢u ra dé lua chon va bau ctr.

D¢ xuat - dua van dé ra dé xem xét va giai quyet.

uigeli.xyz Trang 26



uigeli.xyz

4. NOI GIAM, NOI TRANH

1. Khai niém
- Tén goi khéc: khiém du, noi nhun.
- Noi giam 1a phép tu tir dung cach ndéi giam nhe murc do hodc tinh chit cua sy vat,
hién twong dé tranh gy an tuong khong hay dbi véi ngudi nghe hoic dé thé hién
su khiém tén, nhan nhuong. Vi du:

Rong thuong co ndi hoa hén
Chuit than béo bot dam phién mai sau.

(Nguyén Du, Truyén Kiéu)
- Pay 1a 16i Thuy Kiéu noéi voi Tir Hai tu vi than phan minh thap kém, tréi noi
nhu c6 nd1 hoa heén, nhu beo bot ray day mai do.
- No61 giam la phép tu tir ngugce lai véi khoa truong.
2. Céu tao
- N61 giam thuong duoc cAu tao dya trén an du.
- Thuong dugc thuc hién béng cac cach sau:
a. Str dung hién twong chuyén nghia théng qua cdc hinh thirc dn du hodc hodn
du. Vi du:
- Bac d4 di roi sao Bac oi
- Bac d3 1én duong theo to tién.
(T6 Hitu)

b. Str dung cdc tiv dong nghia Hdn Viét. Vi dy:
- Chét: tir tran, ta thé, hy sinh...
- Chon xac: an tang, mai tang...
¢. Phu dinh tir trdai nghia. Vi du:
- X4u: chua dep, khong duoc dep cho ldm. ..
d. Tinh lwgc. Vi du:

L3o lam bd day! That ra 130 chi tim ngam thé, nhung ciing ra phét chit cha vira
dau: 130 vira xin t61 mot it ba cho.

(Nam Cao)

3. Phén loai
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3.1. Noi giam vdi dé tai tw néi vé minh (khiém ngir)
- Loai n6i giam nay rat phd bién trong giao tiép trudc day cua ngudi A Pong.
Nhiéu tir ngit tré thanh coéng thire dién dat chung cta xa hoi (tir vung hod). Vi du:
qua nhan B A (nguoi it duc t6t), theo ngu y BE (y ciia ké ngu dbt) ciia ha than,
thién y (y kién nong can) cua toi...
Vidu: Thén lwon bao qudn lim dau

Chut long trinh bach tu sau xin chua.

(Nguyén Du, Truyén Kiéu)
—> Than luon: than phéan bi vui dap phém tiét, mat hét tu do cua Thuy Kiéu (nhu
con luwon song trong bun nho).

Nghin tam nho béng tung qudn,

Tuyét swong che ché cho than cdt dang.

(Nguyén Du, Truyén Kiéu)
> Ghi chii: Pdy la loi Vieong éng néi véi Ma Giam Sinh khi giri gam Kiéu.
Cat dang: day leo.
Tiing quan: cdy ting. Tam: don vi do chiéu dai thoi xiea, bang 8 thude.
3.2. Néi giam vdi dé tai vé nguwoi khdc
Con gdi ciia anh véc dang ciing dé nhin dé chiv.

(Khau ngir)

4. BAI TAP THUC HANH VE “NOI GIAM, NOI TRANH”

Bai 1. Tim bién phdp ndi gidm noéi tranh trong cac cau sau?

1. Ba ldo lang giéng lai 14t dat chay sang:
- Béc trai da khd roi cht?
(Ngo Tat TH)
2. N6 (Rua Vang) dung ndi trén mat nude va nédi: “Xin bé ha hoan guom lai cho
Long Quan™.
(Su tich H6 Guom)

3. Rong thuong cé ndi hoa hen
Chut than béo bot dam phién mai sau.

(Nguyén Du, Truyén Kiéu)
4. Béac da di r6i sao Bac oi

(T6 Hiru)
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5. Lao lam bo day! That ra lao chi tam ngam thé, nhung cling ra phét chur cha vira

dau: 13o vira xin t61 mot it ba cho.
(Nam Cao)
6. Than lwon bao quan 1am dau
Chut long trinh bach tir sau xin chtra.
(Nguyén Du, Truyén Kiéu)
7. Con gai ciia anh voc dang ciing dé nhin do chir.
(Khau ngir)
8. Bac Duong thoi da thoi roi
Nudc mdy man mac ngdm ngui long ta...
(Nguyén Khuyén)
9. Bac da lén dudng theo to thién
Mac — Lénin, thé gidi nguoi hién.
(T6 Hitu)
10. Bong 1de chép do,
Théi roi, Luom oi!
Chu dong chi nho,
Mot dong mau tuoi!
(T6 Hitu)
11. Kiép hong nhan c6 mong manh
Nira chirng xuan thoat gy canh thién huong.
(Nguyén Du, Truyén Kiéu)
12. Rai rac bién cuong md vién xtr
Chién truong di chang tiéc doi xanh
Ao bao thay chiéu anh vé dat
Séng Ma gam 1én khiic doc hanh.
(Quang Diing)
13. Ngudi nam dudi dat ai ai do,
Giang hd mé choi quén qué huong.
(Tan ba)

14. Cau vang di doi ro1 ong gido a!
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15. Nhung noi ra lam gi nira! Lao Hac o1! Lao hdy yén long ma nham mat! 1ao

dung lo gi cho cai vuon cua ld0. Toi s& ¢d gitt gin cho l3o.
(Nam Cao)
16. Khuya r6i, moi ong ba di nghi a.
17. Chéau bé da bot di ngoai chua bac?
18. C4u dé kiéu toc ndy t& nhin chwa ung y 1am.
19. Nguc quan cam dong, vai ngudi ti mot vai, chip tay néi mot cdu ma dong
nudc mat ri vao k& miéng 1am cho nghen ngao: “Ké mé mudi ndy xin béi linh”.

(Nguyén Tuan)

20. Du em nén vg nén chong,
X6t ngudi ménh bac it long chang quén
Mat ngudi con chit cia tin
Phim dan v6i manh huong nguyén ngay xua.
(Nguyén Du)
21. Vi viy, toi dé sin may 101 ndy, phong khi t6i s& di gip cu Cac Mac, cu Lé-nin
va cac vi cach mang dan anh khac, thi ddng bao ca nude, déng chi trong Pang va
bau ban khip noi déu khoi cam thay dot ngot.
(H6 Chi Minh, Di chuc)
22. Luong con 6ng Do ddy ma...Rd tdi nghiép, vé dén nha thi bd me chang con.
(H6 Phuong, Thu nha)
23. Bai tho anh viét vé y tir, hinh anh thi duoc, nhung tinh cam con chua du sau.
24. N6i nang nhu thé 1a c6 ph.'?m chua dugc thién chi 1am.
Bai 2. Gach dudi nhitng tir ngir thé hién phép néi giam:

Nhung than trém nghi, lam cho dan dwoc loi thi khéng gi quan trong hon nghé
néng; moé mang dan tri thi khéng gi 1om hon viéc gido héa. Lai khéng thé néi cong
thwong khong dit dé hung loi va mé mang tri tué! Than trom cho rang: “Cong” tdt
phdi hoc mdy méc, viéc ché tao do dé médi cé thé phdt trién, “Thwong” thi hang
hod xudt nhap khau phdi dvwoc thong suot, cé thé viéc buén ban mdi duwoe mo
mang. Than trém thdy vé cong nghé nuéce ta, thi nghé thii cong chua dwoc khéo,
viéc budn bdn thi hang héa xudt ra nwéc ngodi bi cam, cd céng va thwong déu

chuwa c6 thé mwu cau loi ich mét cach nhanh chéng. Vay, triéu dinh phdi dan dan
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hwong dan, loi dung co hoi dé mo rong ra, ngé hdau lam cho dan chung khong chiu

0 yén trong canh tam bg, dwoc chang hay cho, tao ra thoi quen khong chiu bo
minh trong canh an nhan, khién cho céng thiwong cé co hung thinh vay! Than trém
thdy ¢6 diéu ddng lo nita la dan mede ta dong ma dat hoang héa & ven bién, ven
niii chwa dwoc khai khdn, van @é nguyén nhw cii. Béi vdy, néu quan ¢ dia phwong
bao tro ho, ¢é vii ho, thi khéng can doi doc thic gdt gao ma dan chiing sé nhanh
chong khai hoang vay.
Than la ké bat dau hoc, méi tién bo, khong biét kiéng de, noi nang boc truc truoc
ddng qudn vicong, long khén xiét run so!
(Vuong Hiru Phu, Bai van thi dau dinh nguyén. Theo Pao Tam Tinh, Tap chi
Van hod Ngh¢ An, 11 Thang 8 2011)
Bai 3. Thay thé cac cau sau thanh cau c6 str dung phép néi giam néi tranh
1. Em hét bai ndy nghe do lam.
2. Mit ctia ban d6 bi can nén phai ngdi gan.
3. Trong ban dao nay béo qua déy.
4. Ban lun qua khong véi téi duge dau.
5. Tranh cu v& trong x4u qua.
Bai 4. Chi ra nhiing cach ndi thay thé cho tir “chét” trong cac cdu sau. Hay lay
thém nhimng vi du ciing gitp néi giam néi tranh cho viée “chét”.
a. Chi dén lac than tan luc kiét, tra xac cho doi, Thi Kinh méi dugc minh oan va
dugc tré vé cdi Phat.
(Tran Lam Bién)
b. Thé r6i Dé Choat tac tho. Toi thuong lam. Vira thuong vira dn nin toi minh.
(T6 Hoai)

c. Bong 1oe chdp do

Théi roi Lugm oi.

(T Hitu)

d. A Di Da Phat! Khong c6 ngai thi tinh mang con toi nguy roi, ching toi biét 1dy

gi dén dap cho ximg.
(Quynh Cu)
e. Chang bao lau, ngudi chong mat.
(So Dtra)
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g. [...] Trudce kia khi ba chua vé vé1 Thugng dé chi nhan, ba chau ta da tung sung

sudng biét bao!
(An-déc-xen)

h. Cach mdy thang sau, dira con 1én sai lai bo di dé chi & mot minh.

(Nguyén Khai)
Bai 5. Co thé thay thé tir “chét” trong cac cdu sau bang cac cach noi giam noi tranh
giéng nhu & bai tip 4 dugc khong? Vi sao?
a. Toi nodi chuyén voi vo toi. Thi gat phat di:
- Cho ldo chét! Ai bao 1o c6 tién ma chiu kho! Lao 1am 1do kho cht ai 1am ldo
khé! Nha minh sung suéng gi ma gitip 140? Chinh con minh ciing doi.. .

(Nam Cao)
b. Trong nhitng nim qua, s6 ngudi mac bénh truyén nhidm va chét vi cac bénh
truyén nhiém giam dan.

(B4o céo y té)

c. Sau trin bio, cay cbi trong vuon chét hét ca.
d. Quan gidc da chét nhu nga ra.
Bai 6. Dt 3 cdu ndi giam noi tranh bang cach phu dinh tir trai nghia.
MaAu: Bie tranh ciu v& x4u qua. = Btrc tranh cau v€ chua dugc dep 1am.
Bai 7. Chon mot tir ngit ¢ cot A dé dién vao chd tréng trong cau & cot B dé duoc
cac cau co su dung bién phap no1 giam noéi tranh.

A B

1. Phuc hdu | a. Anh Ay ... khi nao?

2. Hiéu thao |b. Em ... di choi duoc nhiéu nhu vay

3. Hi sinh c. Ba ta khong dugc ... cho 1am!

4. Khong nén |d. Cau nén ... voi ban be hon!

5. Hoa nha e. No khong phai 1a daa ... voi cha me!

Bai 8. Dat cau c6 ndi dung té su khiém nhuong véi cac tir nglr sau day: thién nghi,

mon qua nho mon, rong dén nha tom, tai hen dirc mon, con ong cdi kién.
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Bai 9. Viét doan van ngan (Tt 13 dén 16 cé‘u). Trong d6 c6 st dung it nhat 1 phép
no1 qua, 1 phép noi gidm noi tranh. Gach chan dudi nhitng cdu van cé chtra cac
bién phap 4y.
GOLY DAP AN

Bai 1. Bién phap noi giam noi trdnh dugce in dam:

1. Ba ldo lang giéng lai 14t dat chay sang:
- Bac trai da kha roi ch?
(Ngo Tat Tb)
2. N6 (Rua Vang) dimg ndi trén mit nude va nodi: “Xin bé ha hoan guwom lai cho
Long Quan™.
(Su tich H6 Guom)
3. Rong thuong c¢6 ndi hoa hén
Chut than béo bot ddm phién mai sau.
(Nguyén Du, Truyén Kiéu)
4. Béac da di rdi sao Bac oi
(T Hitu)
5. L4o lam bo day! That ra 130 chi tim ngdm thé, nhung ciing ra phét chi cha vira
dau: 130 vira xin t61 mot it ba cho.
(Nam Cao)
6. Than lwon bao quan 1am dau
Chut long trinh bach tir sau xin chtra.
(Nguyén Du, Truyén Kiéu)
7. Con gai ciia anh voc dang ciing dé nhin d6 chu.
(Khau ngir)
8. Bac Duong thoi da thdi roi
Nudc may man mac ngdm ngui long ta...
(Nguyén Khuyén)
9. Bac di 1én dwdng theo to thién
Maéc — Lénin, thé gidi nguoi hién.
(T Hitu)
10. Bong loé chép do,

Thoi roi, Luom o1!
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Chu dong chi nho,
Mot dong mau tuoi!
(T Hitu)
11.  Kiép hong nhan c6 mong manh
Nira chirng xuan thodt giy canh thién huwong.
(Nguyén Du, Truyén Kiéu)
12. Rai rac bién cwong md vién xir
Chién truong di chang tiéc doi xanh
Ao bao thay chiéu anh vé dat
Séng M gam 1én khac doc hanh.
(Quang Diing)
13. Nguoi nam dwéi dit ai ai do,
Giang hd mé choi quén qué huong.
(Tan Da)
14. Cau vang di do1i roi 6ng gido a!
15. Nhung néi ra lam gi nita! Ldo Hac oi! Lo hdy yén long ma nhim mat! 3o
durng lo gi cho cai vuon cua ldo. Toi s& ¢d gitt gin cho ldo.
(Nam Cao)
16. Khuya roi, moi ong ba di nghi a.
17. Chau bé da bat di ngoai chua bac?
18. Cau dé kiéu toc ndy t& nhin chwa ung y lim.
19. Nguc quan cam dong, vai ngudi ti mot vai, chap tay néi mot ciu ma dong
nudc mat ri vao k& miéng lam cho nghen ngao: “Ké mé mudi nay xin bai linh”.
(Nguyén Tuan)
20. Duem nén vo nén chéng,
X6t ngudi ménh bac t 1ong ching quén
Mt ngudi con chit cia tin
Phim dan v6i manh huong nguyén ngay xua.
(Nguyén Du)
21. Vi viy, toi dé sin may 101 nay, phong khi toi s& di gip cu Cac Mic, cu Lé-nin
va céc vi cach mang dan anh khac, thi déng bao ca nudc, dong chi trong Pang va

bau ban khap noi déu khoi cam thy dot ngot.
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(H6 Chi Minh, Di chuc)
22. Luong con 6ng Do diy ma...Rd toi nghiép, vé dén nha thi bd me chiang con.
(H6 Phuong, Thu nha)
23. Bai tho anh viét vé y tr, hinh anh thi dugc, nhung tinh cdm con chwa du sau.

24. N6i nang nhu thé 12 c6 phan chwa dwoe thién chi lim.

Bai 2. Nhiing tir ngir thé hién phép néi giam dugc gach chan, in dam:
Nhung than trém nghi, lam cho dan dwoc loi thi khéng gi quan trong hon nghé

néng; mé mang dén tri thi khéng gi 1om hon viée gido héa. Lai khong thé néi céng

thwong khéng dii dé hung loi va mé mang tri tué! Than trém cho rang: “Céng”
tat phdi hoc mdy méc, viéc ché tao do dé méi cé thé phat trién, “Thwong” thi hang

hod xudt nhdp khdu phai dwoc thong suot, co thé viéc buén ban moi dwoc mo

mang. Than trom thdy vé cong nghé nudc ta, thi nghé thii cong chwa dwoc khéo,
viéc budn ban thi hang héa xudt ra nwée ngodi bi cam, cd céng va thwong déu
chwa c6 thé mueu cdu loi ich mét cach nhanh chong. Vay, triéu dinh phdi dan dan
huéng dan, loi dung co hdi dé mé rong ra, ngé hau lam cho déan chiing khéng chiu
0 yén trong canh tam bg, dwoc chang hay cho, tao ra thoi quen khong chiu bo
minh trong canh an nhan, khién cho céng thwong c6 co hung thinh viy! Than
trom thdy cé diéu dang lo nita la dan nwée ta déng ma dat hoang héa & ven bién,
ven mii chuwa dwoc khai khan, van dé nguyén nhw cii. Béi vy, néu quan ¢ dia
phuwong bado tro ho, ¢6 vii ho, thi khéng cdn doi doc thic gdt gao ma dén ching sé
nhanh chong khai hoang vay.

Thén la ké bdt diu hoc, mdi tién bé, khong biét kiéng dé, néi ndng béc truc trude

ddng qudn vicong, long khén xiét run so!
(Vuong Hiru Phu, Bai van thi dau dinh nguyén. Theo Dao Tam Tinh, Tap chi
Van hod Ngh¢ An, 11 Thang 8 2011)

Bai 3. Tham khéo cach thay thé sau:

1. Em hat bai nay nghe chua duogc hay cho lim

2. Mit cuia ban d6 khong duogc tot nén phai ngdi gan.
3. Trong ban dao ndy c6 da co thit hon dy.

4. Trong nod cao qua, rat kho dé ban vaoi duogc.
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5. Tranh cau v€ chua duoc ndi bat cho lam.
Bai 4. Cach noi thay thé dugc in dam:
a. Chi dén lic than tan Iwe kié€t, tra xac cho doi, Thi Kinh mé1 dugec minh oan va
dugc tré vé ¢oi Phat.
(Tran Lam Bién)
b. Thé roi Dé Choit tic thé. Toi thwong lam. Vira thuong vira dn nin toi minh.
(T6 Hoai)
c. Bong 1oe chdp do
Théi réi Lwom oi.
(T6 Hitu)
d. A Di Pa Phat! Khong c6 ngai thi tinh mang con ti nguy roi, chung toi biét lay
gi dén dap cho ximg.
(Quynh Cu)
e. Chang bao lau, ngudi chong mat.
(So Drra)
g. [...] Trude kia khi ba chua vé véi Thwong dé chi nhén, ba chéu ta d3 timg sung
sudng biét bao!
(An-déc-xen)
h. Cach méy thang sau, dura con 1én sai lai bé di dé chj & mot minh.
(Nguyén Khai)
- Cac cach noi khac thay thé cho cach ndi “chét”: tir tran, ta thé, hy sinh, vé thién
duong, vé voi cdi niét ban, tir gid tran gian, quy tién, thac, khuat nui, khong con
nta...
Bai 5.
a. To61 no1 chuyén vai vo toi. Thi gat phét di:
- Cho 130 chét! Ai bao 130 c6 tien ma chiu kho! Lao lam 130 kho chi ai lam 130
kh6! Nha minh sung suéng gi ma gitip 1d0? Chinh con minh ciing doi.. .
(Nam Cao)
- Vi cau ndy 1a 10i trach méng, than trach nén khong can thiét phai n6i giam noéi
tranh.
b. Trong nhitng nim qua, s6 ngudi mac bénh truyén nhidm va chét vi cac bénh

truyén nhiém giam dan.
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(Béo cao y te)
- DPay la cau trong van ban hanh chinh, bao cao khoa hoc nén thuong it dung va
khong nén dung cac bién phdp noi giam noéi tranh.
c. Sau tran bao, cay cbi trong vuon chét hét ca.
- Pay la cach néi dung cho d6 vat (cay cdi) nén khong can thiét phai noi giam néi
tranh.
d. Quan gidc da chét nhu nga ra.
- Pay la cach noi vé ddi twong quan gidc nén khong thé thay thé cac tir: hy sinh,
tir tran. ..duoc vi s& 1am mat di sac thai nghia cdm gian ddi voi quan giic.
Bai 6. Tham khdo céc cau sau:
1. Giong hat ctia cdu nghe chua c6 gi noi bat.
2. Pay chua phai 1a mot cach giai toan t6i wu cho lam.
3. BO quan 4o nay cta cau chua duoc khac biét 1am.
Bai 7. Tham khao:
l1-c;2—¢e; 3—a; 4-b; 5-d
Bai 8. Tham khdo céc cau sau:
1. Téi thién nghi nén chon phuong an B s& t6i wu hon.
2. Chéau hy vong mon qua nhd mon nay s€ lam vira long bac a.
3. Oi! Sao hém nay rong lai dén nha tém thé nay, vinh hanh qua!
4. T6i tai hén sitc mon khong biét c6 xtimg dang voi nhitng ki vong ctia cac bac hay
khong?
5. Chung minh 14 phan con ong cai kién, chi ddu danh déy, biét cai gi ma thic voi
cha mic.

Bai 9. Hoc sinh tu luyén tip theo dé bai.

5.SO0 TU

1. LY THUYET

a. SO tir 1a nhitng tir chi sd luong hodc s6 the tw. Vi du: mdt, hai, ba, bon...thir
nhdt, thir nhi, thir ba...
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b. S6 tir chi thir ty di sau danh tlr, ¢6 thé c6 thém tir thi, s6. Vi du: ban ba = ban
thir ba, ban s6 ba...
¢. Can phan biét sb tir v6i danh tir chi so: chuc, doi, ta, tram, nghin, van, triéu, ti...
Gibéng nhu nhitng danh tir khac, cac danh tir ndy chip nhan c6 sb tir dung trudce. Vi
du: hai chuc, ndm tram, tdm nghin, hai van, muoi triu...
d. C6 nhiing sb tir chi lugng chinh xac va c6 nhiing sb tir chi lugng udc chimg,
phong dinh. Vi du: vai ba ngudi, dim ba chiéc...Dé chi s6 lugng khong chinh xac,
udce chung nguoi ta thuong dung cac cach sau:
- Két hop céc s tir v6i nhau: bdy tdm nguoi, chin mwoi ngueoi, ndm ba nguoi...
- Doc trai s6 tir: muroi nguoi, dim ba ngueoi...
- Thém tir “khoang”, “vai” trudc sb tir hodc danh tir chi sb: khodng hai muoi
nguoi, khodng chuc nguoi, vai chuc nguoi...
2. BAI TAP THUC HANH
Bai tap 1:
Tim sb tir trong nhirng cAu duéi diy. Xac dinh nghia ma s6 tir bé sung cho
danh tir trung tim. Chi ra hién twong bién ddi thanh diéu hodic phu 4m dau
mot so yéu td cAu tao trong cac so tir 1a tir ghép.
a) O bén phai cira s6 xuat hién bay con bach tudc nita. (Véc-no)
b) O d6 da tap hop chimg hai muoi ngudi cam riu sin sang chién dau. (Véc-no)
¢) Cudc chién dau kéo dai mudi 1am phit. (Véc-no)
d) Can Héap (Hab) c6 hé thong lién lac phu tht hai va tha ba. (En-di Uya)
Bai tap 2:
Xéc dinh y nghia cua s6 tir duoc in ddm trong cac cau sau:

a. Tuc truyén, doi Hing Vieong thir sdu, ¢ lang Giong c¢é hai v chong éng ldo
cham chi lam dan va 6 tiéng la phiic dirc.

(Thanh Giong)

b.Con sat ddp ngd ong Piing

Pdp mwoi chiéc chiéu khéng ciing ban tay.
(Ca dao)
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Bai tap 3:
Tim s0 tir trong bai tho sau. Xac dinh y nghia ciia cac sb tir dy.
Mot canh... hai canh... lai ba canh,
Tran troc ban khodn, gidc chang thanh;
Canh bén, canh nam vira chop mdt,
Sao vang ndam cdnh mong hon quanh.
(Khéng ngii diege - Ho Chi Minh)
Bai 4. Tim s6 tir trong cac doan sau:
1. Gam mot khdi cim hon trong ciii sat
Ta nam dai, trong ngay thang dan qua,
Khinh 1&i nguoi kia ngao man ngan ngo
Giuvong mit bé giéu oai linh rimg tham.
(Thé Lir)
2. Len dudi nach nhitng mé go thap kém;
Diam ving 14 hién lanh khong bi hiém
Ciing hoc doi bat chudce vé hoang vu
Cua chén ngan nam cao ca, am u
(Thé Lir)
3. Xua nha Thuong dén vua Ban Canh nim lan doi do; nha Chu dén vua Thanh
Vuong ciing ba lan doi dé.
(Li Thai T6)
4. That 1a chon tu hoi trong yéu ctia bon phuong déat nudc, cling 1a kinh do6 bac nhat
ctia dé vuong mudn doi.
(Li Thai T6)
5. Ngay xua, & mién dat Lac Viét, cir nhu bay gio 1a Bac Bo nudc ta, c6 mot vi
than thudc noi rong, con trai than Long Nir, tén 1a Lac Long Quén.
6. it 1au sau, Au Co c6 mang. Pén ki sinh, chuyén that la, nang sinh ra mot cai boc
trdm trimg; trim tring nd ra mot trim ngudi con hong hao, dep la thudng.
7. Nay ta dua nim muoi con xudng bién, nang dwa nim muoi con 1én nui, chia

nhau cai quan cac phuong.
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8. Nguoi budn nhat 1a Lang Li€u. Chang la con thr mudi tdm; me chang trude kia

bi vua cha ghé lanh, dm roi chét.
9. Tuc truyén doi Hung Vuong thtr sau, ¢ lang Giéng c6 hai vo chong ong 3o
cham chi 1am an va c6 tiéng 1a phuc duc.
10. Nhung la thay! Dt tré cho dén khi 1én ba van khong biét noi, biét cuoi, cling
ching biét di, ctr dit dau thi nam ddy.
1. Ong vé tAu voi vua sam cho ta mot con ngua sdt, mot cai roi sit va mot tim 4o
giap sat, ta s& pha tan 1ii gidc nay.
12. Oi stic tré xua trai Phu Pong

Vuon vai 16n bong day nghin can

Cudi lung ngya sit bay phun lira

Nh6 bui tre lang dudi gidc An.

(T6 Hiru)
13. Hai chang tau hoi sinh 1& can sim nhiing tht gi, vua bao: “Mot trim van com
nép, mot trdm nép banh chung va voi chin nga, ga chin cua, ngua chin héng mao,
moi thir mot doi.
14. Lao con dugc ham nham déng bac vo1 nam déng bac vira ban cho 1a ba muoi
ddng bac, mudn giri t6i, dé 15 co chét thi t6i dem ra, néi v6i hang x6m gitp, goi 1a
cua lao c6 ti chut, con bao nhi€u danh nho hang x6m ca. ..
(Nam Cao)
15. Sang hom sau, Xiu tinh day sau khi chop mat dugc mot tiéng dong ho thi thay
Gion-xi dang mé to cip mit than thd nhin tim manh manh mau xanh da kéo
xudng.
(O Hen-ri)

16. Budi chiéu, béc si téi va khi 6ng ra vé, Xiu kiém c& ra ngoai hanh lang.

“Puoc ndm phan muoi rdi”, bac si ndi va cam ldy ban tay manh dé run ray cta
Xiu, “Cham soc chu déo thi chi s& thing”.

(O Hen-ri)
17. Va budi chiéu hém d6, Xiu téi bén giwdng Gién-xi, thdy Gién-xi dang vui vé
dan mot chiéc khin choang len mau xanh thdm rat vo dung, chi 6m 14y ca ngudi
Gion-xi 1an nhimng chiéc goi.
(O Hen-r1)
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18. Cu Bo-men da chét vi sung phoi hom nay & bénh vién r6i. Cy 6m chi c6 hai

ngay. Budi sang ngay thir nhat, bac gic cong thay cu dm ning trong cin phong cia
cu O ting dudi.
(O Hen-r1)
19. Du ai di tir phia nao dén lang Ku-ku-réu cang toi ciing déu trong thay hai cay
phong d6 trudce tién, chung ludn hién ra trude mat hét nhu nhitng ngon hai dang dit
trén ni.
(Ai-ma-tbp)
20. Pém thang nim chua nam di sang
Ngay thang mudi chua cuoi da toi
(Tuc ngfr)

Bai 5. Xac dinh lugng tir trong cac cau sau:
1. Than giap dan diét trir H6 Tinh, Ngu Tinh, Mdc Tinh — nhing loai yéu quai bay
lau nay lam hai dan lanh.
2. Hién nay van con dén thd ¢ lang Phu Pong, tuc goi 13 lang Giong. Mdi nim dén
thang tu, lang m& hoi to 1am.
3. Mot nguoi ¢ ving nai Tan Vién co tai la: vay tay vé phia dong, phia dong noi
con bii; vay tay vé phia tay, phia tdy moc 1én tirng day nui doi.
3. Hai chang tau hoi sinh 1& can sam nhiing thtr gi, vua bao: “Mot trim van com
nép, mot trdm nép banh chung va voi chin nga, ga chin cua, ngua chin héng mao,
mdi ther mot doi.
4. Son Tinh khong hé nao ntiing. Than ding phép la bic timg qua doi, doi timg day
nui, dung thanh lity dt, ngan chin dong nudc lii.
5. Trong hang t6i mét than khi di quic,

La khién cho moi vat déu im hoi

Ta biét ta la chiia té ca muon loai,

Giita chdn thao hoa khong tén khong tudi.

(Thé L)

6. Nao dau nhitg dém vang bén bd subi

Ta say mdi dung udng anh tring tan

Dau nhitng ngdy mua chuyén bon phuong ngan

Ta ling ngam giang son ta d6i m&i?
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(Thé L)

7. Mbi nim hoa dao né

Lai thiy 6ng d6 gia

Bay muc tau gidy do

Bén phd dong ngudi qua.

(Vi Binh Lién)

8. Ngay hom sau 6n a0 trén bén d6

Khap dan lang tap nap don ghe vé

“Nho on troi bién ling ca diy ghe”

Nhitng con ca tuoi ngon than bac tring.

(Té Hanh)
9. Pia thé rong ma bang; dat dai cao ma thoang. Dan cu khoi chiu canh khdn kho
ngap lut; mudn vat ciing rat muc phong pha tot tuoi.
(Li Thai T6)
10. That 13 chdn tu hoi trong yéu ctia bon phuong dit nudc; ciing 1a kinh d6 bac
nhat cia d¢é vuong mudn doi.
(Li Thai TO)
11. TU Triéu, Pinh, Ly, Tran, bao doi xay nén doc lap,
Cung Han, Puong, Tong, Nguyén, mdi bén xung dé mot phuong
(Nguyén Trai)

12. Ngay xua ¢ quan Cao Binh c6 hai vo chong tudi gia ma chua cé con. Tuy nha
ngheo, hang ngay phai 1én rimg chit ctii vé doi ldy gao nudi than, ho van thuong
giap moi nguoi.
13. Nam Thach Sanh bat dau biét dung bta, Ngoc Hoang sai thién than xudng day
cho du cac mon vo nghé va moi phép than thong.
14. Ngay xua c6 mot éng vua no sai mot vién quan di do la khap nude tim ngudi
tai gioi. Vién quan dy da di nhiéu noi, dén dau quan cling ra nhitng cau d6 oai oam
dé hoi moi ngudi.
15. Nhung dtra con qua quyét:
- Cha ctt dé con lo liéu, thé nao cling xong xudi moi chuyén
16. Cac dai than déu vo dau suy nghi. C6 nguoi ding miéng hut. Co ngudi bdi sap

vao chi cho ctiing dé cho de¢ xau...Nhung, tat cd moi cach déu vo hicu.
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Bai 6. Nhiing tu “doi”, “ta”, “chuc” gigng \22‘1 khac s6 tir nhu thé nao? Dit cau voi
mot trong sd nhimng tir do.

Bai 7. Tim cac sd tir trong cu sau va giai thich ¥ nghia cta chung?

Mot ciy lam chang nén non
Ba cay chum lai nén hon nui cao
(Ca dao)
PAP AN BAI TAP

Bai tap 1:

a) SO tir: bay + danh tir con bach tudc=> xac dinh s luong chinh xac con bach
tudc xuat hién.
b) Sé tir: hai mwoi + danh tir ngwoi => xac dinh s6 luong ngudi chinh xéc.

¢) S6 tir: mwoi Iim+ danh tir phat => xac dinh thoi gian chinh xéc.

d) Sé tir: thtr hai va thir ba => biéu thi thir tu.

- Tt ghép chi s6 tir: hai muwoi, mwoi ldm, thir hai, thit ba.
+ Hién tuong bién d6i thanh diéu trong cac tir ghép 1a: hai tiéng cung thanh
ngang (hai muwoi) hoic tiéng tht nhat 1a thanh tric, tiéng tht hai 1a thanh
ngang (thir hai) hodc phu am dau mot s6 yéu t cau tao trong céc sd tir 1a

+ Phu 4m dau ciu tao trong s6 tir: ¢6 su bién doi tur phu dm thanh hau sang phu am
moi (h->m: hai muoi), hodc tr am moi sang am ludi: m-> 1 (muoi 1am).

Bai tap 2:

a. S tir: sdu > Biéu thi sd tht tu caa danh t.

S4 tir: hai > Biéu thi s6 luong chinh xéc.

b. S& tir: muwdi 2 Biéu thi s6 lugng chinh xéc.

Bai tap 3:

- S6 tir trong bai tho trén 1a: Mét, hai, ba, bén, ndm

+ S6 tir chi s6 lugng: mét (canh), hai (canh), ba (canh), nam (cdnh). La sb tir biéu

thi s6 lwong su vat (mdt, hai, ba) dimg trude danh tir.
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+ S tir chi tht tu: (canh) bdn, (canh) ndm. La sé tir biéu thi thtr tw (bon, ndm)

dting sau danh tir
- Y nghia: céac s tir trén c6 ¥ nghia dién ta thoi gian dai trong mot dém khong ngi
ctia tic gia HO Chi Minh, d6 1 sy thao thirc tran troc ctia Bac vi lo cho cudc khang
chién cta dan toc Viét Nam.
Bai 4. S6 tir dugc in dam:
1. Gam mét khéi cam hon trong ciii sit

Ta nam dai, trong ngdy thang dan qua,

Khinh 1ii nguoi kia ngao man ngan ngo

Givong mit bé gidu oai linh ring tham.

(Thé Li)

2. Len dudi nach nhitng mé go thap kém;

Dim ving 14 hién lanh khong bi hiém

Ciing hoc doi bat chudce vé hoang vu

Cua chén ngan nam cao ca, am u

(Thé L)
3. Xua nha Thuong dén vua Ban Canh niam 1an doi d6; nha Chu dén vua Thanh
Vuong ciing ba 1an doi d6.
(Li Thai Té)
4. That 1a chdn tu hoi trong yéu ctia bon phuong dat nudc, cling 1a kinh do6 bac
nhat cia dé vuong mudn doi.
(Li Thai T6)

5. Ngay xua, & mién dat Lac Viét, cr nhu bay gio 1a Bic BO nudc ta, c6 mot vi
than thudc noi réng, con trai than Long Nir, tén 1a Lac Long Quan.
6. It 1au sau, Au Co co mang. Pén ki sinh, chuyén that la, nang sinh ra mot cai boc
trdm trimg; trim tring nd ra mdt trim ngudi con hong hao, dep la thudng.
7. Nay ta dua nim muwoi con xudng bién, nang dua nim muoi con 1én nii, chia
nhau cai quan cac phuong.
8. Nguoi budn nhat 12 Lang Liéu. Chang 13 con thir mwoi tAm; me chang trudc kia

bi vua cha ghé lanh, 6m r61 chét.
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9.Tuc truyén doi Hung Vuong thir sz’:u, 6} lang Giong c6 hai vo chdong 6ng 3o
cham chi 1am an va c6 tiéng 1a phuc duc.
10. Nhung la thay! Dta tré cho dén khi 1én ba van khong biét néi, biét cudi, ciing
chang biét di, cir dat dau thi nam day.
11. Ong vé tau v6i vua sdm cho ta mdt con ngua sit, mdt cai roi sit va mdt tim 4o

giap sit, ta s& pha tan 1i gific ndy.

12. Oi stic tré xua trai Phi Pong

Vuon vai 16n bong day nghin can

Cudi lung ngya sit bay phun lira

Nh6 bui tre lang dudi gidc An.

(T6 Hiru)
13. Hai chang tdu hoi sinh 18 can sim nhimng thr gi, vua bao: “Mot trim van com
nép, mot tram nép banh chung va voi chin nga, ga chin cya, ngua chin héng mao,
moi thir mét doi.
* voi chin nga, ga chin cwa, ngwa chin hong mao: hién chua thé phan dinh duoc
“chin” & day la $6 luong hay 1a chi chét luong “chin chin”, “chin”, nén tam thoi
khong xac dinh duoc tu loai.
14. Lao con duoc ham nham déng bac v61 nam déng bac vira ban cho 1a ba mwoi
dong bac, mudn giri t6i, dé 15 co chét thi toi dem ra, ndi v6i hang xom gitp, goi 1a
cua lao co6 ti chut, con bao nhiéu danh nho hang x6m ca...
(Nam Cao)
15. Sang hom sau, Xiu tinh day sau khi chop mat duoc mot tiéng dong ho thi thay
Gion-xi dang mé to cip mat than thd nhin tim manh manh mau xanh da kéo
xudng.
(O Hen-r1)
16. Budi chiéu, béc si téi va khi 6ng ra vé, Xiu kiém c& ra ngoai hanh lang.
“Duoc nim phan mwoi rdi”, bac si néi va cam lay ban tay manh dé run rdy cua
Xiu, “Cham soc chu déo thi chi s& thing”.
(O Hen-ri)
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17. Va budi chiéu hém dé, Xiu toi bén giuz‘)’ng Gion-xi, thdy Gion-xi dang vui vé
dan mét chiéc khin choang len mau xanh thdm rat vo dung, chi om lay ca nguoi
Gion-xi 1an nhitng chiéc gi.
(O Hen-r1)
18. Cu Bo-men da chét vi sung phéi hom nay & bénh vién roi. Cu 6m chi c6 hai
ngay. Bubi sang ngay thir nhét, bac gac cong thdy cu ém ning trong cin phong
cta cy O tang dudi.
(O Hen-ri)
19. Du ai di tir phia nao dén lang Ku-ku-réu cung t6i ciing déu trong thiy hai cay
phong d6 trudc tién, chung ludn hién ra trudec mat hét nhu nhitng ngon hai ding dit
trén nui.
(Ai-ma-top)
20. Pém thang nim chua nam di sang
Ngay thang muoi chua cudi da toi.
(Tuc ngfr)
Bai 5. Luong tir dugc in dam:
1. Than gitp déan diét trir H6 Tinh, Ngu Tinh, Moc Tinh — nhiing loai yéu quai by
lau nay 1am hai dan lanh.
2. Hién nay van con dén thd ¢ lang Phu Pong, tuc goi 1a lang Giong. Méi nam dén
thang tu, lang m& hoi to 1am.
3. Mot ngudi & ving nai Tan Vién co tai la: vy tay vé phia dong, phia dong noi
con bai; vay tay vé phia ty, phia tdy moc 1én tirng diy nui doi.
3. Hai chang tau hoi sinh 1& can sam nhiing thir gi, vua bao: “Mot tram van com
nép, mot trim nép banh chung va voi chin nga, ga chin cua, ngua chin hong mao,
méi tht mot doi.
4. Son Tinh khong hé nao niing. Than dung phép la bdc tirng qua doi, doi tirng
day nui, dyng thanh lity dat, ngan chin dong nuée li.
5. Trong hang t6i mét than khi di quic,
La khién cho mei vat déu im hoi
Ta biét ta 1a chta té ¢4 muén loai,
Giita chon thao hoa khong tén khong tudi.
(Thé Lir)
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6. Nao dau nhirng dém vang bén bo sudi

Ta say moi ding uéng anh trang tan

Pau nhirng ngay mua chuyén bén phuong ngan

Ta ling ngam giang son ta d6i mai?

(Thé Liy)

7. Mdi nam hoa dao no

Lai thay ong do gia

Bay muc tau gidy do

Bén phé déng nguoi qua.

(Vi Binh Lién)

8. Ngay hom sau 6n a0 trén bén dd

Khip dan lang tdp nap don ghe vé

“Nho on troi bién ling ca day ghe”

Nhirng con cé tuoi ngon than bac tring.

(Té Hanh)
9. Dia thé rong ma bﬁng; dét dai cao ma thoang. Dan cu khéi chiu canh khén khé
ngap lut; mudn vat ciing rit muc phong phi tdt twoi.
(Li Thai T6)
10. That 1a chdn ty hoi trong yéu ctia bon phuong dat nudce; cling 1a kinh do6 bac
nhat ciia dé vuong muén doi.
(Li Thai T6)
11. Tt Triéu, Pinh, Ly, Tran, bao doi xay nén doc lap,
Cung Han, Puong, Tong, Nguyén, mdi bén xung dé mot phuong
(Nguyén Trii)

12. Ngay xua & quan Cao Binh c6 hai vo chong tudi gia ma chua c6 con. Tuy nha
nghéo, hang ngdy phai 1én rimg chat cii vé doi 1dy gao nudi than, ho van thudng
giip moi nguoi.
13. Nam Thach Sanh bét dau biét dung bua, Ngoc Hoang sai thién than xudng day
cho du cac mon vo nghé va moi phép than thong.
14. Ngay xua c6 mot dng vua no sai mot vién quan di do la khip nudc tim ngudi
tai gioi. Vién quan 4y di di nhiéu noi, dén dau quan ciing ra nhirng cau d6 oai oam

dé hoi moi nguoi.
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15. Nhung dura con qué quyét:
- Cha ctr @ con lo liéu, thé nao ciing xong xudi mei chuyén
16. Céc dai than déu vo dau suy nghi. C6 ngudi dung miéng hat. Co nguoi boi sap
vao chi cho ctng dé cho d& xdu...Nhung, tit ca moi cach déu vo hiéu.
Bai 6.

S6 tir doi, ta, cap

Giéng nhau Chi sb luong chinh xac: doi: 2; ta: 12; cap: 2; chuc: 10...

La cac danh tur, c6 thé dat sau so

Khac nhau La céc s tur o L )
tu. Vi du: hai doi, ba chuc, 4 ta...

Bai 7.
- Céc tir “mot”, “ba” 1a so tur.
+ Mot: v6oi nghia 1a s it, chi sy it nguoi, 1€ loi nguoi.

+ Ba: v6i1 nghia s6 nhiéu, chi sy doan két, hop strc nhi€u nguoi.

6. PHO TU

L LY THUYET
1. Khai niém: Pho tir 1a nhitng tir chuyén di kém dé bo sung ¥ nghia cho dong tir

va tinh tir. Vi du: da, dang, sé, hay, dung, cho...

2. Pic diém va chirc ning

- V& mit y nghia, phé tir khéng thuc hién dugc chic ning goi tén (dinh danh), ma
chi 1am d4u hiéu cho mot loai y nghia nao d6 ma thoi.

- Pho tir khong thé dam nhiém vai tro thanh t6 chinh cta cum tir, chung chuyén
lam thanh t6 phuy trong cum tir & bo sung cho thanh t6 chinh mot ¥ nghia nao do.
Vi thé chung duoc coi 1a tir chimg, lam bdc 16 ban chat ngit phap cia cac tir lam
thanh t6 chinh.

- Phé tir khong thé mot minh dam nhiém chic ning cia cac thanh phan ciu, ma
thudng cung véi tir chinh dam nhiém chiic nang ciia mot thanh phan cau.

Vi du: La bang dang do ngon cady.

> Tu “dang” 1a mot pho tir lam dau hiéu chi thoi gian tiép dién. N6 di kém véi tir
“d6™ lam thanh t6 phu cho tir ndy va tao thanh cum tir “dang d6 ngon cdy” (ca cum
nay lam vi ngit cta cau). Vi thé ma pho tir con c6 cac tén khac nhu: phu tir, tir kém

va sO lugng cua cac pho tur trong tiéng Viét khong nhiéu.
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3. Phan loai
Can cir vao ban chit ngir phap ctia cic tir chinh ma pho tir di kém, cac pho tir
thuong duoc chia thanh hai nhom:
a. Cac pho tur thuwong di kém voi danh tir:

- Céc ph6 tir nay 1am thanh t6 phu trudc cho danh tir va chiém vi tri thi hai trong
két cAu ctia cum danh tir. Chung lam dau hiéu cho vy nghia vé luong su vat, nhung
khac s6 tir & chd: ching khong teher dung doc 1ap dé tinh dém. Chuang thudng
duogc goi véi cai tén 1a luong tir, d6 13 cac tr: nhitng, cac, mdi, moi, ting, mot. ..

Vi du: Trong cudc séng, méi nguoi cé mot hoan canh khéc nhau.

b. Cac pho tur thwong di kém voi dong tur va tinh tir.

- Phan nay ¢ trong SGK chia thanh 2 tiéu loai (Phé tir dimg trudc dong tir, tinh tir
va phoé tur ding sau dong tur, tinh tir). Nhung trong do cling c6 nhitng nhoém pho

thudc vao ca 2 loai trén, nén dé don gian hon ta phan biét thanh cac nhom sau:

1. Pho tir chi y nghia thoi — thé: da, tirng, vira, méi, dang, sé, sdp...

2. Pho tir chi s tiép dién twong tw: déu, ciing, van, cit, con, lai...

3. Pho tir chi ¥ khang dinh hay phi dinh: ¢é, khdng, chiea, chdng...

4. Pho tir chi y ménh 1énh: hay, dieng, cho (di trude dong tur, tinh tr), di, nao (di
sau dong tur, tinh tir)

5. Pho tir chi mirc dd: rdt, hoi, khi, khd (di trude dong tir, tinh 1), qud, ldm, vé
cung, cuc ki (di sau dong tur, tinh tir).

6. Pho tir chi s hoan thanh: xong, r6i

7. Phé tir chi két qua: duwoc, mat, ra...

8. Pho tir chi su phoi hop: cing, véi

9. Pho tir chi cach thire: ngay, lién, ludn, nita, mai, dan...

II. BAI TAP THUC HANH

Bai tap 1:

Tim phé tir trong cac ciu sau. Cho biét chiing di kém tir loai nio va bo sung y
nghia gi cho tur trung tam.

a) Con vat khing khiép qua! (Véc-no)

b) Plng 1 tau dang dd & chd nude trong ... (Véc-no)

¢) Voi va du6i bach tudc c6 kha nang moc lai. (Véc-no)
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d) Anh dung dé tam dén chuyén hom nay. (Bret-bo-ly)
Bai tap 2.
Tim pho tir trong cac cau sau:
a. Ca gia dinh t6i tirng song ¢ do.
b. Anh ding tréu vao... Anh phdi so...
c. Thé la mia xudn mong wéc da dén.
d. Con vdt khiing khiép qua!
Bai tap 3:
Tim phé tir trong cic cAu sau, cho biét chiing bo sung y nghia gi.
a. Ngoai kia, rang ram but ciing Sép co nu.
b. Cdc canh cdy déu lam tam mau xanh.
c. Chiing téi ciing ditng ddy cong nhitng bao ki-gidc 1én lung va rdo bude vé lang.
Bai tap 4:
Chi ra tac dung cua viéc lap lai pho tir “hay” trong doan van sau:
Va nhitng khi dy t6i nghi: Hay nhin di, hdy nghién ciru, chon loc. Hay vé hai cdy
phong ciia Puy-sen va An-tu-nai, chinh hai c¢dy phong da cho tuéi tho ciia may bay
nhiéu gidy phit swéng vui, mdc di mdy khéng biét ré sw tich cia ching. Hay vé
mot diva bé di chdn khéng, da ram ndang. N6 trao lén cao, thét la cao va ngéi lén
mét canh phong, déi mat han hoan nhin vao céi xa xam ki do.
(Nguoi thay dau tién)
PAP AN BAI TAP:

Bai tap 1:

a) Pho tir: qua, di kém véi dong tir khiing khiép, bd sung ¥ nghia cho tir trung
tam: chi murc d6 qué cd cua con vat.

b) Pho tir: dang, di kém véi danh tir tau chi y nghia thdi gian, nhidn manh con tau
hién tai & vung nudc trong.

c) Pho tu: lai, di kem véi dong tor moe chi ¥ nghia 13p lai cta cai voi va dudi bach

tuoc.
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d) Pho tu: dirng, di kem vai danh to anh chi y nghia cau khién, cau mong nhan vat

anh khong dé tam dén viéc hom nay.

Bai tap 2. Pho tir trong cau (tir in dam)

a. Ca gia dinh t6i tirng séng ¢ do.

b. Anh dieng tréu vao... Anh phdi so'...

c. Thé la mia xudn mong wéc da dén.

d. Con vdt khiing khiép qud!

Bai tap 3.

a. Pho tir: sap = pho tir chi thoi gian

b. Pho tir: déu = pho tir chi su dién ra dong thoi, twong tu

c. Pho tir: ciing = pho tir chi sy dién ra dong thoi, tuong tu

Bai tap 4:

Phé tir “hdy” xuat hién nhiéu 1an (6 1an) trong phan két cua vin ban Nguwoi thdy
dau tién, viéc 1ap lai pho tir ndy dung trude dong tir co tac dung bd sung ¥ nghia
cau khién, thuyét phuc, dong vién ai lam viéc gi do.

III. BAI TAP NANG CAO

Bai 1. Tim va xac dinh y nghia cua cac pho tir trong nhirng doan trich sau:
1. L4 bang dang d6 ngon cay.

Séu giang mang lanh dang bay ngang troi

Mua déng con hét em oi

Ma con én da goi nguoi sang xuan!

(T Hiru)

2. Em dung khoc nira!
3. Mua he¢ vtra qua, t61 da c6 nhiing ngay tuyét voi.
4. Thua anh, em ciing mudn khon nhung khon khong dugce. Pung dén viée 13 tho
dai r0i, khong con hoi sttc dau ma dao boi nita. Lam khi em ciing nghi ndi nha cira
nhu thé nay 1a nguy hiém, nhung em nghéo strc qua, em di nghi rong rd my thang
cling khong biét lam thé nao. Hay 1a bay gid em nghi thé ndy...Song anh c6 cho

phép em moi dam noi. ..
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(T6 Hoai)
5. M6t hom, théy chi Cdc dang kiém mdi, D& Meén cat giong doc mdt cau tho canh
khoé rdi chui tot vao hang. Chi Coc tic s6i mau, di tim ké dam tréu minh. Khong
thdy Dé Mén dau, nhung chj Cdc thay Dé Choit dang loay hoay trudc cira hang.
Chj Cdc lién trit con gian 1én dau Dé Choit.
6. Boi vi chung toi rat cham chi nén hoan thanh cong viéc nhanh.
7. Pung di vao khu vuc trén, noi dé bi cam.
8. Tu nhién nhu thé: ai cling chudng mua xuan. Ma thang giéng 1a thang dau cua
mua xuan, nguoi ta cang triu mén, khong co gi la hét.
(Vii Bang)
9. Canh man diéu treo & ddu ban thd 6ng vai di ha xudng tir hom “hda vang” va
cac tro choi ngay Tét cling tam thoi két thuc dé nhudng chd cho cude song ém dém
thuong nhat.
(Vii Bang)
10. D3 thay xuan vé véi go dong
Vi trén mau mé gai chua chong
Bén hién hang x6m c6 hang x6m
Ngudc mit nhin gidi d6i mit trong
(Nguyén Binh)
11. Sai Gon van tré. Toi thi duong gia. Ba trim nim so v&i nim ngan nam tudi cia
Pat nudc thi cai d6 thi ndy con xuan chén.
(Minh Huong)
12. Sai Gon ctr tré hoai nhu mdt cay to duong do non na, trén da thay da, ddi thit,
mién 12 cu dan ngay nay va ca ngay mai biét cach tudi tiéu, cham bén, tran trong
gilt gin cai do thi ngoc nga nay.
(Minh Huong)
13. O trén dat nay, khong co ngudi Béc, khong co ngudi Trung, ngudi Nam, ngudi
Hoa, nguoi Kho-me...ma chi toan 1a nguoi Sai Gon ca.
(Minh Huong)
14. Tuan 18 trude ngay khai giang, con da lam quen v6i ban bé va ¢d gido méi, da
tap xép hang, tap di, tip ding, dé chuan bi cho budi 18 khai trudng long trong nay.
(Ly Lan)
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15. Budi sang hom ay, da qua tré gio dén 1op, to1 rat s¢g bi qué mang, cang sg vi

thdy Ha-men di din trudc rang thdy sé hoi bai chung toi vé cac phan tir ma toi
chéng thudc léy mot chir.
(An-phong-xo Do-dé)
16. Bac pho rén Oat-sto dang doc cdo thi cung cau hoc vige théy to1 chay lién 16n
tiéng bao:
- Pung voi vang thé chau oi, dén trudng lac nao cling van con 1a sém!
(An-phong-xo D6-de)
17. Céc con oi, dy 1a 1an cudi cung thay day cac con. Lénh tir Béc-lin 14 tir nay chi
day tiéng Plic & cac truong ving An-dat va Lo-ren...Thay gido méi ngdy mai s&
dén. Hom nay 1a bai hoc Phap van cudi cung cta cac con. Thily mong cac con hét
suc chu y.
(An-phong-xo Do-de)
18. Mat troi lai roi 1€n ngay thir sau cta toi trén ddo Thanh Luan mdt cach that qua
1a day du.
(Nguyén Tuan)
19. Khi mit troi da 1én mot vai con sao, tirc 1a nd trd vé sy binh di hang ngay, thi
t6i dang muc gau nude doi 1én dau 1én ¢ 18n vai 1én lung, nghia 13 toi cling dang
di tam nhu moi nguoi lao dong binh thuong dang tim quanh giéng.
(Nguyén Tuan)
20. Boi toi an ubng didu do va lam viéc co chimg muc nén toi chéng 16n lam.
Chang bao 1au, toi di tré thanh mot chang dé thanh nién cudng trang. Poi cang t6i
mam bong. Nhing cai vudt & chan, & khoeo clr cimg dan va nhon hoat. Thinh
thoang, mudn thir sy loi hai ctia nhitng chiéc vudt, t6i co cang 1én, dap phanh
phach vao cac ngon c6. Nhitng ngon c6 giy rap, y nhu c6 nhat dao vura lia qua.
(T6 Hoai)
21. Long giéng van con vai cai 14 cam 1a quyt do tran bio vira rdi quing vao. Chd
bii d4 nudi sdu muoi van con hai sim ngoai kia, bao nhiéu 1a thuyén cua hop tac
xd dang m& nip sap d6 nude ngot vao.
(Nguyén Tuan)
22. May chuc con trai con non chua con nao dau ngoc. Nhung t6i van vui nhu

chinh minh vitra tim dugc ngoc bé.
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(Nguyén Tuén)
23. Vo6 tran chau xanh hong huyén 4o, cang nhin cang ua, va thay nhu 1ong 1én cai
tham kich cta sinh vat nam du6i ron bé ma van khong chiu ngudi 10ng tuong tu cai
ngudn sang cdi gdc dang bi tran song trén dinh dau bé giy hét tia choi. Mau vé
long trai ngoc that 1a kiéu diém nhu nira vong cung cau vong bic 1én tir mot thé
gidi day bién van hoai bio anh troi.
(Nguyén Tuan)
24. Pém thr hai & C6 To, van c6 nhirng ngdi sao sang thoi thop giira troi duc. Sao
ciia dém bao khong tia nhap nhdy. Troi cao lai tham nhu day bién minh vira tudt
tay danh rét ngoc minh vao, va minh ciing dang lao theo.
(Nguyén Tuén)
25. Thé nay thi it nhét ciing 1a gi6 cip 8. Mic ké cap 8, phai dimg lai, nhin bién céi
da.
(Nguyén Tuan)
26. Nudc bién C6 T6 sao chiéu nay né xanh quéa quit dén nhu vay? (Nguyén Tuén)
27. Tre xanh
Xanh tu bao gio
Chuyén ngay xua...da co6 bo tre xanh.
(Nguyén Duy)
28. Than gay gudc 14 mong manh
Ma sao nén Ity nén thanh tre oi
O dau tre cling xanh tuoi
Cho du dat soi dé voi bac mau
(Nguyén Duy)
29. Anh d01 vién nhin Bac
Cang nhin lai cang thuong
Nguoi Cha mai toc bac
Pét lira cho anh nam
(Minh Hug¢)
30. Mdi nam hoa dao né
Lai thay 6ng do gia
Bay muc tau gidy do
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Bén pho dong nguot qua

(Vi Binh Lién)
Bai 2. Xac dinh cac pho tir trong bai tho “Dém nay Bdac khong ngu” cua Minh
Hué¢ (Ngir vin 6, tap hai).

Bai 3. Xac dinh cac pho tir trong nhirng cau sau day :
1. Pém khuya chau van ct thon thirc khong sao ngu duoc.
2. Em an ngay di cho kip gio 1én 16p.
3. Ban Lan di ra cong tir lic ndy.
4. O van con day, ciia cac em
Chdng thu méi mé, Bac dang xem.

(T Hitu)

5. Em t61 cling vira méi di hoc.
6. O1i, c6 con quén chiée khian mui xoa day nay.
(Nguyén Thanh Long)
7. Anh nghi méi cho dén gan sang.
(Vi Thi Thuong)
8. Pén phuong Rach, dugng Huong sai ndu com an dé dugc chic bung.
Bai 4. Chi ra tac dung ciia phoé tir “vin” trong doan trich sau:

Bién van gao thét. Gi6 van timg con ddy nude don o lai, rdi dot ngdt gidn ra.
Con tau van lin hup nhu con ca kinh giira muén nghin 16p séng. Thuyén truéng
Thang van diém tinh chi huy doan tau vuot con 16¢ di.

(Pinh Kinh)
Bai 5. Trong nhitng ciu sau diy, cAu nio cé thé bé pho tir dwoe, ciu nao
khong thé bé phé tir? Giai thich vi sao?
1. Hom qua, khi t6i dang hoc bai thi Nam dén
2. — Ban dang lam gi day?
- Minh dang an com.
Bai 6. Tim cac pho tir trong doan trich duéi ddy va cho biét né bo sung y

nghia nao cho dong tir, tinh tir

uigeli.xyz Trang 55



uigeli.xyz

T6i chang tim thay ¢ toi mot nang lzhiéuygi. Va khong hiéu vi sao t6i khong thé
than véi Méo nhu trude kia duoc nita. Chi can mot 18i nho ¢ né 1a toi gét um lén.
To1 quyét dinh lam mot viéc ma tdi van coi khinh: xem trom nhiing buc tranh cta
Méo. Dudng nhu moi thtr ¢6 trong ngdi nha cia chung t6i déu dugce nd dua vao
tranh. Mic du nd v& bang nhiing nét to tudng, nhung ngay ca cai bat mic cam lon,
st mot miéng ciing tré nén ngd nghinh. Con méo van vao tranh, to hon ca con hd
nhung nét mit lai vo cing dé mén. C6 cam tudng nd biét moi viée ching toi 1am
va lo di vi khong chap tré em.

(Ta Duy Anh)
Bai 7.
a) bat hai cau c6 pho tur ding trude va hai cau c6 pho tr dung sau dong tir hoac
tinh tur.
b) Pat ba cau c6 hai pho tir di lién nhau truéc dong tir.
Bai 8. Viét doan vin ngan (Tir 7 dén 10 cAu) trong dé co sir dung it nhat 2 pho
tir. Gach chian dwéi mbi phé tir trong doan viin.
GOLY PAP AN

Bai 1. Cac pho tur la:

1.

- dang: chi thoi gian hién tai
- con: chi sy tiép dién

- da: chi qua khu

2. - dumng: chi y cau khién.

3. - da: chi thoi gian qué khu
4.

- cling: chi sy dong nhat

- da: chi thot gian qua khtr

5. - dang: chi hanh dong hién tai
- lién: chi cch thic

6. - rat: chi muc do

7. - dung: chi ¥ khuyén can
8.

- cling: chi sy dong nhat
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- cang: chi su tiép dién
9.
- d4: chi thoi diém qué khir
- cling: chi sy dong nhat
10
- da: chi thoi diém qua kha
11
- van: chi sy tiép dién
- duong (dang): chi thoi diém hién tai
- con: chi su tiép dién
12.
- ctr: chi su tiép dién
13.
- khong c6: chi y phu dinh
14.
- da: chi thoi diém qué khir
15.
- da: chi thoi diém qua kha
- qua: chi mtrc do
- rAt: chi muc do
- cang: chi su tiép dién
- chang: chi y phu dinh
16.
- dang: chi thoi diém hién tai
- dung: chi y khuyén can
17- s&: chi thoi gian tuong lai
18. - lai: chi su tiép dién lip lai
- that qua l1a: chi mirc do
19.
- da: chi thoi diém qua kha
- dang: chi thoi diém hién tai

20. - 1dm: chi marc d6
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- da: chi tho1 diém qua khir
- ctr: chi su tiép dién
21.
- vn, con: chi su tiép dién
- dang: chi thoi diém hién tai
22.
- con: chi su tiép dién
- chua: chi y phu dinh
- van: chi sy tiép dién
- vira: chi thoi diém qua khu
23.
- cang: chi su tiép dién
- dang: chi thoi diém hién tai
24,
- van: chi su tiép dién lap lai
- khong: chi ¥ phu dinh
- cling: chi sy dong nhat
25.
- cling: chi ¥ ddng nhat
- phai: chi y ménh Iénh
26. - qua quat: muc do
27.
- da: chi thoi diém qua khi
28.
- ciing: chi sy dong nhat
29.
- cang: chi su tiép dién
30.
- lai: chi sy tiép dién lap lai
Bai 2. Xéc dinh cac pho tu trong bai tho Pém nay Bdac khong ngu ciia Minh
Hué (Ngir van 6, tap hai).
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- lam, van, khong, cang, ctr.

Bai 3. pho tu dugc in dam trong nhitng cau sau:

1. Pém khuya chau van ctr thon thirc khéng sao ngu duoc.

2. Em an ngay di cho kip gio 1én 16p.
3. Ban Lan di ra cong tir lic ndy.
4. O van con day, ciia cic em
Choéng thu méi mo, Bac dang xem.
(T6 Hitu)
5. Em t6i cling vira méi di hoc.
6. Oi, ¢ con quén chiéc khin mui xoa day nay.
(Nguyén Thanh Long)

7. Anh nghi mii cho dén gan sang.

(Vi Thi Thuong)

8. Pén phuong Rach, dugng Huong sai ndu com an dé dwoe chic bung

Bai 4. Pho tr “van” chi su tiép dién: su ti€p dién cua thién nhién (sy dir doi cuia

bién, gid, cua con tau) va sy ti€p dieén trang thai di€m tinh cua thuyén truéng

Thang. Tir d6 thdy duoc tinh cach kién dinh, khong nao ning ctia ngudi chi huy

con tau.

Bai 5. Cau (1) co thé bo bét pho tir ma khong 1am ¥ nghia cau thay doi.

Cau (2) khong thé bo pho tir vi cau nay can thiét phai co pho tir dé xac dinh thoi

diém cua ngir canh (dang: chi thoi diém hién tai)
Bai 6. Cac pho tur la:

- chang: chi y phu dinh.

- van: chi su tiép dién.

- déu: chi sy dong nhat.

- vo cung: chi mirc do d& mén.

Bai 7.

a)

* Pho tir dirng trude dong tr, tinh tur:

(1) Anh dirng no6i chuyén to nhu thé.

(2) Toi rat yéu thich nhitng quyén sach ay.
* Pho tur ding sau dong tur, tinh tur:
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(1) Moi nguoi cung lam viéc di nao!

(2) BO phim do6 hay cwe ki ludn.

b)

(1) Toi vira méi dit chan dén Ha Noi.

(2) Cong viéc van cir chay déu chir anh?

(3) Moi nguoi ciing déu dong long, chung strc danh giic.

Bai 8. Hoc sinh tu luyén tap viét doan van theo yéu cau.

7. NGU CANH VA NGHIA CUA NGU CANH

1. Khai niém, dic diém

Ngit canh ctia mét tir 13 nhitng yéu t ngdn ngit hoic phi ngdn ngir xung quanh no.
Nhu vay, nglr canh c6 thé 13 mot tinh huéng, mot doan van, mot cau, mot cum tur
va ciing ¢6 thé 1a mot tir. Ngit canh ¢ vai trd quan trong trong viéc lwa chon tir
ngir khi viét hodc néi va hiéu nghia cua tir khi doc hodc nghe.

- Ngit canh ctia mot yéu té ngon ngit trong cau hodc vin ban thuong duge hiéu la:
+ Nhitng tir ngir, cau dung trude hodc ding sau yéu td ngdn ngir d6. Theo nghia
nay, tlr ngit canh dong nghia véi tir van canh.

+ Hoan canh, tinh hudng giao tiép (gdm cac yéu td: chu thé, ddi twong, muc dich
giao tiép, thoi gian, noi chén dién ra hoat dong giao tiép). Theo nghia ndy, tir ngir
canh dong nghia vai cac tir tinh hudng, bbi canh.

2. Vai tro quan trong ciia ngit canh déi véi viéc xac dinh nghia cia tir ngir thé
hién ¢ cho:

+ Ngit canh giup ngudi doc, ngudi nghe xac dinh nghia cu thé cua cac tir da nghia
(vi du, cic nghia cta tir chay trong bé chay, tau chay, dong hd chay,...) hodc tir
ddng am (vi du, cac nghia ctia nhiing tir bac, toi trong Bac béac tring, Toi t6i voi).

+ Ngir canh gitip nguoi doc, ngudi nghe xac dinh nghia ham an cta nhiing tir ngi

duoc str dung trong cac bién phap tu tir, vi du: nghia ham an cua tir in ddm trong
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cau tho: “Mat Troi ctua bap thi nam trén doi1 / Mat Troi ciia me, em nam trén lung”

(Nguyén Khoa Diém).

+ Ngit canh gitp ngudi doc, ngudi nghe hiéu duoc ham ¥ (thai do, tinh cam) ma
nguoi noi thé hién qua viéc lya chon, sir dung cac tir xung ho. Chéng han, trong
tac pham Tat dén (Ngo Tat TH), nho ngit canh (tinh hudéng doi dau giira nhan vt
chi Dau va nhan vt cai 18) ma nguoi doc hiéu duoc dién bién thai do cua chi Dau
dbi véi tén cai 18 thé hién qua viéc sir dung cac cip tir xung ho: chau - ong (thé
hién thai do nhun nhuong); t61 — ong (thé hién thai do tirc gian, coi thudong); ba —
may (thé hién thai d6 thach thire, khinh bi).

3. Bai tap thuc hanh

Bai tap 1:

Dua vio ngir canh, xic dinh nghia ciia cac tir ngir in dam trong khé tho duwéi
day:

Va chung toi, mot thir qua trén doi

Bay muoi tuéi me doi cho dwoc hai

Toi hoang so ngay ban tay me moi

Minh van con mét thir qud non xanh?

(Nguyén Khoa Diém)

Bai tap 2:

Giai thich nghia cua cac tir in ddm trong nhiing dong tho sau:

a. Miia xudn nguwoi cam sing

Léc giat day bén lung

Miia xudn nguoi ra dong

Loc trai dai nwong ma.

b. Pdt nwée nhw vi sao

Cur di lén phia truoc.

PAP AN BAI TAP:

Bai tap 1:
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- Nghia cua céac tur in ddm “qud, qua non xanh” theo ngtt canh la: chi ngudi con

cua me, dugc me sinh thanh va dudng duc.

Bai tap 2:

a. - Léc (1): canh 14 nguy trang trén lung nguoi chién si.
- Léc (2): ma non méi nha khap canh dong.

b. di: phat trién theo ki vong

c. lam: thuc hanh béng stee luc cuia minh dé tro thanh ddi tuong duoc.

8. NGON NGU VUNG MIEN

1. Mot s6 khai niém, diic diém

- Tiéng Viét 1a ngdn ngir qudc gia ctia Viét Nam, vira c¢6 tinh thong nhat cao, vira
co tinh da dang. Tinh da dang cua tiéng Viét thé hién & cac mit ngit am va tu vung:
+ V& mit ngit Am: Mot tir ngir ¢6 thé duoc phat am khong gidng nhau & cac ving
mién khac nhau.

Vi du, mic du cung viét 1a ra nhung nguoi ¢ phan 16n cac tinh mién Bic phat 4m
gidng nhu da, con nguodi mién Trung va mién Nam phat 4am 1a ra; cing viét 1a vui
nhung ngudi mién Nam phat 4m giéng nhu dui, con ngudi mién Bic va mién
Trung phat am 1a vui, ...

+ V& mit tir vung: Cac viung mién khac nhau déu cé nhing tir ngit mang tinh dia
phuong (tir nglt dia phuong).

Dua vao dic diém cach phat am, chung ta c6 thé nhan ra giong mién Béc, giong

mién Nam, giong mién Trung. Chang han, cich phat am cua mét s6 dia phuong
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mién Nam va mién Trung thuong khong phan bi¢t hai thanh di¢u “ho1” va “ngad”

gidng mién Bic.
Su khac biét vé& ngdn ngir gitta cac ving mién khong chi thé hién & ngir 4m ma
con thé hién & mat tir vung. Chéng han, cung 1a m{t vat dung dung dé an com
nhung mién Bic goi la “bat”, mién Nam goi l1a “chén”, mién Trung goi 1a “doi”...
Su khac biét vé& ngdn ngir gitta cac ving mién gdp phan lam cho tiéng Viét thém
giau dep. Tran trong su khac biét vé ngdn ngir ciing chinh 13 tran trong su khac biét
vé van hoa giita cac ving mién.
Vi du: thay, u (tir dung ¢ mot sd tinh mién Bic); bo, ma (tir ding & mot sb tinh
mién Trung, tiéu biéu 12 Quang Binh); tia, ma (tir dung & nhiéu tinh mién Nam)
dugc dung dé goi cha, me.
2. Téc dung ciia viéce sir dung tir dia phwong trong tic pham vin hoc:
Trong tac pham vin hoc, viéc sir dung mot s tir ngir dia phuong phan anh cach néi
ctia nhan vat & mot dia phuong nhat dinh; dong thoi, tao sic thai thin mat, gan giii,
pht hop vé6i bdi canh ma tac pham miéu ta. Tuy nhién, viéc str dung tir ngit dia
phuong ciing can c¢6 chimg muc; néu khong, s& gay kho khin cho nguoi doc va han
ché sy pho bién cua tac pham.
3. Luu y khi sir dung tir dia phwong:
- Viéc str dung tir ngir dia phuwong can cha y hoan canh giao tiép dé sir dung cho
phu hop.
- Khong nén lam dung tir ngit dia phuong boi khong phai ddi twong nao ciing hiéu
nghia cuda tir va str dung dugc nhiing tir do.
4. Bai tap thuc hanh
Bai tap 1. Trong cdu vin sau, nhitng tir ngit ndo c6 thé dugc xem 1a tir ngir dia
phuong?
Tét ca duwoc dung trong nhitng thau, nhitng vim bay trén mot cdi trec, o ban com
hén ldy ra bang nhitng chiéc gdo mit u nhé xiu, ban tay thodn thodt méi thir mot

it...
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Bai tap 2. Tim tur toan dan twong tng vdi cac tur sau:

Tw ngir dia phwong T ngir toan dan

M4 (nam b0)

Bo (Nghé Tinh)

Mb ( Nghé Tinh)

Cay viét ( Nam bo)

Trai thom (Nam bo)

O ( Ha Tinh)

Con tru ( Trung bd)

Heo (Nam bd)

Bai tap 3:
Tim va giai thich nghia cua cac tur dia phuong trong nhitng cau dudi day (& doan
trich Nguoi dan 6ng c6 doc gitra rung cua Poan Gi61). Céc tu d6 dugc st dung &
ving mién nao va chung cé tac dung gi trong viéc phan anh con ngudi, su vat?
a) Tia thdy con ngii say, tia khong goi.
b) Piéu dé6, md nudi téi qua quyét ...
¢) Chii em cam hé lo mudi ché vdch kia dwa givm qua chiit!
d) Ba khong thua anh em ta mot buoc nao dau.
Bai 4: Tim cac tir dja phuong trong cac ciu sau va dién dat lai bang tir ngit toan
dan:
1. N6 gia vo nghénh ¢6 nhu phan bua: Ua! Ché con giun ddu mét roi hé?
(VO Quang)
2. Mot em bé gai ban bo quﬁn ao bﬁng xa-tanh mau do, toc tét qua dao, chan mang

do1 hai vai den budc ra, cai chao khan gia.
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(Poan Gioi)
3. Sang giang chia nira vuon che
Mot gian nha nhé di vé c6 nhau
Vi tam t6i phai chay dau
Vi chong t6i phai qua cau déng cay.
(Nguyén Binh, Thoi truée)
4. Gi6 theo 16i gi6 may dudng may
Dong nude budn thiu hoa bap lay
Thuyén ai dau bén song tring do
C6 cho trang vé kip t6i nay?
(Han Mac Twr)
5. Ma non bam cay may don
Rudt gan bam lai thuong con may lan.
Mua phun uét 4o tir than
Mua bao nhiéu hat, thuong bam bay nhiéu!
Bam oi, sém sém chiéu chiéu
Thuong con, bam ché lo nhiéu bam nghe!
(T6 Hitu)
6. Chuodi dau vuon da 16
Cam dau ngd dd vang
Em nhé rudong nhé vuon
Khoéng nhé anh rang dugce
(Tran Hitu Chung)
7. Trén may nha san budn ténh, ba bon ba ké nhin ra, nhd nhitng ngdy vui cta cac
dong chi dong tai nha minh.
(Nguyén Huy Tudng)
8. Ngot thom sau l6p vo gai
Qua ngon 16n mai cho ai dep long
Moi c6, moi bac an cung
Sau riéng ma hod vui chung trim nha
(Pham Ho6)

9. Gan chi gan rira, me no?
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Me rang: Ctru nude, minh cho chi ai?

Chang bang con gai, con trai
Sau muo1 con mot chut tai do dua
Tau bay hin ban sém trua
Thi tui ¢t viéc ning mua dua do...

(T Hitu)
10. Con bé thay la qua, né chop mat nhin toi nhu mudn hoi d6 14 ai, mit né bong
tai di, roi vut chay va kéu thét 1én; “Ma! Ma”. Con anh, anh dung sting lai d6, nhin
theo con, ndi dau don khién mat anh sam lai trong that dang thuong va hai tay
budng xudng nhu bj giy.

(Nguyén Quang Sang)
11. Me n6 dam ndi gian quo diia bép doa danh, né phai goi nhung lai néi trong:
- VO an com!

(Nguyén Quang Sang)
12. Anh Sau van ngdi im, gia vo khong nghe, chd n6 goi “Ba vo an com”. Con bé
ctr dung trong bép ndi vong ra [...]

(Nguyén Quang Sang)
13. Xubng bén, né nhay xudng xudng, ma 10i toi ¢d 1am cho day 16i t6i khua ron
rang, khua that to, roi 1ay dam boi qua séng.
(Nguyén Quang Sang)
14. Con anh, anh khong kim dugc xtic dong. Moi lan bj xtc dong, vét theo dai bén
ma phai lai d6 tng 18n, gian git, trong rat dé so.
(Nguyén Quang Sang)
15. Nha chiing toi & canh nhau, gan vam kinh nhé d6 ra song Ciru Long.
(Nguyén Quang Sang)
16. Tir Bac vo Nam nbi lién nam tay. Ta di tir ddng hoang vu vuot hét niii doi
(Trinh Cong Son)
17. Yéu hoa sau dau khong dé vao dau cho hét, nhd hoa sau dau & qué huong ta
khong biét may muoi.
(Poan Giobi)
18. Ga ba Kién la ga tréng to, 16ng den, chan chi, c6 bo giod cao, ¢o ngan
(VO Quang)
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19. Con 1én tinh diém dam, m&i muc‘lrjigliai tﬁéi ma noi nang nhu nguoi 16n, nd in
ubng tir ton, biét nhuong phan ngon cho em. Thing thir ba, muoi tudi, thing liéng
khi nhét nha, thich lam giang thun bat chim, né chan hup lia lia.
(Nguyén Sang)
20. Ptra con gai tha tu, tam tudi, nguoi manh khanh, mét sang, mO61 mdéng, mi¢ng
noi tia lia, né gép tirng miéng ca nho, an nhé nhé nhu méo.
(Nguyén Sang)
Bai 5. Tim cac tir dia phuong ma em biét twong Ung véi tir toan dan: tao, may, né
Bai 6. Nhiing tir nglt sau day la tr nglr dia phuong, em hdy tim nhiing tor ngtr
tuong duong trong von tir toan dan:
a. Ttr dia phuong Bac Bo: gidng, tham chép, thau rém.
b. Tur dia phuong Trung BO: nac, tru, no, then.
c. Tir dia phuwong Nam Bo: anh hai, ban i, cdy viét, cha lua, ddu phdng, hot ga.
Bai 7. Trong céc tir ddng nghia: cop, khdi, ho tir ndo 1a tir dia phuong tir ndo 13 tir
toan dan? Vi sao?
Bai 8. Doc bai tho sau day ctia nha tho Nguyén Bui Voi ting vo va cho biét bai tho
nay goi cho em nhitng cam nghi gi xung quanh van dé tir ngir dia phuong va viéc
st dung tur ngir dia phuong.
Cai gau thi bao cai dai
Ra san thi bao ra ngoai cai cuwoi
Chd tuc 13 thiy em oi
Trung 13 nhiing day ding cudi nghe em.
Thich chi thi bao 1a sem
Nghe ai bao dogi thi dem bat vao
Ca qua lai goi ca trau
Vo troc 12 bao goi dau diy em...
Nghe em giong Bic ém ém

Ba con hang x6m dén xem chat nha

Rang chua sang nhéi nha choa
Ba o d nhdt con ga trong trudng

Em cudi béi réi ma thuong

Thuong em mot lai trdm duong thuong qué
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G106 lao thoi1 rac bo tre

Chi nghe giong néi da nghe nhoc nhan
Chét tir d4 soi dét can
Nén yéu thuong méi sau dam dé em.
(B4o Vin nghé, s6 28/ 2006)
Bai 9. Doc doan trich sau (trong bai tho Me Suét ciia Té Hiru) va chi ra nhitng tir
ngtr dia phuong c6 trong doan trich. Nhitng tir nglt d6 thudc phuong ngir nao? Viéc
su dung nhirng tir ngtr dia phuong trong doan tho ¢6 tac dung gi?
Gan chi gan riea, me no?
Me rang: Ciru nwée, minh cho chi ai?
Chdng bang con gdi, con trai
Sau mwoi con mot chut tai do dua
Tau bay hdn bdn sém triea
Thi tui cit viée ndang muwa dwea do...
Ghe tai me, hoi to mo:
Co rang ong ciing ung cho me cheo?
Me cwoi: Noi cung, phdi xiéu
Ra khoi 6ng con dam, tui chang liéu bang 6ng!
Nghe ra ong ciing vui long
Tui di, con chay ra song dan do:
“Coi chung song lon, gio to
Man xanh ddy mu, ddp cho kin minh!”’
Bai 10. Tim mét sb biét ngr xa hoi ma em biét, giai thich nghia cua nhiing tir 46
va dat cau.
DAP AN BAI TAP:

Bai tap 1.
Nhitng tor nght dugc xem la tr nglt dia phuong trong cau van
gém: thdu, vim, trec, o.

Bai tap 2.

Tw ngir dia phwong T ngir toan dan
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Ma (Nam bo) Me

Bo (Nghé Tinh) Cha

Mo ( Nghé Tinh) bau

Cay viét (Nam bo) Cay but

Trai thom (Nam bo) Qua dia

O (Ha Tinh) Co

Con tru (Trung bd) Con trau

Heo (Nam bg) Con lgn
Bai tap 3:

- Céac tu dia phuong trong céac cau la:

a) Tia: c¢6 nghia 1a b

b) Ma: c6 nghia 1a me

¢) Pua gium: c6 nghia 1a mang gitip

d) Ba: c6 nghia la ba

- Cac tu tia, ma, dwa gium, ba trong cac vi du trén thuong dugc st dung &

mién Nam Bo.

- Tac dung cua céc tir dia phuong:

+ T tia, md, bd thé hién quan hé gan giii trong gia dinh, thé hién duoc cach giao

tiép vung Nam B¢ va giup nguoi doc hiéu rdo hon vé cudc song cling nhu van hoa

cua ho.

+ Tur dwa gitim thé hién duoc su than thuong va gan giii trong cudc sdng thudng

ngay.
Bai 4.
1.
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-1, h¢ =2 Oi, vay
2.
- ban: mac
- mang: di
3.
- Gidng: trang
4.
- bap: ngd
5.
- don: bo
- bAm: me
6.
- 16: tr6 (Pay la nhing tir thudc phuong ngit Trung Bo. Khi st dung, nd di 1am
tang tinh dia phuong cua tac pham)
rang: sao
7.
- ba ké: ba me ("Ba ké" goi cho ta hinh anh ba me ngudi dan toc thiéu sd Viét Bic.
Trong khang chién, nhiing nguoi me d6 khong quan ngai hy sinh, gian khé gitp bo
do6i trén duong hanh quan di chién dich)
8.
- Sau riéng: khong co tir toan dan thay thé
9.
- chi: sao
- rira: thé
- no: o1
- han: n6
- tui: to1
10.
- ma: me
11.
- N6i trong: néi tréng khong

- Vo: vao
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12.
- Ba: b6
13.
- Lo1 to1: day thung
14.
- Vét theo: vét seo
15.
- Vam kinh: ctra kénh
16.
- Vo: vao
17.
- sdu dau: hoa xoan
18
- gi0: chan
19.
- liéng khi: nghich ngom
- giang thun: sung cao su
20. - tia lia: lién lau
Bai 5.
- tao: tui, tau, ta...
- may: mi, o...
-nd: hin...

Bai 6. Tt toan dan twong g voi:

a. Tt dia phuong Bic Bo: giang - tring; thim chdp - sdm chdp, thdu rom - sdu

rom.

b. Tur dia phuong Trung B0: nac - nudc, tru - trau, no - khong, then - x4u ho. ..

c. Tu dia phuong Nam B: anh hai - anh cd; ban ui - ban 1a; cay viét - cay but; dau

phong — lac; hot ga - trig ga....

Bai 7. Goi y: “Khai" 1a tir dia phwong mién Trung Trung B9, cop 1a tir toan dan, hd

la tir toan dan.
Bai 8.

uigeli.xyz



uigeli.xyz
- Nha tho Nguyén Bui Voi qué & Nghg An.}VQ nha tho 13 ngudi mién Bic. Trong
bai tho nay, c6 nhiéu tir ngit dia phuong Nghé — Tinh di duoc tac gia giai thich
bang tir ngit toan dan. Nhung c6 miy tir ngit tac gia khong giai thich. D6 1a tir rang
c6 nghia 13 sao (tr nghi van), nhdi (choi), choa (dai tir ngdi thir nhat, ty xung d6i
v6i ngudi ngang bac hodc & bac dudi), o (chi hodc em géi cua cha), ga (g3), truong
(chudng).
- Qua bai tho, em cam nghi nhu thé ndo vé tinh cam cta con ngudi d6i véi tiéng
noi cua qué huong; vé nhitng kho khin trong viéc giao tiép do tiéng dia phuong
gy ra va tam quan trong cta viéc nang cao trinh dd van hoa ngdn ngit, nang cao
su hiéu biét vé tir ngir toan dan dé moi ngudi ¢ cac dia phuong co6 thé hiéu nhau dé
dang hon.
Bai 9.
- Trong doan trich bai tho Me Sudt ciia T Hitu ¢ cac tir dia phuong 13: chi, rita,
no, tui, co, rang, wng, mu.
- 6 1a céc tir thude phuong ngit Trung, phd bién & cac tinh Quang Binh, Quang
Tri, Thira Thién — Hué (viing Béc Trung Bo)
- Tac dung cua viée sir dung cac tir dia phuwong nay trong doan tho: gép phan thé
hién chan thuc hon hinh danh mdt ving qué va tinh cam, suy nghi, tinh cach cua
nguoi me trén ving qué iy; 1am ting su song dong, goi cam cho tac pham.
Bai 10.
+ Gidi choi ga: chau (hiép), chém (ddm cya), chién (da khoé), dbt (nhat) ...
+ Cua hoc sinh: ngdng (diém hai), quay (nhin, sao chép tai liéu), hoc gao (hoc
nhiéu, khong con cha y dén viéc khac). ..
bat cau:

Vi du: Con l6ng tri va con 10ng cdo bat dau vao chau hai.

9. NOI QUA

A. LY THUYET

1. Khai niém
- Tén goi khac: ngoa du, tham xung, khoa truong, phong dai, cuong diéu, ngoa

ngit, noi ngoa.
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- La phép tu tir phong dai quy mé, tinh chét, dic diém cua ddi twong nham lam nodi
rd dic trung ban chat cua ddi twong miéu ta, gdy su cha ¥, ting cuong sic biéu
cam.
Vidu: Thirong em chdng biét dé dau

Dé qudn qudn do, dé cau cau xiéu.

(Ca dao)

2. Céu tao
- Néi qua duoc dién ta bang hinh anh miéu ta c6 tinh chat cuong diéu, phong dai.
- Néi qua chi c6 mot vé: vé hinh anh miéu ta (B). Vé ndi dung can ndi t6i, can
nhan manh (A) an di, phai ngdm nghi méi hiéu.
- No6i qué thuong duogc biéu hién qua hinh thuc so sanh phong dai hoac mét su
miéu ta phi thuc.
3. Phan loai

Xét theo phuong dién duoc phong dai cua ddi tuong, ching ta co6 cac loai sau:

3.1. Noi qua quy mo, kich thuodc cua sw vat, hién tuwong
Con rdn bing con ba ba

Nita dém né ngdy cd nha thit kinh.

Hang xom vac gay di rinh
T¢ ra con ran trong minh bo ra.

(Ca dao)

3.2. Néi qud tinh chit, diic diém ciia sw vdt, hién twong
Vidu:
(1) Néi ngot lot dén xwong.

(Tuc ngtr)

(2) Nghe don bic me anh hién,

Cin com khéng bé, cin tién bé hai.
(Ca dao)

4. Tac dung

- N6i qua c6 tac dung nhén thirc, tdc dung bi€u cam va gay an tuong.
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- Céch dién ta khac thuong, nhicu khi rat vo 1y ctia phép no1 qua gay su cht y, tao

ra suc hép dan dic biét.
Vi du: Tén lira ciia chiing téi c6 thé bén triing mdt mét con ruoi bay trong vii tru.

(Nhikita Khrushép, Téng Bi thu DCS Lién X0, tra 1oi phong vién phuong Tay,
1961)
- Noi qua duogc dung nhiéu trong sir thi, anh hung ca, tho van trit tinh, tho vin
cham biém, trao phung.
Vidu: Péc de thay, trisc Nam Son khong ghi hét tdi,

Do ban thay, nwéc Pong Hii khong riva sach miii!
(Nguyén Trai, Binh Ngé dai cdo)
- N6i qué ciing hay duoc dung trong khau ngir tiéng Viét.
Nghe hdn ninh swong cd mdt.

(Khau ngir)
Lam miva mét van khéng xong.
(Khau ngir)

B. BAI TAP THUC HANH

Bai 1. Tim bién phap ndi qua trong cac cau sau:

1. Gia nhiing co tuc da day doa me t61 1a mot vat nhu hon d4 hay cuc thuy tinh, dau
mau gd, toi quyét vo ngay 1ay ma can, ma nhai, ma nghién chi ki nat vun maéi thoi.

(Nguyén Hong)
2. Néu nguoi quay lai éy 1a nguoi khac thi that 1a mdt tro cudi tire bung cho 1t ban
t6i, chiing né khua gudc inh 6i va nd dta 4m T trén he. Va cai lam d6 khong nhimng
lam t6i then ma con tai cuc nita, khac gi cai a0 anh cia mot dong nude trong sudt
chay dudi bong rim d3 hién ra truéc mat gan ran nat cia ngudi bo hanh ngi guc
dudi sa mac.

(Nguyén Hong)
3. Cai 1¢ van giong ham heé:
- Néu khong c6 tién ndp suu cho 6ng bay gio, thi 6ng s& d& ca nha may di, chui
mang thoi a!

(Ngb Tét Té)

4. T6i nghi dén may quyén sach quy cta toi. Toi quy chung c6 1& con hon nhimng

ngdn tay toi.
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(Nam Cao)
5. Cong cha nhu ndi ngat troi
Nghia me nhu nudc ¢ ngoai bién Dong.
(Ca dao)
6. Ngo6 Ién nudc lat mai nha,
Bao nhiéu nudc lat nhé 6ng ba bay nhiéu.
(ca dao)
7. Thuong em chang biét dé dau
Pé quan quan do, dé cau cau xiéu.
(Ca dao)
8. Con ran bang con ba ba
Nitra dém né ngay ca nha thét kinh.
Hang x6m vac gay di rinh
T¢ ra con ran trong minh bo ra.
(Ca dao)
9. Néi ngot lot dén xuong.

(Tuc ngtr)

10. Nghe don bac me anh hién,
Cin com khong bé, cin tién bé hai.
(Ca dao)
11. Poc ac thay, trac Nam Son khong ghi hét toi,
Do ban thay, nuéc Dong Hai khong rira sach mui!
(Nguyén Trai, Binh Ngo dai c4o)

12. Nghe han ninh suong ca mit.

(Khau ngir)
13. Lam mira mat van khong xong.

(Khau ngir)
14. [...] Cai cu ba thét ra ltra 4y lai xtr nhiin moi han vao nha xoi nudc.

(Nam Cao, Chi Pheo)

15. L6 miii muoi tAm ganh 16ng,

Chong yéu, chong bao to hong troi cho.

uigeli.xyz Trang 75



uigeli.xyz
Dém nam thi ngay o o,

Chong yéu, chong bao ngay cho vui nha.
(Ca dao)
16. Bua tay 6m chat bo kinh té,
M¢ miéng cudi tan cudc oan thu.
Than ay hdy con, con sy nghiép,
Bao nhiéu nguy hiém s gi ddu
(Phan Boi Chau)
17. Tiéng hat trong nhu sudi Ngoc Tuyén
Em nhu hoi gi6 thoang cung tién.
(Thé Lix)
18. Tiéng sudi trong nhu tiéng hat xa
Trang 10ng c6 thu bong 16ng hoa.
(H6 Chi Minh)
19. Pau long ké & nguoi di
Lé roi thim d4, to chia rii manh.
(Nguyén Du)
20. Oi stic tré! Xua trai Phu Dong
Vuon vai, 16n bong day nghin can.
(T6 Hiru)
21. Miéng cuoi nhu thé hoa ngau
Cai khan doi dau nhu thé hoa sen
22. H&1i ¢6 tat nudce bén dang
Sao c6 muc anh trang vang do di
(Ca dao)
23. R6i Pam San mua khién. Mot budc nhdy, chang vuot qua miy ddi tranh. Mot
bude Iii, vuot qua may doi mia. Tiéng gio khién rit vii vii nhu dong bao, cdy cdi
nha ctra & xung quanh ciing nghiéng nga...
24. Mua trén cao, tiéng khién kéu nhu gi6 16c gao. Mua dudi thip, tiéng khién kéu
nhu tiéng nhac rung. Mua di, mia lai, mdi budc nhay vuot qua ba ngon ddi, ddi sut

16. Mdi budc nhay qua ba doi tranh, tranh bi gi6 khién thoi bat tung gdc. Chang
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ném lao bén nay, d& lao bén kia, tién t61, thoai lui, miii lao nhu nhitng vét sao bang

chdp sang...
25. Bai todn nay kho qua nghi nat 6c khong ra.
26. Tay Thi c6 vé dep nghiéng nude nghiéng thanh.
27. May ¢6 ma d6 hay hay
Doi bong nhu thé doi may vé lang.
28. Doi troi, dap dat ¢ doi

Ho Tir, tén Hai von ngudi Viét Pong.

(Nguyén Du)

29. Dan cong do dude timg doan
Budc chan nat da mudn tan Itra bay
30. B4c oi tim Bac ménh mong thé

Om ca non song moi kiép nguoi
Bai 2. Tim céc thanh ngir c6 str dung bién phap néi qua dé dién dat cac ¥ sau. Pat
cAu véi mdi thanh ngir do.
a. Chit loc, 14y cai quy gia, cai tot dep, tinh tay trong nhirng cai tap chat khac.
b. Ca gan hay lam diéu gi kém coi, vung vé trudc ngudi hiéu biét, tinh thong tai
can hon minh.
c. So hai, khiép dam dén mic mit tai mét.
d. Ludn ké canh bén nhau hoic gén bo chat ché, khang khit véi nhau.
e. Gan da, diing cam, khong nao nung trudc kho khin, nguy hiém.
g. Gidng hét nhau, dén murc tudng chirng nhu cting mot thé chat.
Bai 3. Tim 5 thanh ngit c6 st dung bién phap néi qua. Dit cau véi mdi thanh ngir
do.
Bai 4. Thay nhitng tir ngit noi qua trong cac cau sau bang tir ngir thong thudng ma
tuong tng vé nghia co ban dé thay rd tic dung biéu cam ciia cau van giam sat do
khong dung bi¢n phap noi qua.
a. Khi git xong, san thoc roi vii ngoai ruéng, dan vit chéng 16m nhu thoi.
b. Thing 4y vao loai ran sanh ra mé day.
c. Nam 4y mat mua, gao chiu cii qué, doi séng nong dan vo cung khén kho.

d. Trai gidc im lim, chiung dang ngi say nhw chét.
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Bai 5. Viét doan van ngan tu 10 dén 15 cau, c6 st dung phép noi1 qua, gach chan

cht thich duéi cau c6 chira phép néi qua do.

Bai tip 6:

Stra cac cau duwdi diay thanh cau sir dung bién phap tu tir n6i qua:

a. Troi nong qua, khién nguoi khac cam thay that kho chiu.

b. Tiéng vd tay trong hoi truong rat 16n.

c. Tiéng cuoi cua 1 tré rat to.

Bai tap 7:

Xac dinh bién phap tu tir néi qua trong nhirng cau dwéi day. Cach néi qua
trong moi truong hop dé bicu thi diéu gi? Chi ra tic dung ciia chiing.

a) Pém thang Nam chiea nam da sang.

Ngay thang Muwoi chia cwoi da toi.

(Tuc ngfr)
b)  Muoi bay bé gay sung trdu.
(Tuc ngir)
c) Thudn vo thudn chong, tat Bién Péng ciing can.
(Tuc ngfr)
d) Tédc ddt tac vang.
(Tuc ngfr)

e Cay déng dang budi ban trua
Mo hoi thanh thot nhu mua ruong cay
Ai oi bung bat com day
Déo thom mét hat dang cay mudn phan
(Ca dao)
Bai tap 8:

Xac dinh bién phap néi qua trong cac truong hop sau:
a. Cai cu B4 thét ra Itra ay lai xtr nhiin nhdn moi hdn vao nha xoi nudec.

b. Guom mai da, d4 nai cling mon
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c¢. Voi udng nudc, nudce song cling can.

Goi ¥ ddp 4n

Bai 1. Phép no61 qua dugc in dam:
1. Gia nhitng ¢6 tuc di day doa me toi 1a mdt vat nhw hon da hay cuc thiy tinh,
diu mau gb, toi quyét vo ngay ldy ma cin, ma nhai, ma nghién chi ki nat vun
mdi thoi.
(Nguyén Hong)
2. Néu nguoi quay lai ay 1a nguoi khéc thi that 1a mot tro cwdi tire bung cho lii ban
t6i, chiing né khua gudc inh 6i va nd dua am T trén he. Va cai lam d6 khong nhing
lam t61 then ma con tui cuc nira, Khac gi cai 40 anh cia mot dong nwéc trong
sudt chay duéi bong ram da hién ra trwéc mit gin ran nit ciia nguoi b hanh
nga guc dwdi sa mac.
(Nguyén Hong)
3. Cai 1¢ van giong ham heé:
- Néu khong c6 tién ndp suu cho 6ng bay gid, thi 6ng sé do ca nha may di, chiri
mang thoi a!
(Ngo Tat TH)
4. T6i nghi dén miy quyén sach quy cta toi. Téi quy ching c¢6 1& con hon nhirng
ngon tay toi.
(Nam Cao)
5. Cong cha nhu nui ngat troi
Nghia me nhu nwéc & ngoai bién Pong.
(Ca dao)
6. Ngo 1én nudc lat mai nha,
Bao nhiéu nudc lat nhé 6ng ba bay nhiéu.
(ca dao)
7. Thuong em chang biét d¢ dau
Dé quan quan dd, dé cau ciu xiéu.
(Ca dao)
8. Con ran bang con ba ba
Nira dém né ngay ca nha that kinh.

Hang x6m vac gdy di rinh
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T¢ ra con ran trong minh bo ra.
(Ca dao)
9. Néi ngot lot dén xwong.
(Tuc ngtr)

10. Nghe ddn bac me anh hién,
Cin com khong bé, cin tién bé hai.
(Ca dao)
11. Poc 4c thay, triic Nam Son khong ghi hét tdi,
Do ban thay, nwéc Pong Hai khong rira sach mui!
(Nguyén Trii, Binh Ngo dai c4o)
12. Nghe hin ninh swong ca mit.
(Khau ngir)
13. Lam mira mat van khong xong.
(Khau ngir)
14. [...] Cai cu ba thét ra lira Ay lai xtr nhiin mdi han vao nha xoi nudc.
(Nam Cao, Chi Pheo)
15. L miii mwoi tam ganh 1ong,
Chong yéu, chong bao to hong troi cho.
Pém nam thi ngay o o,
Chéng yéu, chong bao ngay cho vui nha.
16. Biia tay 6m chit bd Kinh té,
Mé miéng cuwoi tan cudc oan thu.
Than 4y hiy con, con su nghiép,
Bao nhiéu nguy hiém so gi dau
(Phan Boi Chau)
17. Tiéng hat trong nhw sudi Ngoc Tuyén
Em nhw hoi gi6 thoang cung tién.
(Thé LiY)
18. Tiéng sudi trong nhu tiéng hat xa
Tring 10ng c¢o thu bong 10ng hoa.
(H6 Chi Minh)
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19. Dau long ké & nguoi di
Lé roi thAm d4, to chia rii manh.
(Nguyén Du)
20. Oi sirc tré! Xua trai Phu Dong
Vuwon vai, 16n bong diy nghin can.
(T Hitu)
21. Miéng cudi nhw thé hoa ngiu
Cai khan doi diu nhu thé hoa sen
22. Hoi c6 tat nude bén dang
Sao ¢6 muc anh tring vang do di
23. Roi Pam San mua khién. Mt buéc nhay, chang vuot qua miy ddi tranh.
Mot buée I, vt qua may ddi mia. Tiéng gi6 khién rit vit vii nhw dong bio,
ciy c¢di nha cira ¢ xung quanh ciing nghiéng nga...
24. Miia trén cao, tiéng khién kéu nhw gié 16¢ gao. Mia dwdi thap, tiéng khién
kéu nhw tiéng nhac rung. Mua di, mia lai, mdi buwéc nhiy vwot qua ba ngon
doi, doi sut 16. Mbi buwéc nhay qua ba doi tranh, tranh bij gié khién thoi bat
tung gbc. Chang ném lao bén nay, d& lao bén kia, tién t&i, thoai lui, mii lao nhw
nhirng vét sao bang chép sang...
25. Bai toan nay khé qua nghi nat 6¢ khong ra.
26. Tay Thi c6 vé dep nghiéng nuéc nghiéng thanh.
27.  May c6 ma do hay hay
Poi bong nhwr thé doi may vé lang.
28.  Doi troi, dap dat & doi
Ho T, tén Hai von nguoi Viét Bong.
29. Dan cong do dudc timg doan
Budc chan nat da muon tan Itra bay
30. Bac oi tim Bac ménh mong thé
Om ca non séng moi kiép nguoi
Bai 2. Tham khao cach dat cau sau:
a. Thanh ngti: dai cat tim vang
Dit cau: Tuyén dung duoc ngudi gioi nhu céng viée dii cat tim vang.

b.Thanh ngit: Panh trong qua cira nha sim
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bit cau: To61 chi nghia sao nd1 vay chir Eéu ciém danh tréng qua ctra nha sdm chi.
c. Thanh ngir: Mt cat khong con giot mau
Dit cau: Tudng gidc nghe uy danh quan ta thi khiép dam mit cat khong con giot
mau.
d. Thanh ngtr: Nhu hinh véi bong.
- bat cau: Chung t61 luén bén canh nhau nhu hinh vé1 bong
e. Thanh ngi: Gan vang da sat.
- Pat cau: Han ta noi tiéng 1a mot tay gan vang da sit trong gioi.
g. Thanh ngir: giéng nhau nhu hai giot nudc
- Pat cau: Hai dtra gidng nhau nhu hai giot nudc.
Bai 3.
a. Pen nhu than: Han ta & ngoai doi trong den nhu than
b. Lén nhanh nhu thoi: May nam khong gap ma con bé da 16n nhanh nhu thoi.
c. manh nhu ché tre: Khi thé quan ta mdi lac mdt manh nhu ché tre.
d. chét nhu nga ra: Trén chién trudng, hang van quan gidc chét nhu nga ra.
e. Nghi nat 6c: Bai hoa ndy em nghia nat 6c ma van khong c6 cach giai.
Bai 4. Tham khao cach thay sau:
a. Khi gdt xong, san théc roi vdi ngodi ruéng, dan vit chéng lén nhw théi.
= Thay bang: 16n rat nhanh
b. Thang dy vdo logi rdn sanh ra mé day.
- Thay bang: keo kiét
c. Nam dy mdt miia, gao chéu ciii qué, doi song néng dan vé cing khon kho.
- Thay bang: gia ca dit do, doi sdng kho khin
d. Trai gicic im lim, ching dang ngi say nhw chét.
= Thay bang: ngu rat say
Bai 5. Hoc sinh ty luyén tap theo yéu cau dé bai.
Bai tap 6:
a. Troi nong dén ndi @6t chay khé ca nguoi.
b. Tiéng v0 tay trong hoi trudng to dén ndi dinh tai nhirc éc.
c. Tiéng cudi cua i tré vang tin may xanh.

Bai tap 7:
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Bién phap néi qua

Biéu thj + Tac dung

a. chwa nam da
sang, chwa cuoi

da toi.

- Biéu thi thoi gian trdi nhanh.
- Thoi gian troi nhanh nhung ciing khong dén mirc chua nam da
sang, va cling khong nhanh dén mirc chwa cudi da toi, nhac nho

con ngudi can bang va st dung thoi gian cho hop 1i!

b. Muoi bay bé

gay sung trau

- Biéu thi sttc manh/ sitc khoe cua 16p thanh nién.
- Muoi bay 13 cach noi an du chi 16p thanh nién tam 17- 20
tudi, day 1a 16p nguodi méi 16n nén c6 mot st khoe manh va

déo dai.

c. tdt Bién Déng

- Biéu thi strc manh cua su doan keét.
- Bién Bong khong bao gio¢ tat can dugc, noi qua nhu vay nham

khang dinh sirc manh to 16n cua sy doan két vg chong, khi vo

can
chon dong long thi viée gi ciing co thé giai quyét.
- Biéu thi gia tri cta dat
d. Tac dat tdc |- Mot thc dat duge vi nhu mét tic vang, vi vady ma con nguoi
vang can tran trong, s dung dat cho hop 1i va phat huy hét vai trd

cua dat.

e. M6 hoi - mua

rugng cay

- Biéu thi stc lao dong vat va ciia ngudi nong dan.

- Pé lam ra mét hat gao phuc vu cudc séng, nguodi nong dan
phai trai qua mot qua trinh dai vat va, vi vay phai trdn trong
cong strc lao dong cua ngudi ndng dan, tran trong hat gao, phai

st dung hop li khong duoc lang phi.

Bai tap 8:

a. Cai cu Ba thét ra lira ay lai xur nhiin nhdn mo1 han vao nha xoi nuéc.

b. Guom mai da, da nidi ciing mon.

c. Voi uong nudc, nuwde song ciing can.
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10. THANH NGU

a. Khai niém

Thanh ngit 13 nhitng cum tir ¢d dinh quen dung, thudng ngan gon, c6 hinh anh.
Nghia cua thanh ngit khong phai 1a phép cong don gian cuia cdc tir cdu tao nén nd
ma la nghia cia ca tap hop tur.

Vd: 1én thac xuéng ghénh, dep nhu tién, son hao hai vi...

b. Tac dung cia thanh ngir:

Viéc st dung thanh ngit gitip 10i an tiéng noi tré nén sinh dong, mang tinh hinh
tugng va biéu cam cao.

c. Nghia cua thanh ngir

Nghia cta thanh ngit khong phai 1a phép cong don gian nghia cta cac tir ciu tao
nén né, mi 1a nghia cta ca tap hop tir, thuong. ¢ tinh hinh twong va biéu cam.

Vi du: Nghia cta thanh ngir “tay bat mit mimg” khong don gian 1a nghia cong lai
cua céc tu “tay”, “bat”, “mat”, “tirng” ma la nghia cia ca tap hop: su von va, phan
khdi 10 ra bén ngoai cua nhitng ngudi gap nhau.

d. Bai tap thuc hanh co ban

Bai 1. Tim thanh ngir trong cau sau va giai thich nghia ctia thanh ngir do:

a. Dén ngay hen, cic hoang tir dem dii thiv ciia ngon vt la bay 1én mam cé minh
lam dé dy thi.

b. Giéng I6n nhanh nhw théi, “com dn mdy ciing khéng no, do vira mdc da cdng
duet chi”.

Bai 2:

Tim va ghép thanh nglr (c0t A) vdi nghia cia thanh ngir (cot B) trong bang dudi

day sao cho phu hop
A/ Thanh ngir B/ Nghia cua thanh ngir
1. Chét nhu ra a. Nhan xét ai lam gi rit nhanh
2. Ho1 nhu cu méo b. chi viéc budn ban it va nho 1€
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3. Cau duogc ude thdy c. chét rat nhiéu
4. Budn thung ban bung d. Piéu mong udc trd thanh hién thuc
5. Nhanh nhur cit d. Mui hoi rat kho chiu, rét hoi.

Bai 3: Pat cau voi thanh ngir Khde nhur voi, Mot nang hai swong

Dap an bai tap

Bai 1:
a.
- Thanh ngtr:ctia ngon vat la.
- Nghia ctia thanh ngit:nhitng mén in ngon, quy hiém.
b.
- Thanh ngit:Lén nhanh nhw thoi
- Nghia ctia thanh ngii: 16n nhanh & murc khong ngo dén
Bai 2:
Noéi: 1c; 2d; 3d; 4b; 5a
Bai 3:
Anh ay khoe nhu voi .

Nguoi nong dan mot ning hai swong dé tao nén nhiing hat gao.

e. Bai tap thwc hanh ning cao

Bai tap 1:

Gach chan Cac thanh ngir dwgec dung trong cac cau sau day.
1. Co gai 4y 1a ngudi Chiu thwong chiu kho lai hién lanh nén ai ciing quy.
2. ai ciing n6i me toi hién nhw dat nhung t6i thi khong nghi thé.

3. O hién giip 1anh chwa chic di 1a mét chén Ii.

4. N6 di chan nam da chén chiéu, trong nhuw thé ngi lic nao khong biét.

5. Co6 Ay Luic nao ciing chi lo bo tring ring thoi.

6. Toi ghét nhat 1a nhirng ké ngoi 1é doi mat.
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7. Sao cau lic nao ciing n6i doi nhw cugi the?

8. Toi khong thé dy noi cai thing nuéc do diu viéc ay.
9. Anh néi nhanh nhw ¢6 4y, ai ma chju dworc!

10. Mén qua thue ra khong dang may tién nhung né la cia it 1ong nhiéu mong
chi dirng tir chi!

Goiy:
1. C6 gai ay 1a nguoi chiu thuong chiu kho lai hién lanh nén ai ciing quy.
2. Ai ciing n6i me t6i hién nhu dat nhung t6i thi khong nghi thé.
3. O hién gip lanh chua chic da 1a mot chan 1.
4. N6 di chan nam d4 chan chiéu, trong nhu thé ngi lic nao khong biét.
5. C6 ay Luc nao ciing chi lo bo tring rang thoi.

6. Toi ghét nhat 13 nhitng ké ngdi 16 d6i mach.

7. Sao cau luc nao cling néi d6i nhu cudi thé?

8. Toi khong thé day ndi cai thang nudc d6 dau vit 4y.

9. Anh noi ngang nhu cua ay, ai ma chiu duoc!

10. Mén qua thuc ra khong dang may tién nhung né 1a cia it 1ong nhiéu mong chi
dtng tir chéi!

Bai tap 2: Giai thich nghia cia cac thanh ngir (in ddm) trong nhirng cau dwdi
day:
a) Giéng lon nhanh nhw thoi, "com dn mdy ciing khéng no, do vira mdc da cang
dut chi”. (Bui Manh Nhi).

b) Chii may héi nhw cii méo thé nay, ta nao chiu dwoc. (T6 Hoai)
¢) Hai dira tré kia bdt t6i mang vé lam miéng méi béo cho con ga choi, con hoa mi,
con sdo mo nga ciia chiing xoi ngon. Bon cd chdu chim long dy ma vé dwoc mon
an mé mang nhie thang téi thé nay thi phai biét la thich. (Té Hoai)
d) Mai sau bé can non mon

A oi tay me van con hdt ru
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(Binh Nguyén)
Goi y tra loi

a) Ion nhanh nhw théi: chi ngudi hoic sw vit phat trién rat nhanh.
b) héi nhw cii méo: co thé c¢é mui héi, khién ngwoi khdc khé chiu.
¢) cd chdu chim long: vi tinh canh bi giam giit, t0 ting, mat ty do.
d) bé can non mon: ndi vé sy thay dbi cua thién nhién, cua troi dit, ciing ngam an
du cho sy dbi thay ctia cugc doi.
Bai tip 3: Tim cac thanh ngir ¢6 ciu tao gom hai yéu to c6 quan hé so sanh véi
nhau (dwoc biéu thi béi tir nhw chi sy so sanh — cau tao dang 1). Giai thich
nghia va dit ciu véi mdi thanh ngir vira tim duge.

Goi ¥ tri 1oi

Thanh ngir Nghia cia thanh ngir

dugc rat nhiéu ngudi mua, c¢6 bao nhiéu ciing hét ngay; rat
Pt nhuw tém tuwoi dat hang
VD: C6 dy ban hang dat nhur tém tiroi, bao nhiéu ciing hét.

néi ap ung, khong rd rang, thiéu ranh mach.
Lung ba lung bung nhw

ngdam hot thi VD: Ban éy no6i nang lung ba lung bung nhw ngdm hot thi
chd ai hiéu gi cd.

Rét trang, khong gi trang bang (thudng dé chi da)
Trang nhuw tuyét ’ , o
VD: C6 ay c6 lan da trang nhw tuyet dy nhi!

Rét den, kho ai ¢ thé den hon (chi da)

Den nhw cot nha cha v x L P . .
' Y | Mua hé ma n6 cur didu nang thi c6 ma den nhuw cot nha

chay.

Bai tap 4: Tim cac thanh ngir ¢6 cau tao gom hai vé twong irng véi nhau
(trong d6 c6 sw dan xen giira cic tir & mdi vé - cAu tao dang 2). Giai thich
nghia cua cac thanh ngir tim duwgec.

Goi y tra 16

Thanh ngir | Poi xing Y nghia
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Mt nham mdt | Nhdm- mo |- O tinh trang vira méi bing mat day, chua tinh han

mo
- Chi sy voi va

Doi non ldp bé |Doi- ldp |- Chi hanh dong phi thuong, c¢6 ¥ nghia 16n lao, vi dai.

Lén voi xuong | Lén- Trai qua nhi€u gian nan.
cho xuong
Ddu do bim leo | Do- leo Noi dén viéc lgi dung nguoi ta gap dieu khong hay

hodc kho khin, hoan nan dé 1an ludt, 4p dao.

Bay néi ba chim| Chim- néi | canh ngd cua mot ngudi khi 1én xudng, phiéu giat, long
dong vt va nhiéu phen.

Bai tap 4: Ghép thanh ngir & cot bén trai véi nghia twong wng ¢ ¢t bén phai.
Cho biét cac thanh ngir Ay sir dung bién phap tu tir ndo.

Thanh ngir Nghia
1) Thd con san sdt bdt con cd sdp. a) 1am ra it tiéu pha nhiéu.
2) Tha méi bat bong. b) may mén roi vao hoan canh sung tuc.
3) Chuot sa chinh ggo. ¢) may mén c6 dugc cai dang can tim.
4) Buén ngii gdp chiéu manh. d) bo céi co thuc chay theo cai hu ao.
5) Béc ngan cdn dai. e) bo mbi loi nho dé thu méi loi 1on.
Goiy

-bapan: 1-¢,2-d,3-b,4-¢,5-a.

- Céc thanh ngir str dung bién phao tu tir twong phan (st dung tir ngit dbi 1ap) va
bién phap an du.

Bai tap 5: Tim va gidi thich thanh ngir trong cac cau sau:

a. Hai bén ¥ hop tam dau

Khi than chang lo la cau méi than.
b. Pha ké dau dudi cdi tai bay va gié ma minh vira bi cho anh ré nghe.

Goiy
a. § hop tim ddu: chi sy hoa hop, déng 10ng trong tinh cach, suy nghi cta hai

nguoi, thuong noi veé tinh cam trai gai
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b. Tai bay va gié: chi diéu khong may xay zTén bat ngd ma nguyén nhan khong do
minh truc tiép giy ra.
Bai tip 6: Viét doan vin ngin c6 sir dung thanh ngit néu cam nhén ciia ban
than vé lich sir dat nwdc sau khi hgoc hai van ban: Thanh Giong va Su tich Ho
Guom

Tiéu chi Dat/khong dat

Noi dung:
Cam nhan vé lich str dat nude (tu hao, thanh kinh...)

Hinh thirc:
- Poan van tir 150-200 chir.
- St dung thanh ngi

Cam xic cia nguoi viet

L&i chinh ta, 156i c4u tric ngit phap...

Doan van tham khao:

C6 18 it dan toc nao lai gan goc va kién cuong bang dan toc Viét Nam boi
trong sudt chiéu dai dyng nudc va gitt nudc, nhan dan ta di doan két dé chdng lai
bao ké thu xam luge, gilr toan ven bo ¢di nude nha. Trude nhitng ké thu bao tan,
nhan dan ta vo cing 1am than trong kiép no 1¢, thé nhung y thirc dan tdc chua bao
gid mét di, chua bao gio nhan dén ta cti dau khuat phuc. Thanh Giéng 16n nhanh
nhw thdi tir cAu bé 3 tudi bdng vut 16n thanh anh hung, x6ng pha ra tran giét giic.

ludn sin sang ra tran dé chién dau chong lai ké thi. Hay nhu nghia quan Lam Son
dudi sy 1anh dao cta chu tudéng Lé Loi du trai qua nhiéu that bai nhung van quyét
tam, giit vimg ¥ chi chién d4u vi doc 1ap cia dan toc. Lich st tir xwa dén nay da
chtng minh, mdi khi T6 qudc bi xam lang thi tinh thdn yéu nudc ctia nhan din
bién thanh stc manh giéng nhu mot lan séng vo cing manh mé, gitp nhan dan
vuot qua moi gian kho, cing nhau doan két, kién cuong chdng lai ké thu. Diéu do
duoc chimg minh qua chiéu dai lich sir dan toc, 1a cong strc cla ca dan lang gop
gao thoi com nudi Giong dé ngudi anh hung du sire ra tran hay dan quéan cing vuot
qua moi thit bai, cing chung strc chung long chdng lai gidc Minh tan 4c. Lam nén
dai dat hinh chtr S ven tron, thong nhat nhu ngay hém nay 1a sy danh doi cta bao
vat va, hi sinh xwong mau cta thé hé cha anh t6 thim cho non song gam voc khién
chuing ta cang thém tran trong va tu hao. Vi vay, thé hé tré hom nay can ra stc hoc
tap va phan ddu dé xtmg dang voi bé day truyén thong lich sir hon bén nghin nam
cua dan toc Viét Nam.
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Bai tip 7: Tim cac thanh ngir ¢ ciu :ao g%m hai yéu t6 ¢6 quan hé so sanh véi
nhau (dwoc biéu thi béi tir nhw chi sy so sanh — c4u tao dang 1). Giai thich
nghia va dit ciu véi mdi thanh ngir vira tim duoc.
Goiy

Thanh ngir Nghia cua thanh ngir

duogc rat nhiéu nguoi mua, cé bao nhiéu
cliing hét ngay; rat dat hang

VD: C6 ay ban hang dat nhu tém tuoi, bao
nhiéu cling hét.

Dat nhe tom tuoi

no1 ap ung, khong rd rang, thi€éu ranh mach.

Lung ba lung bung nhuw ,
ngdam hot thi VD: Ban ay néi nang lung ba lung bung nhw ngam hot
thi cha ai hiéu gi ca.
’ Rét tring, khong gi tring bang (thudong dé chi da)
Trang nhu tuyét

VD: C6 4y c6 lan da trdng nhw tuyét dy nhi!

Rét den, kho ai ¢ thé den hon (chi da)

Den nhuw cot nha cha A a Xl P . .
' Y | Mua hé ma no ctr didu nang thi c6 ma den nhu cot nha

chay.

Bai 8: Tim nhitng thanh ngit c6 ciu tric doi xing trong cac thanh ngir sau
day:

Mot néing hai swong, dai nhw dia déi, méo ma ga dong, miéng him gan sita,
rudt dé ngodi da, xanh vé do long, vao song ra chét, mo kim ddy bé, thay boi xem
voi, quyén rom va da, dan gady tai trdu.

Goiy
Thanh ngir ¢6 ciu tric doi xing dwoe in dim:
M0t ning hai swong, dai nhw dia déi, méo ma ga dong, miéng him gan sira, rugt
dé ngoadi da, xanh vé dé long, vao song ra chét, mo kim ddy bé, thay béi xem voi,
quyén rom va dd, dan gay tai tru.
Bai 7: Em hiy thém cac yéu t6 dé cac thanh ngir sau dwoc hoan chinh.
Pem con...; néi da....; rin sanh...; hon xiéu....; mot mt....; ché cin....;tién

thodi....; thit lung....;
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Goiy
Pem con bé cho; noi da néu thit.; ran sanh ra mé; hon xiéu phdch lac; mot mat
mét con; ché cdn do rdch ;tién thodi lwdng nan; that lung budc bung;
Bai 8: Tim va néu y nghia cia cac thanh ngir trong nhirng cau sau day:
a. Sdn xudt ma khéng biét tiét kiém khdc nao gié vao nha trong.
b. Niim Tho vén la mét thiang dau bo dau budu.
c. Mic dau bi tra tin dd man nhung anh Nguyén Vin Tréi vin gan vang da sit
khong khai nira loi.

Goiy
a. San xudt ma khéng biét tiét kiém khdc nao gié vao nha trong.
b. Nam Tho von la mét thang dau bo ddu buou.
¢. Mdc dau bi tra tan dia man nhung anh Nguyén Vian Troi van gan vang da sdt
khong khai nura loi.
- Y nghia
a. Chi sy ton cong vo ich
b. Chi nhing d6i tuong co tinh giang ho, hay giy g0.
c. Chi sy sic son, vitng chi ctia con nguoi.

Bai 9. Hoan thanh nhitng ciu thanh ngir sau va gidi thich y nghia:

. Trai tai gai.............

. Cu dwoc woc ........

.Uéc cia .......... mua

. Pirng nui nay......... nui no.

. Non xanh nuorc .........

. Muén ngwoi nhu..........

IR I Y N N =

. })fﬁng cam........ kho
10. Bon bién mét.........
Goiy
1. Nam thanh n@t tu
2. Trai tai gai sdc
3. Cau dugc udc thdy
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4. Udc cua trai mua
5. Dung nli nay trong nli ng.
6. Non xanh nuéc biéc
7. K& vai sat canh.
8. Mudn ngudi nhu mot
9. Bong cam cong khod
10. Bbn bién mot nha.

Bai tap 10: Tim ba cAu thanh ngir bat dau bang tir “hoc”, hoc giai thich y
nghia va dat cau.
Goi y lam bai

“Hoc trude quén sau”. Hoc nhung khong nhd duoc nhitng kién thirc da hoc.

bat cau: No6 bi diém kém vi tinh ham choi, hoc truéc quén sau.
“Hoc mot biét mudi”: thong minh, nhanh tri.

bit cau: Tu nho, Luong Thé Vinh d3 noi tiéng thong minh, hoc mot biét mudi.
“Hoc rong tai cao”: gidi giang, thong minh, lam nén su nghiép lon.

bit cau: Nho hoc rong tai cao, Luong Thé Vinh da dd Trang Nguyén.
Bai 11: Hoan thanh nhirng cau thanh ngir, tuc ngir dudi day, chon 2 cau deé

dat cau

1. Pong.......... hop luc

2. Pong sirc dong .............

3. Mot miéng khi ........... bang mét goi khi no.
4. Poan két1a ............... , chia ré 1a chét.
5. Thatthala....... quy quai.

6. Cay ....cuuvene. khong so chét dirng.

7. Tré cay cha, gia cay...........

8. Tre gia .......... moc

9. Tré nguoi........... da

10. Tré trong na, gia trong ...........

1. Bong tam hop luc.
2. Pong strc dong long
3. Mot miéng khi d6i bang mot goi khi no.
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4. Poan két 1a song, chia r€ 1a chét.
5. That tha 1a cha quy quai.
6. Cay ngay khong so chét dung.
7. Tré cay cha, gia cdy con
8. Tre gia mang moc
9. Tré ngudi non da
10. Tré trong na, gia trong chubi.
Dat cau:
1. Chung ta phai dong strc dong long thi méi vuot qua kho khin trong giai doan
nay.
2. Toi khong lo nguoi ta vu oan, cay ngay khong so chét ding ma.
Bai 11. Tim va gidi nghia cac thanh ngir ¢6 trong cac ciu sau :
a) Roi dén chiéu, ty nhién chi thiy may mit thi dam lo thanh ra rudt néng
nhu cao.
b) Gidy to ai ddm dwa cho 6ng cu rudt dé ngoai da ay.
(Bao Van ngh¢)
¢) That khong mudn cé chuyén 18i théi trong nha, danh nhiéu khi phai nhim
mit 1am ngo.
(Chu Van)
Goiy
Céc thanh ngit trong céc cau da cho nhu sau :
a) Rudt néng nhw cdo : rat sdt rudt, bon chon, khong yén 1ong.
b) Rudt dé ngoai da : (c6 tinh) dénh doang, hay quén, vo tim v tinh.
¢) Nhdm mdt lam ngo : ¢ tinh lang tranh, 1am ra vé khong hay biét gi vé su viéc
dang dién ra trudc mét dé tranh lién luy, phién phc.
Bai 12. Ciing yéu cAu nhw bai tip 2 v6i cac thanh ngir c6 tir mit sau day: Mt
nhédm mdt mé, Mit sic nhw (hon) dao (cau), Mdt phwong may ngdi.
Goiy
Tham khdo cac cau sau :
— Ga méi gdy do vai lan dd mai mot choang ddy, mdt nhdm mdt mé cuéc b mot

mach nam cady so vé Ha Noi. (Nam Cao)
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— Chi nom r6 dang nguoi dan ba la m}t, k;zdn mo qug, do canh phin gu, hai con
mdt scc hon dao cau. (Nguyén Thi cAm Thanh)
— Lung ong mdt phwong may ngai/ c¢6 cao ba ngan kém ai trong doi. (Hoang
Truru)
C6 thé ké thém mot s6 thanh ngir khac c¢6 tir mat nhu sau : Mdt cii vo, Mdt la may
lét, Mt lo may lao...
Bai 13. Pit véi mdi thanh ngir cho dwéi day 1 cAu : Mdr ning may nhe, Mt
hoa da phin, Mt sit den si.
Tim thém mot so6 thanh ngir khac c6 tir mit. Giai nghia cac thanh ngir
da tim dugc.
Goiy
Tham khdo céc céau sau :
— Tha rang cé diéu khéng vira ¥ nhau cir néi toac méng heo con dé chiu hon la dé
bung roi mét ning may nhe. (Trung Dong)
— R6 rang nguoi mdt hoa da phén, an néi diu dang, dep nhie cdi sao bang. (Vi Th
Nam)
— Tréng 1én mdt sit den si / Lap nghiém truée da ra uy ning loi. (Nguyén Du)
Co thé ké thém mot sd thanh ngir khac co tir mat nhu sau : Mat xanh nanh vang,
Mat vang nhu nghé, Mat u may chau, Mat tro tran bong, Mat cat khong con hot
mau, Mat do nhu ga choi, Mat do nhu gd'c, Mat do tia tai, Mat nac dom day, Mat
nang may nhe, Mat nang nhw chi, Mat nang nhw da deo, Mat nguoi da thu, Mat
nhan nhu bi, Mat swa gan lim...
Bai 14. Dua vao cac van ban da hgc, hay giai thich cac thanh ngir sau : Con
Rong chdu Tién, Ech ngoi ddy giéng, Thdy béi xem voi.
Goiy
Tu doc them cac truyén: Con Rong chdu Tién, , dé giai thich nghia cta cac thanh
ngu.
- Con rong chau tién: Con Rong chdu Tién la mét huyén thoai vé nguon goc dan
téc Viét Nam. Con Rong chdu Tién la tén xung hé day tinh tie hao ciia tat ca dan
téc Viét Nam xudt phdt tiv quan niém ciia ho vé xudt than lién quan dén truyén

thuyét Con Rong chau Tién
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- Ech ngoi day giéng: Dong nghia va’? cdu "éch ngoi ddy giéng" la cau "coi troi
bang vung". Y nghia cdu thanh ngit éch ngoi ddy giéng nghia la khong coi ai
ra gi tinh tinh tw cao tw dai luén luén cho rang minh gidi hon tdt cd va luén luén
khinh thwong nguoi khéc tam nhin thi han hep ma luén luén t6 ra théng thdi va
biét tat ca moi thir
- Thﬁy b6i xem voi: Y chi khong nén xem xét mot viéc gi do chi & mot khia canh
ma can phai phan tich da chiéu, nhiéu mit cua van de.
Bai 15. Viét mdt doan viin ngin tir 10 dén 13 cu c6 sir dung it nhat mét thanh
ngir.
Hoc sinh tu luyén tap theo yéu cau dé bai.

11. LIEN KET TRONG VAN BAN,

MACH LAC TRONG VAN BAN
I. LIEN KET TRONG VAN BAN

1. Khai niém:

Lién két 1a mot trong nhitng tinh chat quan trong cia vin ban, c6 tac dung lam
cho véan ban tré nén mach lac, hoan chinh ca vé noi dung va hinh thtrc. B¢ 1a sy
thé hién mdi quan hé vé ndi dung gifra cac cau, cac doan, cac phﬁn cua van ban
bang phuong tién ngdn ngit thich hop.

Vidu:

Trong doan van sau, nho bién phdp ldp tiv (dan) va thay thé bang tir dong nghia
(céng chiia - nang) ma cdc cdu c6 sy gin bé chdt ché véi nhau vé néi dung: “Mot
hém, Thach Sanh ngéi trong nguc ti, dem dan ciia vua Thuy Té cho ra gay. Tiéng
dan vang dén hodang cung, lot vdo tai cong chia. Vira nghe tiéng dan, céng chiia
bong cwoi néi vui vé. Nang xin vua cha cho moi nguoi ddnh dan vdo cung.”

(Thach Sanh).
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2. Pac diém cua mot van ban co tinh lién keét:

- No6i dung cic ciu, cac doan thong nhét va gan bé chat ché véi nhau.
- Céc cau, cac doan dugc két ndi voi nhau bang cac phép lién két thich hop.
M0t s6 phép lién két thwong ding:
s Phép lap:
- Lién két mot cau v6i mot cau dimg trude nd bang cach dung bang cach lap lai
trong cau dy nhing tir ngit da xuét hién & ciu dimg trude no.
- Khi sir dung phép lap can luu ¥ phdi hop véi cac phép lién két khac dé tranh lap
lai tir ngir qué nhiéu, gy 4n tuong ning né.
- Thuong cac danh tir dugc 1ap lai dé thé hién su théng nhét vé chu dé cua ca doan
van.

< Phép thé:
- Lién két mot cau voi mot cau dimg trude nd bang cach dung dai tir hodc nhing tir
ngir dong nghia thay thé cho céac tir ngir da dung ¢ cdu dimg trudc .
- Viéc str dung dai tir hodc tir déng nghia lién két cau 1am cho cach dién dat thém
da dang, hap dén.
- Mot s tir duoce sir dung nhu: né, anh d’y, hoc, do, dd'y...
* Phép néi:
- Lién két mot cdu véi mot cau dimg trude nd bang quan hé tir hodc mot sb tir ngir
c6 tac dung két ndi nhu: nhung, tuy nhién, tham chi, cuéi ciing, ngoai ra, mdt
khdc, trdi lai, dong thoi,...
- Viéc str dung quan hé tir hodc nhiing tir ngit ¢6 tac dung két ndi gitp ta nim dugce
moi quan hé vé ndi dung gitta cac ciu trong doan vin, bai van.
% Phép lién tuwong: st dung & cau ding sau cac tir nglr cung truong lién tudng

voi tir nglr da ¢ ¢ cau trudec.

3. Bai tap thuwe hanh
Bai tap 1:
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Cac cau sau dwge lién ket bang cach nao: “Me moi tang cho t6i mot chiéc ao

mdi. P6 la mén qua ma téi rat thich.”

Bai tap 2:

Chi ra cac phuong tién lién két hinh thirc di dugc s dung dé lién két cau trong
doan tho sau:

Me o1, trén mdy co nguoi goi con:

“Bon to choi tw khi thiee ddy cho dén lic chiéu ta. Bon t& choi véi binh minh vang,
bon t6 choi véi vang tring bac”.

Con héi: “Nhuwng lam thé ndo minh lén dé dwoc?”.

Ho ddp: “Hay dén noi tdn ciing trdi dat, dwa tay 1én troi, cdu sé dwoc nhic bong
lén tin tang may”.

“Me minh dang doi 6 nha” — con bao — “Lam sao co thé roi me ma dén dwoc?”.

(R. Ta-go, May va song)

PAP AN BAI TAP

Bai tap 1:

Céc cau trén duoc lién két vdi nhau bang phép thé. Dung dai tir thay thé cho céc tir
ngir da dung ¢ cau ding trude: DO .

Bai tap 2:

Cac cau trong van ban duoc lién két chit ché bang cac phép lién két: phép lap: me,
ho, duoc, choi, con, may, phép thé: ho (thé cho nhitng nguoi “trén may™); phép
nbi: nhung, lién tudng: sit dung truong tir vung vé thién nhién (binh minh, vang

trang, trai dat, troi, may).
II. MACH LAC TRONG VAN BAN

1. Khai niém

Vién ban can phai mach lac. Mach lac 1a sy thong nhat vé chu dé€ va tinh 16 gich
cua van ban. Mot van ban dugc coi 1a ¢6 tinh mach lac khi cac phan, cac doan, cac

cau cua van ban déu néi vé mot chu dé va dugc sap xép theo mdt trinh tu hop 1i.
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Vi du: tinh mach lac cua van ban Durc tinh gian di cua Bdac H6 (Pham Van Dong)

dugc thé hién & chd:

+ Cac phﬁn, cac doan, cac cau cta vian ban déu ban luin xoay quanh chu dé duc
tinh gian di cta Bac Ho.

+ Cac phﬁn, cac doan, cac cau cua van ban duoc sép Xép theo mot trinh tu hop li:

« Phan m& dau néu chu dé ban luan: Doi sdng vo cung gian di, khiém tén ctia Bac
HO.

« Cac phan, doan tiép theo néu cic chu dé nho véi cac ndi dung cu thé 1am rd chu
dé chung cua van ban: Puc tinh gian di cua Bac HO duge thé hién trong sinh hoat
(an, ¢, lam viéc); Boi séng vat chat gian di cua Bac Hob duoc két hop hai hoa véi
doi séng tam hon vo cung phong phi, cao thugng, Khong chi gian di trong sinh
hoat, Bac Ho con rat gian di trong noi, viét.

2. Pic diém ciia mdt vin ban c6 tinh mach lac:

Cac phﬁn, cac doan, cac cau trong van ban déu cung noi vé mot chu dé.

Céc phan, cac doan, cac cau trong van ban duoc sip xép theo mot trinh tu hop 1i.
Su tiép ndi nay co thé duoc thuc hién dya trén moi lién hé vé thoi gian, khong
gian, tam ly, ¥ nghia.

Su mach lac 1am cho cha dé trong van ban lién mach va goi duoc himg tha cho
nguoi doc, ngudi nghe.

3. Bai tap thuc hanh

Bai tap 1:

Hay sip xép cic ¥ sau diy dé tao dwoc mét vin ban c6 sw mach lac, bd cuc ré
rang :

1. Ba Lat con thit ddng yéu véi dii loai hoa c6 sdc mau va kiéu dang khdc nhau.

2. Doi chdn di nhuwng téi biét chdc minh sé tré lai Pa Lat vao mét ngay khéong xa.
3. Con nguwoi noi ddy than thién va mén khdch vé cing.

4. Téi ngdy ngat trude sdc xanh sdu tham ciia mau théng trén suét doc dwong vao

trung tam thanh pho.
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5. Ki nghi he nay toi den voi Pa Lat.
6. Pa Lat la thanh phé dé lam nguwoi ta yéu mén ngay tir lan dau tién dat chan téi
day.
7. Thanh phé bat dau véi nhitng riemg théng bat ngan .
8. Nhiéu loai hoa t6i méi nhin thdy lan dau va khéng khéi ngac nhién vi sac dep
cua chung.
Bai tap 2:
Viét mét doan vin (khodng 8 — 10 dong) néu cam nghi ciia em vé mot van bdn
nghi lugn da hoc. Chi ra tinh mach lac va cac bién phap lién két dwoc sir dung

trong doagn van do.

PAP AN BAI TAP

Bai tap 1:

Srflp Xép cac y dé tao duogc mot vin ban c6 sy mach lac, bd cuc rd rang :

5,6,7,4,1,8,3,2

1 .Ki nghi hé nay téi dén véi Pa Lat.

1. Pa Lat la thanh phé dé lam nguoi ta yéu mén ngay tir lan ddu tién ddt chan ti
day.

2. Thanh phé bdt ddu véi nhitng rimg théng bat ngan .

3. T6i ngdy ngadt trude sdc xanh sdu tham ciia mau théng trén suét doc drong vao
trung tam thanh pho.

4. Pa Lat con thit ddng yéu véi dii loai hoa ¢6 sdc mau va kiéu dang khdc nhau.

5. Nhiéu logi hoa téi méi nhin thdy lan dau va khong khoi ngac nhién vi sdc dep
cua chiing.

6. Con nguoi noi ddy than thién va mén khdch vé ciing.

7. Doi chin di nhung téi biét chdc minh sé tré lai Pa Lat vao mét ngdy khéng xa.

Bai tap 2:

Goi y:
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Bac HO -hai tiéng goi than thuong biét may! Nguoi la vi 1anh tu vi dai, vi cha gia

kinh yéu cta dan toc. Trong cudc sdng cling nhu cong viée, Ngudi ludn 1a mot
hinh mau vé su gian di, khiém tén. D6 1a mot dirc tinh, mot pham chat dang quy
duoc Pham Vian Dong thé hién rd nét trong vin ban Dire tinh gidn di ciia Bac Ho.
Theo 6ng, duc tinh éy duogc thé hién trong moi1 mat cia Bac nhu bita com hang
ngay chi c6 vai ba mén don gidn, noi & cia Bac 1a nha san don so mdc mac voi vai
phong; trong 10i ndi bai viét ciia Ngudi ciing hét sirc gian di “Nudc VN 13 mot,
dan toc VN 1a mot, song co thé can, ndi c¢6 thé mon song chan li dy khong hé thay
doi”. Su gian di, thanh bach trong doi séng cua Nguoi 1a mot tAm guong sang cho
moi thé hé hoc tap va noi theo. La hoc sinh em s& cd gang rén luyén theo nhiing
pham chit quy bau 4y dé sau nay tré thanh con ngudi co ich trong gia dinh va xi

hoi.

> Tinh mach lac: cac ciu trong doan déu tap trung lam sang t6 chu dé:

Su gidn di cia Bac trong cudc song va cong viéc.
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12. DAU CHAM
LUNG

A. LY THUYET

1. Khai niém

Déu cham limg (dau ltng) 14 dau cau gdm ba ddu cham lién nhau (...) . Pay 1a mot
trong nhitng loai ddu cau thudng gip trong van viét.

Vi du:

- Boi vi ...boi vi ...(San cti mit va bo tiéng Nam, dung tiéng Phap) nguoi ta lira
doi anh.

(Nam Cao, Song mon)
2. Cong dung ciia diu chim lig
- Phéi hop véi dau phady, t6 ¥ con nhiéu ndi dung tiwong tw chua dwoc liét ké hét
Vi du: “Chién cong ctia Giong con dé lai cho qué huong, xr s nhiéu chung tich
dia danh, san vat,...” (Bui Manh Nhi).
- Thé hién 1oi néi bé dé hay ngdp ngirng, ngdt quang vi li do gi dé
Vi du: "A... 3, lic ndy tao stra xe, rdi bo quén trong ti.” (Nguyén Nhat Anh).
- Lam gian nhip diéu can tho, cau van, chuan bi cho sw xudt hién ciia mot tir ngir
biéu thi néi dung bdt ngo hay hai huée, cham biém
Vi du: “Cudn tiéu thuyét duoc viét trén... buu thiép.” (Bao Ha Noi méi).
- MG phéng ém thanh kéo dai, ngdt quang:
0..6..0..
(Tran Pang Khoa, O ... ...0)

- Biéu thi loi trich dan bi lwoc bét.
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Nude tir trén niii Tién gidi nhw théc, trang xéa, qua sudi Céc xom Déng tran sang
suéi xom Tay roi don vé suéi xom Trai ching téi [ ...] Tré con ching téi la 6, té
nhau, reo ho.

(Duy Khén, Tuéi tho im ling)
B. BAI TAP THUC HANH

Bai tap 1

Chi ra tic dung ciia ddu cham lirng trong nhirng ciu dwéi day

a) Chiing ta c¢é quyén tw hao vi nhitng trang lich sir vé vang thoi dai Ba Trung, Ba
Triéu, Tran Hung Pao, Lé Loi, Quang Trung, ... (H5 Chi Minh)

b, Cha mwon cho con buém trang nhé, Bé con di...(Hoang Trung Thong)

c) Vé ddy méi thay, sen xirng dang dé...ngop. (Van Cong Hung)

d) Nhung... xin 1oi... -Tir dau ddy bén kia c6 giong kinh ngac phan d6i-Téi khéng
thé...! (Brét-bo-ry)

Bai tap 2:

DAu chim lirng trong cAu vin sau c6 tac dung gi?

"Thét nhién mét nguoi nha qué, minh mdy lam ldp, quan do wét dam, tat ta xéng
vao tho khong ra loi:

- Bam...quan I6n...dé vé mdt roil" (Pham Duy Tdn)

Bai tap 3:

Poc truyén vui sau diy va cho biét vi sao anh con trai trong truyén lai udng
rugu va danh bac.

Mot éng bé lic sdp mat cho goi con trai dén do tréi trang. Ong ldo théu thao néi
qua hoi tho:

- Pirng uéng tra... uong rwou, con nhé !

- Dung danh co... danh bac, con nhé !
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Anh con trai von la nguoi con vira c% hiéyu, vira can kiém, nhung khéng hiéu vi
sao chi sau khi bé mat it lau da tro thanh bom riou va con bac limg ldy nhdt ving,
dén ndi ban sach ca san nghiép do bé dé lai.
Bai tip 4. Hiy cho biét tac dung ciia ddu chim lirng trong cac doan trich sau:
1. Thay Dan ¢ ludi ra:
- Eo! Mg o1!...
- That...khong c6 thé, ctr ¢d con ma chat!
2. Ra...r4...ra...may bit diu ma, bit dau xuc than
(VO Huy Tam)

3. Thét nhién mot nguoi nha qué, minh may 1am lap, quan 4o wdt dam, tat ta chay
x0ng vao thé khong ra 10i:
- Bam...quan 16n...dé v& mat roi!

(Pham Duy Tbn)
4. Pung trude to dé, ong xanh khé vd canh, uén minh, givong cip rang rong va
nhon nhu d6i gong kim, rdi thoat céi lao nhanh xuéng hang sau. Ba gidy...Bon
gidy...Nam giady...Lau qua!

(Vi Ta Nam)
5. Thé diéu ca Hué c6 s6i noi, tuoi vui, ¢c6 budn cam, bang khuang, c6 tiéc thuong
ai oan.

(Ha Anh Minh)

6. — Anh nay lai say khuét roi.
- Bam khong a, bam that 1a khong say. Con dén xin cu cho con di & ti, ma néu
khong duogc thi...thi...thua cu.

(Nam Cao)
7. Chim bay vt 1én khoe tram mau 4o dan chéo nhau trong khong trung: nau,
trang, mun, vang, xam, tim biéc. ..

(Vo Van Truc)
8. Ntp dinh ra chin hoi. Nhung...cé duoc khong?..No6 c6 bat minh ndp cho
Phép...chic khong dau, Phap 1am né kho thé nay, bung n6 chic khong thuong
Phap dau.
(Nguyén Ngoc)
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9. Do d6, tiéng Viét co thé ké vao nhiing t‘hfr tiéng giau hinh twong ngir 4&m nhu
nhitng 4m giai trong ban nhac tram bong. [...] Gia tri cia mot tiéng noi ¢ nhién
khong phai chi 14 cau chuyén chat nhac.
(Pang Thai Mai)
PAP AN BAI TAP

Bai tap 1:
Cong dung cua ddu cham limg trong cac cau:
a. Dau chdm ling dung dé 1am gian nhip diéu cu van.
b. Dau cham limg dung dé thé hién 15i n6i ngat quing.
c. Dau cham ling dung dé biéu thi sy md phong am thanh kéo dai.
d. Dau chdm limg dung dé thé hién sy ngat quing trong 1oi nodi, goi ta sy hot
hodng, m¢t moi.
Bai tap 2:
Dau cham ling dung dé thé hién sy ngét quing trong 101 néi, goi ta su hét hoang,
so hai, mét moi.
Bai tap 3:
- Anh con trai trong truyén udng ruou va danh bac vi da hiéu nham 1oi dan trudc
lac mat cua bo.
- Trong 101 néi ctia ong bd trude khi mat di co sy ngat quing (6 chd ddu ba cham
“...”) gdy nén su hiéu nham.
Bai 4.
1. Eo! Me oi!...(biéu thi phan y khong duoc dién dat bang 10i, sy ngit quing trong
101 noi)
- That...
(Biéu thi su ngat quang trong 10i noi)
2. Biéu thi su kéo dai ctia Am thanh
3. Biéu thi sy ngit quing trong 101 noi
4. Biéu thi tam 1i cho doi
5. Biu thi s liét ké chua hét.
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6. Biéu thi sy ngat quang trong 161 no1, tao tam li de doa.

7. Bi€u thi sy lién két chua hét.
8. Biéu thi sy ngit quéing trong 101 noi, khoang cach cua nhimg suy nghi.

9. Biéu thi sy lugc bo trong trich dan.
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	BÀI TẬP TIẾNG VIỆT NGỮ VĂN 7
	SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
	(CẢ NĂM)
	Bài 5. Tìm các cụm C-V làm thành phần câu trong các câu sau:
	1. Cách mạng tháng Tám thành công đem lại độc lập, tự do cho dân tộc.
	2. Nó học giỏi khiến cha mẹ vui lòng.
	3. Nhà này cửa rất rộng.
	4. Nó tên là Minh.
	Bài 6. Tìm các cụm C-V làm phụ ngữ trong các câu sau:
	1. Quyển sách mẹ cho con rất hay.
	2. Tớ rất thích bức tranh bạn Hoài vẽ hôm nọ.
	3. Chúng tôi hi vọng đội bóng lớp tôi sẽ thắng.
	4. Chúng tôi đoán rằng bạn Hồng sẽ đoạt giải nhất.
	Bài 7. Hãy mở rộng những danh từ làm chủ ngữ trong những câu sau thành một cụm C-V làm chủ ngữ:
	a. Người thanh niên ấy làm mọi người khó chịu.
	b. Nam làm cho bố mẹ vui lòng.
	c. Gió làm đổ cây.
	Bài 8. Tìm các cụm C-V thích hợp làm phụ ngữ cho các danh từ trong những câu sau:
	a. Bài báo rất hay.
	b. Cuốn sách có nhiều tranh minh họa.
	Bài 9. Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc phụ ngữ của cụm từ trong các câu sau đây. Hãy cho biết cụm C-V đó làm thành phần gì hoặc phụ ngữ trong cụm từ nào.
	1. Trong những lúc nhàn rỗi ấy, chúng tôi thường hay kể chuyện. Và tôi nghe câu chuyện này của một đồng chí già kể lại.
	2. Ông lão cứ ngỡ là mình còn chiêm bao.
	3. Thầy giáo khen bài tập làm văn mà bạn Lan viết.
	4. Quyển sách của tôi mua bìa rất đẹp.
	5. Cái áo treo trên mắc giá rất đắt.
	6. Bất cứ chuyến đò nào ông cũng kể được những tin tức mà mở đầu và kết thúc đều hết sức tự nhiên.
	7. Chú khen cháu là kẻ có gan to, thua mà không nản chí.
	Bài 10. Thêm cụm C-V vào chỗ chấm làm phụ ngữ cho danh từ.
	1. Chúng tôi bàn nhau rào lại mảnh vườn do /…/
	2. Tôi chép lại bài thơ mà /…/
	3. Tôi rất thích cái bài mà /…/
	4. Vấn đề mà /…/ vẫn chưa được giải quyết.
	Bài 11. Thêm cụm C-V vào chỗ chấm làm phụ ngữ cho động từ:
	1. Mọi người đều lắng nghe /…/
	2. Tôi nhìn thấy /…/
	3. Tôi tin rằng /…/
	Bài 12. Cho từng đôi câu sau. Hãy biến chúng thành một câu có cụm C-V làm thành phần câu hoặc phụ ngữ.
	1. Trời trở rét. Đó là dấu hiệu của mùa đông.
	2. Ai cũng phải tuân thủ luật lệ giao thông. Thầy giáo chủ nhiệm thường nhắc chúng tôi như vậy.
	3. Bạn Bình đã kể chuyện này cho tôi. Tôi sẽ kể lại cho các bạn câu chuyện đó.
	4. Bố mẹ thưởng cho tôi chiếc xe đạp. Tôi đi học bằng chiếc xe đạp đó.
	5. Sương muối xuống nhiều. Lúa mới cấy có nguy cơ hỏng.
	Bài 13. Viết đoạn văn ngắn sử dụng câu có cụm C-V làm thành phần câu.
	Bài 5. Các cụm C-V làm thành phần được in đậm như sau:
	1. Cách mạng tháng Tám thành công đem lại độc lập, tự do cho dân tộc.
	(Cụm C-V làm chủ ngữ)
	2. Nó học giỏi khiến cha mẹ vui lòng.
	(cụm C-V làm chủ ngữ)
	3. Nhà này cửa rất rộng.
	(Cụm C-V làm vị ngữ)
	4. Nó tên là Minh.
	(Cụm C-V làm vị ngữ)
	Bài 6. Các cụm C-V làm phụ ngữ được in đậm như sau:
	1. Quyển sách mẹ cho con rất hay.
	(cụm C-V làm phụ ngữ cho danh từ quyển sách)
	2. Tớ rất thích bức tranh bạn Hoài vẽ hôm nọ.
	(cụm C-V làm phụ ngữ cho danh từ bức tranh)
	3. Chúng tôi hi vọng đội bóng lớp tôi sẽ thắng.
	(cụm C-V làm phụ ngữ cho động từ hi vọng)
	4. Chúng tôi đoán rằng bạn Hồng sẽ đoạt giải nhất.
	(cụm C-V làm phụ ngữ cho động từ đoán)
	Bài 7. Tham khảo cách mở rộng sau:
	a. Người thanh niên ấy đến muộn làm mọi người khó chịu.
	b. Nam học giỏi làm cho bố mẹ vui lòng.
	c. Gió thổi mạnh làm đổ cây.
	Bài 8. Tham khảo cách thêm các cụm C-V làm phụ ngữ cho các danh từ trong những câu đã cho như sau:
	a. Bài báo cáo anh viết rất hay.
	b. Cuốn sách anh cho mượn có nhiều tranh minh họa.
	Bài 9. Cụm C-V làm thành phần câu hoặc phụ ngữ của cụm từ được in đậm như sau:
	1. Trong những lúc nhàn rỗi ấy, chúng tôi thường hay kể chuyện. Và tôi nghe câu chuyện này của một đồng chí già kể lại.
	(Cụm C-V làm phụ ngữ cho danh từ câu chuyện)
	2. Ông lão cứ ngỡ là mình còn chiêm bao.
	(Cụm C-V làm phụ ngữ cho động từ ngỡ)
	3. Thầy giáo khen bài tập làm văn mà bạn Lan viết.
	(cụm C-V làm phụ ngữ cho danh từ bài tập làm văn)
	4. Quyển sách của tôi mua bìa rất đẹp.
	(Tôi mua là cụm C-V làm phụ ngữ cho danh từ quyển sách; bìa rất đẹp là cụm C-V làm vị ngữ)
	5. Cái áo treo trên mắc giá rất đắt.
	(Cái áo treo trên mắc là cụm C-V làm chủ ngữ; giá rất đắt là cụm C-V làm vị ngữ)
	6. Bất cứ chuyến đò nào ông cũng kể được những tin tức mà mở đầu và kết thúc đều hết sức tự nhiên.
	(cụm C-V làm phụ ngữ cho danh từ tin tức)
	7. Chú khen cháu là kẻ có gan to, thua mà không nản chí.
	(cụm C-V làm phụ ngữ cho động từ khen)
	Bài 10. Tham khảo cách thêm như sau:
	1. Chúng tôi bàn nhau rào lại mảnh vườn do lớp tôi quản lí.
	2. Tôi chép lại bài thơ mà anh thích.
	3. Tôi rất thích cái bánh mà bạn mua ở phố Hàng Đường.
	4. Vấn đề mà chúng ta quan tâm vẫn chưa được giải quyết.
	Bài 11. Tham khảo cách thêm sau:
	1. Mọi người đều lắng nghe thầy Hiệu trưởng phát biểu.
	2. Tôi nhìn thấy Hoa đi ngoài đường.
	3. Tôi tin rằng Lan sẽ giành giải nhất.
	Bài 12. Tham khảo cách biến đổi sau:
	1. Trời trở rét là dấu hiệu của mùa đông.
	2. Thầy giáo chủ nhiệm thường nhắc chúng tôi: Ai cũng phải tuân thủ luật lệ giao thông.
	3. Tôi sẽ kể lại cho các bạn câu chuyện mà bạn Nam đã kể cho tôi.
	4. Tôi đi học bằng chiếc xe đạp mà bố mẹ thưởng cho tôi.
	5. Sương muối xuống nhiều làm cho lúa mới cấy có nguy cơ bị hỏng.
	Bài 6. Giải thích nghĩa của từ “nói” trong những cách dùng sau:
	a. Nghĩ sao nói vậy.
	b. Họ không nói tiếng Việt mà nói tiếng Anh.
	c. Người ta nói ông nhiều lắm.
	d. Những con số nói lên một phần sự thật.
	Bài 7. Cho các câu sau:
	a. Mẹ mới mua cho em một cái bàn rất đẹp.
	b. Chúng tôi bàn nhau tổ chức một buổi liên hoan vào cuối tuần.
	c. Tùng là cây làm bàn của đội bóng lớp tôi.
	- Hãy giải thích nghĩa của từ “bàn” trong từng trường hợp?
	Bài 8. Chọn từ đúng nhất ở sau (a, b, c, hoặc d) cho mỗi nội dung ý nghĩa sau đây:
	- ………..là tưởng nhớ người đã mất trong tư thế nghiêm trang, lặng lẽ.
	- ………..là im lặng, làm như việc chẳng quan hệ gì với mình.
	- ………..là trả giá, thêm bớt từng đồng để mua được rẻ.
	- ………..là thầm nghĩ mình thua kém người và buồn day dứt.
	a. Mặc cả ; b. Mặc cảm ; c. Mặc niệm ; d. Mặc nhiên
	Bài 9. Chọn từ thích hợp với mỗi nội dung ý nghĩa sau:
	- Nói chen vào chuyện của người trên khi không được hỏi đến
	a. Nói hớt ; b. Nói leo ; c. Nói lót.
	- Nói ra những điều mà người ta thường cho là có thể báo trước hoặc dẫn đến những điều chẳng lành.
	a. Nói dối ; b. Nói điêu ; c. Nói gở
	- Nói nhằm châm chọc (nhưng có phần kín đáo) điều không hay của người khác.
	a. Nói bóng ; b. Nói kháy ; c. Nói móc.
	- Nói một cách phóng đại, quá xa sự thật.
	a. Nói dóc ; b. Nói dối ; c. Nói khoác ; d. Nói ngoa
	Bài 10. Phân biệt nghĩa của các cặp từ sau và đặt câu với mỗi từ:
	1. Giáo viên – thầy giáo
	2. Đọc giả - người đọc
	3. Thính giả - người nghe
	Bài 6. Từ “nói” có các nghĩa sau:
	(1) Phát âm, phát thành tiếng, thành lời ra một nội dung nào đó.
	(2) Dùng một thứ tiếng (ngôn ngữ) khi giao tiếp.
	(3) Chỉ trích, phê bình, chê bai.
	(4) Thể hiện một ý nghĩa nội dung nào đó.
	Bài 7.
	- Bàn (1): đồ dùng có mặt phẳng và chân để làm việc, viết lách, đặt các đồ vật khác.
	- Bàn (2): Trao đổi, thảo luận ý kiến với nhau.
	- Bàn (3): Lần đưa bóng vào lưới để tính thắng thua (dùng trong thể thao bóng đá)
	Bài 8. Chọn từ sau:
	- Mặc niệm ………..là tưởng nhớ người đã mất trong tư thế nghiêm trang, lặng lẽ.
	- Mặc nhiên ………..là im lặng, làm như việc chẳng quan hệ gì với mình.
	- Mặc cả ………..là trả giá, thêm bớt từng đồng để mua được rẻ.
	- Mặc cảm ………..là thầm nghĩ mình thua kém người và buồn day dứt.
	Bài 9. Đáp án đúng được in đậm
	- Nói chen vào chuyện của người trên khi không được hỏi đến
	a. Nói hớt ; b. Nói leo ; c. Nói lót.
	- Nói ra những điều mà người ta thường cho là có thể báo trước hoặc dẫn đến những điều chẳng lành.
	a. Nói dối ; b. Nói điêu ; c. Nói gở
	- Nói nhằm châm chọc (nhưng có phần kín đáo) điều không hay của người khác.
	a. Nói bóng ; b. Nói kháy ; c. Nói móc.
	- Nói một cách phóng đại, quá xa sự thật.
	a. Nói dóc ; b. Nói dối ; c. Nói khoác ; d. Nói ngoa
	Bài 10. Tham khảo cách phân biệt sau:
	1. – Giáo viên: người làm nghệ dạy học ở bậc phổ thông
	- Thầy giáo: người đàn ông làm nghề dạy học
	2. – Độc giả: người đọc sách, báo, thường được nhắc đến trong quan hệ với tác giả, nhà xuất bản, cơ quan báo chí, thư viện.
	- Người đọc: chỉ người đọc nói chung, có phạm vi rộng hơn độc giả (có thể là người đọc sách, đọc báo, đọc bản tin, đọc bài phát biểu, diễn văn…)
	3. – Thính giả: người nghe biểu diễn âm nhạc hay diễn thuyết, thường được nhắc đến trong quan hệ giữa người biểu diễn với người nghe (thưởng thức) các sản phẩm.
	- Người nghe: chỉ người nghe nói chung, phạm vi rộng hơn thính giả (có thể là người nghe nhạc, nghe đài, người nghe trong mối quan hệ giao tiếp “người nói – người nghe”…)
	 Từ đó HS tự đặt các câu thích hợp.
	1. Khái niệm
	- Tên gọi khác: khiêm dụ, nói nhún.
	- Nói giảm là phép tu từ dùng cách nói giảm nhẹ mức độ hoặc tính chất của sự vật, hiện tượng để tránh gây ấn tượng không hay đối với người nghe hoặc để thể hiện sự khiêm tốn, nhún nhường. Ví dụ:
	Rộng thương cỏ nội hoa hèn
	Chút thân bèo bọt dám phiền mai sau.
	(Nguyễn Du, Truyện Kiều)
	 Đây là lời Thuý Kiều nói với Từ Hải tự ví thân phận mình thấp kém, trôi nổi như cỏ nội hoa hèn, như bèo bọt rày đây mai đó.
	- Nói giảm là phép tu từ ngược lại với khoa trương.
	2. Cấu tạo
	- Nói giảm thường được cấu tạo dựa trên ẩn dụ.
	- Thường được thực hiện bằng các cách sau:
	a. Sử dụng hiện tượng chuyển nghĩa thông qua các hình thức ẩn dụ hoặc hoán dụ. Ví dụ:
	- Bác đã đi rồi sao Bác ơi
	- Bác đã lên đường theo tổ tiên.
	(Tố Hữu)
	b. Sử dụng các từ đồng nghĩa Hán Việt. Ví dụ:
	- Chết: từ trần, tạ thế, hy sinh…
	- Chôn xác: an tang, mai tang…
	c. Phủ định từ trái nghĩa. Ví dụ:
	- Xấu: chưa đẹp, không được đẹp cho lắm…
	d. Tỉnh lược. Ví dụ:
	Lão làm bộ đấy! Thật ra lão chỉ tẩm ngẩm thế, nhưng cũng ra phết chứ chả vừa đâu: lão vừa xin tôi một ít bả chó.
	(Nam Cao)
	3. Phân loại
	3.1. Nói giảm với đề tài tự nói về mình (khiêm ngữ)
	- Loại nói giảm này rất phổ biến trong giao tiếp trước đây của người Á Đông. Nhiều từ ngữ trở thành công thức diễn đạt chung của xã hội (từ vựng hoá). Ví dụ: quả nhân 寡人 (người ít đức tốt), theo ngu ý 愚意 (ý của kẻ ngu dốt) của hạ thần, thiển ý (ý kiến nông cạn) của tôi...
	Ví dụ: Thân lươn bao quản lấm đầu
	Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa.
	(Nguyễn Du, Truyện Kiều)
	 Thân lươn: thân phận bị vùi dập phẩm tiết, mất hết tự do của Thuý Kiều (như con lươn sống trong bùn nhơ).
	Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân,
	Tuyết sương che chở cho thân cát đằng.
	(Nguyễn Du, Truyện Kiều)
	 Ghi chú: Đây là lời Vương ông nói với Mã Giám Sinh khi gửi gắm Kiều.
	Cát đằng: dây leo.
	Tùng quân: cây tùng. Tầm: đơn vị đo chiều dài thời xưa, bằng 8 thước.
	3.2. Nói giảm với đề tài về người khác
	Con gái của anh vóc dáng cũng dễ nhìn đó chứ.
	(Khẩu ngữ)
	4. BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ “NÓI GIẢM, NÓI TRÁNH”
	Bài 1. Tìm biện pháp nói giảm nói tránh trong các câu sau?
	1. Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang:
	- Bác trai đã khá rồi chứ?
	(Ngô Tất Tố)
	2. Nó (Rùa Vàng) đứng nổi trên mặt nước và nói: “Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân”.
	(Sự tích Hồ Gươm)
	3. Rộng thương cỏ nội hoa hèn
	Chút thân bèo bọt dám phiền mai sau.
	(Nguyễn Du, Truyện Kiều)
	4. Bác đã đi rồi sao Bác ơi
	(Tố Hữu)
	5. Lão làm bộ đấy! Thật ra lão chỉ tẩm ngẩm thế, nhưng cũng ra phết chứ chả vừa đâu: lão vừa xin tôi một ít bả chó.
	(Nam Cao)
	6. Thân lươn bao quản lấm đầu
	Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa.
	(Nguyễn Du, Truyện Kiều)
	7. Con gái của anh vóc dáng cũng dễ nhìn đó chứ.
	(Khẩu ngữ)
	8. Bác Dương thôi đã thôi rồi
	Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta…
	(Nguyễn Khuyến)
	9. Bác đã lên đường theo tổ thiên
	Mác – Lênin, thế giới người hiền.
	(Tố Hữu)
	10. Bỗng lòe chớp đỏ, Thôi rồi, Lượm ơi! Chú đồng chí nhỏ, Một dòng máu tươi!
	(Tố Hữu)
	11. Kiếp hồng nhan có mong manh
	Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương.
	(Nguyễn Du, Truyện Kiều)
	12. Rải rác biên cương mồ viễn xứ
	Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
	Áo bào thay chiếu anh về đất
	Sông Mã gầm lên khúc độc hành.
	(Quang Dũng)
	13. Người nằm dưới đất ai ai đó,
	Giang hồ mê chơi quên quê hương.
	(Tản Đà)
	14. Cậu vàng đi đời rồi ông giáo ạ!
	15. Nhưng nói ra làm gì nữa! Lão Hạc ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt! lão đừng lo gì cho cái vườn của lão. Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão.
	(Nam Cao)
	16. Khuya rồi, mời ông bà đi nghỉ ạ.
	17. Cháu bé đã bớt đi ngoài chưa bác?
	18. Cậu để kiểu tóc này tớ nhìn chưa ưng ý lắm.
	19. Ngục quan cảm động, vái người tù một vái, chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào: “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”.
	(Nguyễn Tuân)
	20. Dù em nên vợ nên chồng,
	Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên
	Mất người còn chút của tin
	Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.
	(Nguyễn Du)
	21. Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột.
	(Hồ Chí Minh, Di chúc)
	22. Lượng con ông Độ đây mà…Rõ tội nghiệp, về đến nhà thì bố mẹ chẳng còn.
	(Hồ Phương, Thư nhà)
	23. Bài thơ anh viết về ý tứ, hình ảnh thì được, nhưng tình cảm còn chưa đủ sâu.
	24. Nói năng như thế là có phần chưa được thiện chí lắm.
	Bài 2. Gạch dưới những từ ngữ thể hiện phép nói giảm:
	Nhưng thần trộm nghĩ, làm cho dân được lợi thì không gì quan trọng hơn nghề nông; mở mang dân trí thì không gì lớn hơn việc giáo hóa. Lại không thể nói công thương không đủ để hưng lợi và mở mang trí tuệ! Thần trộm cho rằng: “Công” tất phải học máy móc, việc chế tạo do đó mới có thể phát triển, “Thương” thì hàng hoá xuất nhập khẩu phải được thông suốt, có thế việc buôn bán mới được mở mang. Thần trộm thấy về công nghệ nước ta, thì nghề thủ công chưa được khéo, việc buôn bán thì hàng hóa xuất ra nước ngoài bị cấm, cả công và thương đều chưa có thể mưu cầu lợi ích một cách nhanh chóng. Vậy, triều đình phải dần dần hướng dẫn, lợi dụng cơ hội để mở rộng ra, ngõ hầu làm cho dân chúng không chịu ở yên trong cảnh tạm bợ, được chăng hay chớ; tạo ra thói quen không chịu bó mình trong cảnh an nhàn, khiến cho công thương có cơ hưng thịnh vậy! Thần trộm thấy có điều đáng lo nữa là dân nước ta đông mà đất hoang hóa ở ven biển, ven núi chưa được khai khẩn, vẫn để nguyên như cũ. Bởi vậy, nếu quan ở địa phương bảo trợ họ, cổ vũ họ, thì không cần đợi đốc thúc gắt gao mà dân chúng sẽ nhanh chóng khai hoang vậy.
	Thần là kẻ bắt đầu học, mới tiến bộ, không biết kiêng dè, nói năng bộc trực trước đấng quân vương, lòng khôn xiết run sợ!
	(Vương Hữu Phu, Bài văn thi đậu đình nguyên. Theo Đào Tam Tỉnh, Tạp chí Văn hoá Nghệ An, 11 Tháng 8 2011)
	Bài 3. Thay thế các câu sau thành câu có sử dụng phép nói giảm nói tránh
	1. Em hát bài này nghe dở lắm.
	2. Mắt của bạn đó bị cận nên phải ngồi gần.
	3. Trông bạn dạo này béo quá đấy.
	4. Bạn lùn quá không với tới được đâu.
	5. Tranh cậu vẽ trông xấu quá.
	Bài 4. Chỉ ra những cách nói thay thế cho từ “chết” trong các câu sau. Hãy lấy thêm những ví dụ cũng giúp nói giảm nói tránh cho việc “chết”.
	a. Chỉ đến lúc thân tàn lực kiệt, trả xác cho đời, Thị Kính mới được minh oan và được trở về cõi Phật.
	(Trần Lâm Biền)
	b. Thế rồi Dế Choắt tắc thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình.
	(Tô Hoài)
	c. Bỗng lòe chớp đỏ
	Thôi rồi Lượm ơi.
	(Tố Hữu)
	d. A Di Đà Phật! Không có ngài thì tính mạng con tôi nguy rồi, chúng tôi biết lấy gì đền đáp cho xứng.
	(Quỳnh Cư)
	e. Chẳng bao lâu, người chồng mất.
	(Sọ Dừa)
	g. […] Trước kia khi bà chưa về với Thượng đế chí nhân, bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao!
	(An-đéc-xen)
	h. Cách mấy tháng sau, đứa con lên sài lại bỏ đi để chị ở một mình.
	(Nguyễn Khải)
	Bài 5. Có thể thay thế từ “chết” trong các câu sau bằng các cách nói giảm nói tránh giống như ở bài tập 4 được không? Vì sao?
	a. Tôi nói chuyện với vợ tôi. Thị gạt phắt đi:
	- Cho lão chết! Ai bảo lão có tiền mà chịu khổ! Lão làm lão khổ chứ ai làm lão khổ! Nhà mình sung sướng gì mà giúp lão? Chính con mình cũng đói…
	(Nam Cao)
	b. Trong những năm qua, số người mắc bệnh truyền nhiễm và chết vì các bệnh truyền nhiễm giảm dần.
	(Báo cáo y tế)
	c. Sau trận bão, cây cối trong vườn chết hết cả.
	d. Quân giặc đã chết như ngả rạ.
	Bài 6. Đặt 3 câu nói giảm nói tránh bằng cách phủ định từ trái nghĩa.
	Mẫu: Bức tranh cậu vẽ xấu quá.  Bức tranh cậu vẽ chưa được đẹp lắm.
	Bài 7. Chọn một từ ngữ ở cột A để điền vào chỗ trống trong câu ở cột B để được các câu có sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh.
	A
	B
	1. Phúc hậu
	a. Anh ấy ... khi nào?
	2. Hiếu thảo
	b. Em ... đi chơi được nhiều như vậy
	3. Hi sinh
	c. Bà ta không được ... cho lắm!
	4. Không nên
	d. Cậu nên ... với bạn bè hơn!
	5. Hòa nhã
	e. Nó không phải là đứa ... với cha mẹ!
	Bài 8. Đặt câu có nội dung tỏ sự khiêm nhường với các từ ngữ sau đây: thiển nghĩ, món quà nhỏ mọn, rồng đến nhà tôm, tài hèn đức mọn, con ong cái kiến.
	Bài 9. Viết đoạn văn ngắn (Từ 13 đến 16 câu). Trong đó có sử dụng ít nhất 1 phép nói quá, 1 phép nói giảm nói tránh. Gạch chân dưới những câu văn có chứa các biện pháp ấy.
	GỢI Ý ĐÁP ÁN
	Bài 1. Biện pháp nói giảm nói tránh được in đậm:
	1. Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang:
	- Bác trai đã khá rồi chứ?
	(Ngô Tất Tố)
	2. Nó (Rùa Vàng) đứng nổi trên mặt nước và nói: “Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân”.
	(Sự tích Hồ Gươm)
	3. Rộng thương cỏ nội hoa hèn
	Chút thân bèo bọt dám phiền mai sau.
	(Nguyễn Du, Truyện Kiều)
	4. Bác đã đi rồi sao Bác ơi
	(Tố Hữu)
	5. Lão làm bộ đấy! Thật ra lão chỉ tẩm ngẩm thế, nhưng cũng ra phết chứ chả vừa đâu: lão vừa xin tôi một ít bả chó.
	(Nam Cao)
	6. Thân lươn bao quản lấm đầu
	Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa.
	(Nguyễn Du, Truyện Kiều)
	7. Con gái của anh vóc dáng cũng dễ nhìn đó chứ.
	(Khẩu ngữ)
	8. Bác Dương thôi đã thôi rồi
	Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta…
	(Nguyễn Khuyến)
	9. Bác đã lên đường theo tổ thiên
	Mác – Lênin, thế giới người hiền.
	(Tố Hữu)
	10. Bỗng loè chớp đỏ, Thôi rồi, Lượm ơi! Chú đồng chí nhỏ, Một dòng máu tươi!
	(Tố Hữu)
	11. Kiếp hồng nhan có mong manh
	Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương.
	(Nguyễn Du, Truyện Kiều)
	12. Rải rác biên cương mồ viễn xứ
	Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
	Áo bào thay chiếu anh về đất
	Sông Mã gầm lên khúc độc hành.
	(Quang Dũng)
	13. Người nằm dưới đất ai ai đó,
	Giang hồ mê chơi quên quê hương.
	(Tản Đà)
	14. Cậu vàng đi đời rồi ông giáo ạ!
	15. Nhưng nói ra làm gì nữa! Lão Hạc ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt! lão đừng lo gì cho cái vườn của lão. Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão.
	(Nam Cao)
	16. Khuya rồi, mời ông bà đi nghỉ ạ.
	17. Cháu bé đã bớt đi ngoài chưa bác?
	18. Cậu để kiểu tóc này tớ nhìn chưa ưng ý lắm.
	19. Ngục quan cảm động, vái người tù một vái, chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào: “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”.
	(Nguyễn Tuân)
	20. Dù em nên vợ nên chồng,
	Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên
	Mất người còn chút của tin
	Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.
	(Nguyễn Du)
	21. Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột.
	(Hồ Chí Minh, Di chúc)
	22. Lượng con ông Độ đây mà…Rõ tội nghiệp, về đến nhà thì bố mẹ chẳng còn.
	(Hồ Phương, Thư nhà)
	23. Bài thơ anh viết về ý tứ, hình ảnh thì được, nhưng tình cảm còn chưa đủ sâu.
	24. Nói năng như thế là có phần chưa được thiện chí lắm.
	Bài 2. Những từ ngữ thể hiện phép nói giảm được gạch chân, in đậm:
	Nhưng thần trộm nghĩ, làm cho dân được lợi thì không gì quan trọng hơn nghề nông; mở mang dân trí thì không gì lớn hơn việc giáo hóa. Lại không thể nói công thương không đủ để hưng lợi và mở mang trí tuệ! Thần trộm cho rằng: “Công” tất phải học máy móc, việc chế tạo do đó mới có thể phát triển, “Thương” thì hàng hoá xuất nhập khẩu phải được thông suốt, có thế việc buôn bán mới được mở mang. Thần trộm thấy về công nghệ nước ta, thì nghề thủ công chưa được khéo, việc buôn bán thì hàng hóa xuất ra nước ngoài bị cấm, cả công và thương đều chưa có thể mưu cầu lợi ích một cách nhanh chóng. Vậy, triều đình phải dần dần hướng dẫn, lợi dụng cơ hội để mở rộng ra, ngõ hầu làm cho dân chúng không chịu ở yên trong cảnh tạm bợ, được chăng hay chớ; tạo ra thói quen không chịu bó mình trong cảnh an nhàn, khiến cho công thương có cơ hưng thịnh vậy! Thần trộm thấy có điều đáng lo nữa là dân nước ta đông mà đất hoang hóa ở ven biển, ven núi chưa được khai khẩn, vẫn để nguyên như cũ. Bởi vậy, nếu quan ở địa phương bảo trợ họ, cổ vũ họ, thì không cần đợi đốc thúc gắt gao mà dân chúng sẽ nhanh chóng khai hoang vậy.
	Thần là kẻ bắt đầu học, mới tiến bộ, không biết kiêng dè, nói năng bộc trực trước đấng quân vương, lòng khôn xiết run sợ!
	(Vương Hữu Phu, Bài văn thi đậu đình nguyên. Theo Đào Tam Tỉnh, Tap chí Văn hoá Nghệ An, 11 Tháng 8 2011)
	Bài 3. Tham khảo cách thay thế sau:
	1. Em hát bài này nghe chưa được hay cho lắm
	2. Mắt của bạn đó không được tốt nên phải ngồi gần.
	3. Trông bạn dạo này có da có thịt hơn đấy.
	4. Trông nó cao quá, rất khó để bạn với được.
	5. Tranh cậu vẽ chưa được nổi bật cho lắm.
	Bài 4. Cách nói thay thế được in đậm:
	a. Chỉ đến lúc thân tàn lực kiệt, trả xác cho đời, Thị Kính mới được minh oan và được trở về cõi Phật.
	(Trần Lâm Biền)
	b. Thế rồi Dế Choắt tắc thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình.
	(Tô Hoài)
	c. Bỗng lòe chớp đỏ
	Thôi rồi Lượm ơi.
	(Tố Hữu)
	d. A Di Đà Phật! Không có ngài thì tính mạng con tôi nguy rồi, chúng tôi biết lấy gì đền đáp cho xứng.
	(Quỳnh Cư)
	e. Chẳng bao lâu, người chồng mất.
	(Sọ Dừa)
	g. […] Trước kia khi bà chưa về với Thượng đế chí nhân, bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao!
	(An-đéc-xen)
	h. Cách mấy tháng sau, đứa con lên sài lại bỏ đi để chị ở một mình.
	(Nguyễn Khải)
	 Các cách nói khác thay thế cho cách nói “chết”: từ trần, tạ thế, hy sinh, về thiên đường, về với cõi niết bàn, từ giã trần gian, quy tiên, thác, khuất núi, không còn nữa…
	Bài 5.
	a. Tôi nói chuyện với vợ tôi. Thị gạt phắt đi:
	- Cho lão chết! Ai bảo lão có tiền mà chịu khổ! Lão làm lão khổ chứ ai làm lão khổ! Nhà mình sung sướng gì mà giúp lão? Chính con mình cũng đói…
	(Nam Cao)
	 Vì câu này là lời trách mắng, than trách nên không cần thiết phải nói giảm nói tránh.
	b. Trong những năm qua, số người mắc bệnh truyền nhiễm và chết vì các bệnh truyền nhiễm giảm dần.
	(Báo cáo y tế)
	 Đây là câu trong văn bản hành chính, báo cáo khoa học nên thường ít dùng và không nên dùng các biện pháp nói giảm nói tránh.
	c. Sau trận bão, cây cối trong vườn chết hết cả.
	 Đây là cách nói dùng cho đồ vật (cây cối) nên không cần thiết phải nói giảm nói tránh.
	d. Quân giặc đã chết như ngả rạ.
	 Đây là cách nói về đối tượng quân giặc nên không thể thay thế các từ: hy sinh, từ trần…được vì sẽ làm mất đi sắc thái nghĩa căm giận đối với quân giặc.
	Bài 6. Tham khảo các câu sau:
	1. Giọng hát của cậu nghe chưa có gì nổi bật.
	2. Đây chưa phải là một cách giải toán tối ưu cho lắm.
	3. Bộ quần áo này của cậu chưa được khác biệt lắm.
	Bài 7. Tham khảo:
	1 – c; 2 – e; 3 – a; 4 – b; 5 - d
	Bài 8. Tham khảo các câu sau:
	1. Tôi thiển nghĩ nên chọn phương án B sẽ tối ưu hơn.
	2. Cháu hy vọng món quà nhỏ mọn này sẽ làm vừa lòng bác ạ.
	3. Ôi! Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này, vinh hạnh quá!
	4. Tôi tài hèn sức mọn không biết có xứng đáng với những kì vọng của các bác hay không?
	5. Chúng mình là phận con ong cái kiến, chỉ đâu đánh đấy, biết cái gì mà thắc với chả mắc.
	Bài 9. Học sinh tự luyện tập theo đề bài.
	a. Số từ là những từ chỉ số lượng hoặc số thứ tự. Ví dụ: một, hai, ba, bốn…thứ nhất, thứ nhì, thứ ba…
	b. Số từ chỉ thứ tự đi sau danh từ, có thể có thêm từ thứ, số. Ví dụ: bàn ba  bàn thứ ba, bàn số ba…
	c. Cần phân biệt số từ với danh từ chỉ số: chục, đôi, tá, trăm, nghìn, vạn, triệu, tỉ…Giống như những danh từ khác, các danh từ này chấp nhận có số từ đứng trước. Ví dụ: hai chục, năm trăm, tám nghìn, hai vạn, mười triệu…
	d. Có những số từ chỉ lượng chính xác và có những số từ chỉ lượng ước chừng, phỏng định. Ví dụ: vài ba người, dăm ba chiếc…Để chỉ số lượng không chính xác, ước chừng người ta thường dùng các cách sau:
	- Kết hợp các số từ với nhau: bảy tám người, chín mười người, năm ba người…
	- Đọc trại số từ: mươi người, dăm ba người…
	Bài 4. Tìm số từ trong các đoạn sau:
	1. Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt
	Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
	Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ
	Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm.
	(Thế Lữ)
	2. Len dưới nách những mô gò thấp kém;
	Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
	Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
	Của chốn ngàn năm cao cả, âm u
	(Thế Lữ)
	3. Xưa nhà Thương đến vua Bàn Canh năm lần dời đô; nhà Chu đến vua Thành Vương cũng ba lần dời đô.
	(Lí Thái Tổ)
	4. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.
	(Lí Thái Tổ)
	5. Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, cứ như bây giờ là Bắc Bộ nước ta, có một vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long Nữ, tên là Lạc Long Quân.
	6. Ít lâu sau, Âu Cơ có mang. Đến kì sinh, chuyện thật lạ, nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng; trăm trứng nở ra một trăm người con hồng hào, đẹp lạ thường.
	7. Nay ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương.
	8. Người buồn nhất là Lang Liêu. Chàng là con thứ mười tám; mẹ chàng trước kia bị vua cha ghẻ lạnh, ốm rồi chết.
	9. Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức.
	10. Nhưng lạ thay! Đứa trẻ cho đến khi lên ba vẫn không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, cứ đặt đâu thì nằm đấy.
	11. Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này.
	12. Ôi sức trẻ xưa trai Phù Đổng
	Vươn vai lớn bổng dậy nghìn cân
	Cưỡi lưng ngựa sắt bay phun lửa
	Nhổ bụi tre làng đuổi giặc Ân.
	(Tố Hữu)
	13. Hai chàng tâu hỏi sính lễ cần sắm những thứ gì, vua bảo: “Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.
	14. Lão còn được hăm nhăm đồng bạc với năm đồng bạc vừa bán chó là ba mươi đồng bạc, muốn gửi tôi, đẻ lỡ có chết thì tôi đem ra, nói với hàng xóm giúp, gọi là của lão có tí chút, còn bao nhiêu đành nhờ hàng xóm cả…
	(Nam Cao)
	15. Sáng hôm sau, Xiu tỉnh dậy sau khi chợp mắt được một tiếng đồng hồ thì thấy Giôn-xi đang mở to cặp mắt thẫn thờ nhìn tấm mành mành màu xanh đã kéo xuống.
	(O Hen-ri)
	16. Buổi chiều, bác sĩ tới và khi ông ra về, Xiu kiếm cớ ra ngoài hành lang.
	“Được năm phần mười rồi”, bác sĩ nói và cầm lấy bàn tay mảnh dẻ run rẩy của Xiu, “Chăm sóc chu đáo thì chị sẽ thắng”.
	(O Hen-ri)
	17. Và buổi chiều hôm đó, Xiu tới bên giường Giôn-xi, thấy Giôn-xi đang vui vẻ đan một chiếc khăn choàng len màu xanh thẫm rất vô dụng, chị ôm lấy cả người Giôn-xi lẫn những chiếc gối.
	(O Hen-ri)
	18. Cụ Bơ-men đã chết vì sưng phổi hôm nay ở bệnh viện rồi. Cụ ốm chỉ có hai ngày. Buổi sáng ngày thứ nhất, bác gác cổng thấy cụ ốm nặng trong căn phòng của cụ ở tầng dưới.
	(O Hen-ri)
	19. Dù ai đi từ phía nào đến làng Ku-ku-rêu cúng tôi cũng đều trông thấy hai cây phong đó trước tiên, chúng luôn hiện ra trước mắt hệt như những ngọn hải đăng đặt trên núi.
	(Ai-ma-tốp)
	20. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
	Ngày tháng mười chưa cười đã tối
	(Tục ngữ)
	Bài 5. Xác định lượng từ trong các câu sau:
	1. Thần giúp dân diệt trừ Hồ Tinh, Ngư Tinh, Mộc Tinh – những loài yêu quái bấy lâu nay làm hại dân lành.
	2. Hiện nay vẫn còn đền thờ ở làng Phù Đổng, tục gọi là làng Gióng. Mỗi năm đến tháng tư, làng mở hội to lắm.
	3. Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ: vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi.
	3. Hai chàng tâu hỏi sính lễ cần sắm những thứ gì, vua bảo: “Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.
	4. Sơn Tinh không hề nao núng. Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ.
	5. Trong hang tối mắt thần khi đã quắc,
	Là khiến cho mọi vật đều im hơi
	Ta biết ta là chúa tể cả muôn loài,
	Giữa chốn thảo hoa không tên không tuổi.
	(Thế Lữ)
	6. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
	Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan
	Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
	Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới?
	(Thế Lữ)
	7. Mỗi năm hoa đào nở
	Lại thấy ông đồ già
	Bày mực tàu giấy đỏ
	Bên phố đông người qua.
	(Vũ Đình Liên)
	8. Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ
	Khắp dân làng tấp nập đón ghe về
	“Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe”
	Những con cá tươi ngon thân bạc trắng.
	(Tế Hanh)
	9. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi.
	(Lí Thái Tổ)
	10. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.
	(Lí Thái Tổ)
	11. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời xây nền độc lập,
	Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương
	(Nguyễn Trãi)
	12. Ngày xưa ở quận Cao Bình có hai vợ chồng tuổi già mà chưa có con. Tuy nhà nghèo, hằng ngày phải lên rừng chặt củi về đổi lấy gạo nuôi thân, họ vẫn thường giúp mọi người.
	13. Năm Thạch Sanh bắt đầu biết dùng búa, Ngọc Hoàng sai thiên thần xuống dạy cho đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thông.
	14. Ngày xưa có một ông vua nọ sai một viên quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi. Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người.
	15. Nhưng đứa con quả quyết:
	- Cha cứ để con lo liệu, thế nào cũng xong xuôi mọi chuyện
	16. Các đại thần đều vò đầu suy nghĩ. Có người dùng miệng hút. Có người bôi sáp vào chỉ cho cứng để cho dễ xâu…Nhưng, tất cả mọi cách đều vô hiệu.
	Bài 6. Những từ “đôi”, “tá”, “chục” giống và khác số từ như thế nào? Đặt câu với một trong số những từ đó.
	Bài 7. Tìm các số từ trong câu sau và giải thích ý nghĩa của chúng?
	Một cây làm chẳng nên non
	Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
	(Ca dao)
	Bài 4. Số từ được in đậm:
	1. Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt
	Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
	Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ
	Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm.
	(Thế Lữ)
	2. Len dưới nách những mô gò thấp kém;
	Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
	Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
	Của chốn ngàn năm cao cả, âm u
	(Thế Lữ)
	3. Xưa nhà Thương đến vua Bàn Canh năm lần dời đô; nhà Chu đến vua Thành Vương cũng ba lần dời đô.
	(Lí Thái Tổ)
	4. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.
	(Lí Thái Tổ)
	5. Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, cứ như bây giờ là Bắc Bộ nước ta, có một vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long Nữ, tên là Lạc Long Quân.
	6. Ít lâu sau, Âu Cơ có mang. Đến kì sinh, chuyện thật lạ, nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng; trăm trứng nở ra một trăm người con hồng hào, đẹp lạ thường.
	7. Nay ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương.
	8. Người buồn nhất là Lang Liêu. Chàng là con thứ mười tám; mẹ chàng trước kia bị vua cha ghẻ lạnh, ốm rồi chết.
	9.Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức.
	10. Nhưng lạ thay! Đứa trẻ cho đến khi lên ba vẫn không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, cứ đặt đâu thì nằm đấy.
	11. Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này.
	12. Ôi sức trẻ xưa trai Phù Đổng
	Vươn vai lớn bổng dậy nghìn cân
	Cưỡi lưng ngựa sắt bay phun lửa
	Nhổ bụi tre làng đuổi giặc Ân.
	(Tố Hữu)
	13. Hai chàng tâu hỏi sính lễ cần sắm những thứ gì, vua bảo: “Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.
	* voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao: hiện chưa thể phân định được “chín” ở đây là số lượng hay là chỉ chất lượng “chín chắn”, “chín”, nên tạm thời không xác định được từ loại.
	14. Lão còn được hăm nhăm đồng bạc với năm đồng bạc vừa bán chó là ba mươi đồng bạc, muốn gửi tôi, đẻ lỡ có chết thì tôi đem ra, nói với hàng xóm giúp, gọi là của lão có tí chút, còn bao nhiêu đành nhờ hàng xóm cả…
	(Nam Cao)
	15. Sáng hôm sau, Xiu tỉnh dậy sau khi chợp mắt được một tiếng đồng hồ thì thấy Giôn-xi đang mở to cặp mắt thẫn thờ nhìn tấm mành mành màu xanh đã kéo xuống.
	(O Hen-ri)
	16. Buổi chiều, bác sĩ tới và khi ông ra về, Xiu kiếm cớ ra ngoài hành lang.
	“Được năm phần mười rồi”, bác sĩ nói và cầm lấy bàn tay mảnh dẻ run rẩy của Xiu, “Chăm sóc chu đáo thì chị sẽ thắng”.
	(O Hen-ri)
	17. Và buổi chiều hôm đó, Xiu tới bên giường Giôn-xi, thấy Giôn-xi đang vui vẻ đan một chiếc khăn choàng len màu xanh thẫm rất vô dụng, chị ôm lấy cả người Giôn-xi lẫn những chiếc gối.
	(O Hen-ri)
	18. Cụ Bơ-men đã chết vì sưng phổi hôm nay ở bệnh viện rồi. Cụ ốm chỉ có hai ngày. Buổi sáng ngày thứ nhất, bác gác cổng thấy cụ ốm nặng trong căn phòng của cụ ở tầng dưới.
	(O Hen-ri)
	19. Dù ai đi từ phía nào đến làng Ku-ku-rêu cúng tôi cũng đều trông thấy hai cây phong đó trước tiên, chúng luôn hiện ra trước mắt hệt như những ngọn hải đăng đặt trên núi.
	(Ai-ma-tốp)
	20. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
	Ngày tháng mười chưa cười đã tối.
	(Tục ngữ)
	Bài 5. Lượng từ được in đậm:
	1. Thần giúp dân diệt trừ Hồ Tinh, Ngư Tinh, Mộc Tinh – những loài yêu quái bấy lâu nay làm hại dân lành.
	2. Hiện nay vẫn còn đền thờ ở làng Phù Đổng, tục gọi là làng Gióng. Mỗi năm đến tháng tư, làng mở hội to lắm.
	3. Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ: vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi.
	3. Hai chàng tâu hỏi sính lễ cần sắm những thứ gì, vua bảo: “Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.
	4. Sơn Tinh không hề nao núng. Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ.
	5. Trong hang tối mắt thần khi đã quắc,
	Là khiến cho mọi vật đều im hơi
	Ta biết ta là chúa tể cả muôn loài,
	Giữa chốn thảo hoa không tên không tuổi.
	(Thế Lữ)
	6. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
	Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan
	Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
	Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới?
	(Thế Lữ)
	7. Mỗi năm hoa đào nở
	Lại thấy ông đồ già
	Bày mực tàu giấy đỏ
	Bên phố đông người qua.
	(Vũ Đình Liên)
	8. Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ
	Khắp dân làng tấp nập đón ghe về
	“Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe”
	Những con cá tươi ngon thân bạc trắng.
	(Tế Hanh)
	9. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi.
	(Lí Thái Tổ)
	10. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.
	(Lí Thái Tổ)
	11. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời xây nền độc lập,
	Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương
	(Nguyễn Trãi)
	12. Ngày xưa ở quận Cao Bình có hai vợ chồng tuổi già mà chưa có con. Tuy nhà nghèo, hằng ngày phải lên rừng chặt củi về đổi lấy gạo nuôi thân, họ vẫn thường giúp mọi người.
	13. Năm Thạch Sanh bắt đầu biết dùng búa, Ngọc Hoàng sai thiên thần xuống dạy cho đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thông.
	14. Ngày xưa có một ông vua nọ sai một viên quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi. Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người.
	15. Nhưng đứa con quả quyết:
	- Cha cứ để con lo liệu, thế nào cũng xong xuôi mọi chuyện
	16. Các đại thần đều vò đầu suy nghĩ. Có người dùng miệng hút. Có người bôi sáp vào chỉ cho cứng để cho dễ xâu…Nhưng, tất cả mọi cách đều vô hiệu.
	Bài 6.
	Số từ
	đôi, ta, cặp
	Giống nhau
	Chỉ số lượng chính xác: đôi: 2; tá: 12; cặp: 2; chục: 10…
	Khác nhau
	Là các số từ
	Là các danh từ, có thể đặt sau số từ. Ví dụ: hai đôi, ba chục, 4 tá…
	Bài 7.
	- Các từ “một”, “ba” là số từ.
	+ Một: với nghĩa là số ít, chỉ sự ít người, lẻ loi người.
	+ Ba: với nghĩa số nhiều, chỉ sự đoàn kết, hợp sức nhiều người.
	Bài 4: Tìm các từ địa phương trong các câu sau và diễn đạt lại bằng từ ngữ toàn dân:
	1. Nó giả vờ nghểnh cổ như phân bua: Ủa! Chớ con giun đâu mất rồi hè?
	(Võ Quảng)
	2. Một em bé gái bận bộ quần áo bằng xa-tanh màu đỏ, tóc tết quả đào, chân mang đôi hài vải đen bước ra, cúi chào khán giả.
	(Đoàn Giỏi)
	3. Sáng giăng chia nửa vườn chè
	Một gian nhà nhỏ đi về có nhau
	Vì tằm tôi phải chạy dâu
	Vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay.
	(Nguyễn Bính, Thời trước)
	4. Gió theo lối gió mây đường mây
	Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay
	Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
	Có chở trăng về kịp tối nay?
	(Hàn Mặc Tử)
	5. Mạ non bầm cấy mấy đon Ruột gan bầm lại thương con mấy lần. Mưa phùn ướt áo tứ thân Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu! Bầm ơi, sớm sớm chiều chiều Thương con, bầm chớ lo nhiều bầm nghe!
	(Tố Hữu)
	6. Chuối đầu vườn đã lổ
	Cam đầu ngõ đã vàng
	Em nhớ ruộng nhớ vườn
	Không nhớ anh răng được
	(Trần Hữu Chung)
	7. Trên mấy nhà sàn buồn tênh, ba bốn bà ké nhìn ra, nhớ những ngày vui của các đồng chí đóng tại nhà mình.
	(Nguyễn Huy Tưởng)
	8. Ngọt thơm sau lớp vỏ gai Quả ngon lớn mãi cho ai đẹp lòng Mời cô, mời bác ăn cùng Sầu riêng mà hoá vui chung trăm nhà
	(Phạm Hổ)
	9. Gan chi gan rứa, mẹ nờ?
	  Mẹ rằng: Cứu nước, mình chờ chi ai?
	       Chẳng bằng con gái, con trai
	  Sáu mươi còn một chút tài đò đưa
	        Tàu bay hắn bắn sớm trưa
	   Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò...
	                                               (Tố Hữu)
	10. Con bé thấy lạ quá, nó chợp mắt nhìn tôi như muốn hỏi đó là ai, mặt nó bỗng tái đi, rồi vụt chạy và kêu thét lên; “Má! Má”. Còn anh, anh đứng sững lại đó, nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương và hai tay buông xuống như bị gãy.
	(Nguyễn Quang Sáng)
	11. Mẹ nó đâm nổi giận quơ đũa bếp dọa đánh, nó phải gọi nhưng lại nói trổng:
	- Vô ăn cơm!
	(Nguyễn Quang Sáng)
	12. Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi “Ba vô ăn cơm”. Con bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra […]
	(Nguyễn Quang Sáng)
	13. Xuống bến, nó nhảy xuống xuồng, mở lòi tói cố làm cho dây lòi tói khua rổn rảng, khua thật to, rồi lấy dầm bơi qua sông.
	(Nguyễn Quang Sáng)
	14. Còn anh, anh không kìm được xúc động. Mỗi lần bị xúc động, vết thẹo dài bên má phải lại đỏ ửng lên, giần giật, trông rất dễ sợ.
	(Nguyễn Quang Sáng)
	15. Nhà chúng tôi ở cạnh nhau, gần vàm kinh nhỏ đổ ra sông Cửu Long.
	(Nguyễn Quang Sáng)
	16. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay. Ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi
	(Trịnh Công Sơn)
	17. Yêu hoa sầu đâu không để vào đâu cho hết, nhớ hoa sầu đâu ở quê hương ta không biết mấy mươi.
	(Đoàn Giỏi)
	18. Gà bà Kiến là gà trống tơ, lông đen, chân chì, có bộ giò cao, cổ ngắn
	(Võ Quảng)
	19. Con lớn tính điềm đạm, mới mười hai tuổi mà nói năng như người lớn, nó ăn uống từ tốn, biết nhường phần ngon cho em. Thằng thứ ba, mười tuổi, thắng liếng khỉ nhất nhà, thích làm giàng thun bắt chim, nó chan húp lia lịa.
	(Nguyễn Sáng)
	20. Đứa con gái thứ tư, tám tuổi, người mảnh khảnh, mắt sáng, môi mỏng, miệng nói tía lia, nó gắp từng miếng cá nhỏ, ăn nhỏ nhẻ như mèo.
	(Nguyễn Sáng)
	Bài 5. Tìm các từ địa phương mà em biết tương ứng với từ toàn dân: tao, mày, nó
	Bài 6. Những từ ngữ sau đây là từ ngữ địa phương, em hãy tìm những từ ngữ tương đương trong vốn từ toàn dân:
	a. Từ địa phương Bắc Bộ: giăng, thấm chớp, thâu róm.
	b. Từ địa phương Trung Bộ: nác, tru, nỏ, thẹn.
	c. Từ địa phương Nam Bộ: anh hai, bàn ủi, cây viết, chả lụa, đậu phộng, hột gà.
	Bài 7. Trong các từ đồng nghĩa: cọp, khái, hổ từ nào là từ địa phương từ nào là từ toàn dân? Vì sao?
	Bài 8. Đọc bài thơ sau đây của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi tặng vợ và cho biết bài thơ này gợi cho em những cảm nghĩ gì xung quanh vấn đề từ ngữ địa phương và việc sử dụng từ ngữ địa phương.
	Cái gầu thì bảo cái đài
	Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi
	Chộ tức là thấy em ơi
	Trụng là nhúng đấy đừng cười nghe em.
	Thích chi thì bảo là sèm
	Nghe ai bảo đọi thì đem bát vào
	Cá quả lại gọi cá tràu
	Vo trốc là bảo gội đầu đấy em…
	Nghe em giọng Bắc êm êm
	Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
	Răng chưa sang nhởi nhà choa
	Bà o đã nhốt con ga trong truồng
	Em cười bối rối mà thương
	Thương em một lại trăm đường thương quê
	Gió lào thổi rạc bờ tre
	Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
	Chắt từ đá sỏi đất cằn
	Nên yêu thương mới sâu đằm đó em.
	                             (Báo Văn nghệ, số 28/ 2006)
	Bài 9. Đọc đoạn trích sau (trong bài thơ Mẹ Suốt của Tố Hữu) và chỉ ra những từ ngữ địa phương có trong đoạn trích. Những từ ngữ đó thuộc phương ngữ nào? Việc sử dụng những từ ngữ địa phương trong đoạn thơ có tác dụng gì?
	Gan chi gan rứa, mẹ nờ?
	Mẹ rằng: Cứu nước, mình chờ chi ai?
	Chẳng bằng con gái, con trai
	Sáu mươi còn một chút tài đò đưa
	Tàu bay hắn bắn sớm trưa
	Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò…
	Ghé tai mẹ, hỏi tò mò:
	Cớ răng ông cũng ưng cho mẹ chèo?
	Mẹ cười: Nói cứng, phải xiêu
	Ra khơi ông còn dám, tui chẳng liều bằng ông!
	Nghe ra ông cũng vui lòng
	Tui đi, còn chạy ra sông dặn dò:
	“Coi chừng sóng lớn, gió to
	Màn xanh đây mụ, đắp cho kín mình!”
	Bài 10. Tìm một số biệt ngữ xã hội mà em biết, giải thích nghĩa của những từ đó và đặt câu.
	Bài 4:
	1.
	- ủ, hè  Ôi, vậy
	2.
	- bận: mặc
	- mang: đi
	3.
	- Giăng: trăng
	4.
	- bắp: ngô
	5.
	- đon: bó
	- bầm: mẹ
	6.
	 lổ: trổ (Đây là những từ thuộc phương ngữ Trung Bộ. Khi sử dụng, nó đã làm tăng tính địa phương của tác phẩm)
	răng: sao
	7.
	- bà ké: bà mẹ ("Bà ké" gợi cho ta hình ảnh bà mẹ người dân tộc thiểu số Việt Bắc. Trong kháng chiến, những người mẹ đó không quản ngại hy sinh, gian khổ giúp bộ đội trên đường hành quân đi chiến dịch)
	8.
	- Sầu riêng: không có từ toàn dân thay thế
	9.
	- chi: sao
	- rứa: thế
	- nờ: ơi
	- hắn: nó
	- tui: tôi
	10.
	- má: mẹ
	11.
	- Nói trổng: nói trống không
	- Vô: vào
	12.
	- Ba: bố
	13.
	- Lòi tói: dây thừng
	14.
	- Vết thẹo: vết sẹo
	15.
	- Vàm kinh: cửa kênh
	16.
	- Vô: vào
	17.
	- sầu đâu: hoa xoan
	18
	- giò: chân
	19.
	- liếng khỉ: nghịch ngợm
	- giàng thun: sung cao su
	20. - tía lia: liến láu
	Bài 5.
	- tao: tui, tau, ta…
	- mày: mi, o…
	- nó: hắn…
	Bài 6. Từ toàn dân tương ứng với:
	a. Từ địa phương Bắc Bộ: giăng - trăng; thấm chớp - sấm chớp, thâu róm - sâu róm.
	b. Từ địa phương Trung Bộ: nác - nước, tru - trâu, nỏ - không, thẹn - xấu hổ…
	c. Từ địa phương Nam Bộ: anh hai - anh cả; bàn ủi - bàn là; cây viết - cây bút; đậu phộng – lạc; hột gà - trứng gà….
	Bài 7. Gợi ý: “Khái" là từ địa phương miền Trung Trung Bộ, cọp là từ toàn dân, hổ là từ toàn dân.
	Bài 8.
	- Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi quê ở Nghệ An. Vợ nhà thơ là người miền Bắc. Trong bài thơ này, có nhiều từ ngữ địa phương Nghệ – Tĩnh đã được tác giả giải thích bằng từ ngữ toàn dân. Nhưng có mấy từ ngữ tác giả không giải thích. Đó là từ răng có nghĩa là sao (từ nghi vấn), nhởi (chơi), choa (đại từ ngôi thứ nhất, tự xưng đối với người ngang bậc hoặc ở bậc dưới), o (chị hoặc em gái của cha), ga (gà), truồng (chuồng).
	- Qua bài thơ, em cảm nghĩ như thế nào về tình cảm của con người đối với tiếng nói của quê hương; về những khó khăn trong việc giao tiếp do tiếng địa phương gây ra và tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ văn hoá ngôn ngữ, nâng cao sự hiểu biết về từ ngữ toàn dân để mọi người ở các địa phương có thể hiểu nhau dễ dàng hơn.
	Bài 9.
	- Trong đoạn trích bài thơ Mẹ Suốt của Tố Hữu có các từ địa phương là: chi, rứa, nờ, tui, cớ, răng, ưng, mụ.
	 - Đó là các từ thuộc phương ngữ Trung, phổ biến ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế (vùng Bắc Trung Bộ)
	- Tác dụng của việc sử dụng các từ địa phương này trong đoạn thơ: góp phần thể hiện chân thực hơn hình ảnh một vùng quê và tình cảm, suy nghĩ, tính cách của người mẹ trên vùng quê ấy; làm tăng sự sống động, gợi cảm cho tác phẩm.
	Bài 10.
	+ Giới chọi gà: chầu (hiệp), chêm (đâm cựa), chiến (đá khoẻ), dốt (nhát) …
	+ Của học sinh: ngỗng (điểm hai), quay (nhìn, sao chép tài liệu), học gạo (học nhiều, không còn chú ý đến việc khác)…
	Đặt câu:
	Ví dụ: Con lông trì và con lông cảo bắt đầu vào chầu hai.
	1. Khái niệm
	- Tên gọi khác: ngoa dụ, thậm xưng, khoa trương, phóng đại, cường điệu, ngoa ngữ, nói ngoa.
	- Là phép tu từ phóng đại quy mô, tính chất, đặc điểm của đối tượng nhằm làm nổi rõ đặc trưng bản chất của đối tượng miêu tả, gây sự chú ý, tăng cường sức biểu cảm.
	Ví dụ: Thương em chẳng biết để đâu
	Để quán quán đổ, để cầu cầu xiêu.
	(Ca dao)
	2. Cấu tạo
	- Nói quá được diễn tả bằng hình ảnh miêu tả có tính chất cường điệu, phóng đại.
	- Nói quá chỉ có một vế: vế hình ảnh miêu tả (B). Vế nội dung cần nói tới, cần nhấn mạnh (A) ẩn đi, phải ngẫm nghĩ mới hiểu.
	- Nói quá thường được biểu hiện qua hình thức so sánh phóng đại hoặc một sự miêu tả phi thực.
	3. Phân loại
	Xét theo phương diện được phóng đại của đối tượng, chúng ta có các loại sau:
	3.1. Nói quá quy mô, kích thước của sự vật, hiện tượng
	Con rận bằng con ba ba
	Nửa đêm nó ngáy cả nhà thất kinh.
	Hàng xóm vác gậy đi rình
	Té ra con rận trong mình bò ra.
	(Ca dao)
	3.2. Nói quá tính chất, đặc điểm của sự vật, hiện tượng
	Ví dụ:
	(1) Nói ngọt lọt đến xương.
	(Tục ngữ)
	(2) Nghe đồn bác mẹ anh hiền,
	Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai.
	(Ca dao)
	4. Tác dụng
	- Nói quá có tác dụng nhận thức, tác dụng biểu cảm và gây ấn tượng.
	- Cách diễn tả khác thường, nhiều khi rất vô lý của phép nói quá gây sự chú ý, tạo ra sức hấp dẫn đặc biệt.
	Ví dụ: Tên lửa của chúng tôi có thể bắn trúng mắt một con ruồi bay trong vũ trụ.
	(Nhikita Khrushôp, Tổng Bí thư ĐCS Liên Xô, trả lời phóng viên phương Tây, 1961)
	- Nói quá được dùng nhiều trong sử thi, anh hùng ca, thơ văn trữ tình, thơ văn châm biếm, trào phúng.
	Ví dụ: Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
	Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
	(Nguyễn Trãi, Bình Ngô đại cáo)
	- Nói quá cũng hay được dùng trong khẩu ngữ tiếng Việt.
	Nghe hắn ninh sượng cả mặt.
	(Khẩu ngữ)
	Làm mửa mật vẫn không xong.
	(Khẩu ngữ)
	B. BÀI TẬP THỰC HÀNH
	Bài 1. Tìm biện pháp nói quá trong các câu sau:
	1. Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến chi kì nát vụn mới thôi.
	(Nguyên Hồng)
	2. Nếu người quay lại ấy là người khác thì thật là một trò cười tức bụng cho lũ bạn tôi, chúng nó khua guốc inh ỏi và nô đùa ầm ĩ trên hè. Và cái lầm đó không những làm tôi thẹn mà còn tủi cực nữa, khác gì cái ảo ảnh của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục dưới sa mạc.
	(Nguyên Hồng)
	3. Cai lệ vẫn giọng hầm hè:
	- Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi à!
	(Ngô Tất Tố)
	4. Tôi nghĩ đến mấy quyển sách quý của tôi. Tôi quý chúng có lẽ còn hơn những ngón tay tôi.
	(Nam Cao)
	5. Công cha như núi ngất trời
	Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.
	(Ca dao)
	6. Ngó lên nuộc lạt mái nhà,
	Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu.
	(ca dao)
	7. Thương em chẳng biết để đâu
	Để quán quán đổ, để cầu cầu xiêu.
	(Ca dao)
	8. Con rận bằng con ba ba
	Nửa đêm nó ngáy cả nhà thất kinh.
	Hàng xóm vác gậy đi rình
	Té ra con rận trong mình bò ra.
	(Ca dao)
	9. Nói ngọt lọt đến xương.
	(Tục ngữ)
	10. Nghe đồn bác mẹ anh hiền,
	Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai.
	(Ca dao)
	11. Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
	Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
	(Nguyễn Trãi, Bình Ngô đại cáo)
	12. Nghe hắn ninh sượng cả mặt.
	(Khẩu ngữ)
	13. Làm mửa mật vẫn không xong.
	(Khẩu ngữ)
	14. [...] Cái cụ bá thét ra lửa ấy lại xử nhũn mời hắn vào nhà xơi nước.
	(Nam Cao, Chí Phèo)
	15. Lỗ mũi mười tám gánh lông, Chồng yêu, chồng bảo tơ hồng trời cho. Đêm nằm thì ngáy o o, Chồng yêu, chồng bảo ngáy cho vui nhà.
	(Ca dao)
	16. Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế, Mở miệng cười tan cuộc oán thù. Thân ấy hãy còn, còn sự nghiệp, Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu
	(Phan Bội Châu)
	17. Tiếng hát trong như suối Ngọc Tuyền
	Êm như hơi gió thoảng cung tiên.
	(Thế Lữ)
	18. Tiếng suối trong như tiếng hát xa
	Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
	(Hồ Chí Minh)
	19. Đau lòng kẻ ở người đi
	Lệ rơi thấm đá, tơ chia rũ mành.
	(Nguyễn Du)
	20. Ôi sức trẻ! Xưa trai Phù Đổng
	Vươn vai, lớn bổng dậy nghìn cân.
	(Tố Hữu)
	21. Miệng cười như thể hoa ngâu
	Cái khăn đội đầu như thể hoa sen
	22. Hỡi cô tát nước bên đàng
	Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi
	(Ca dao)
	23. Rồi Đăm Săn múa khiên. Một bước nhảy, chàng vượt qua mấy đồi tranh. Một bước lùi, vượt qua mấy đồi mía. Tiếng gió khiên rít vù vù như dông bão, cây cối nhà cửa ở xung quanh cũng nghiêng ngả... 
	24. Múa trên cao, tiếng khiên kêu như gió lốc gào. Múa dưới thấp, tiếng khiên kêu như tiếng nhạc rung. Múa đi, múa lại, mỗi bước nhảy vượt qua ba ngọn đồi, đồi sụt lở. Mỗi bước nhảy qua ba đồi tranh, tranh bị gió khiên thổi bật tung gốc. Chàng ném lao bên này, đỡ lao bên kia, tiến tới, thoái lui, mũi lao như những vệt sao băng chớp sáng...
	25. Bài toán này khó quá nghĩ nát óc không ra.
	26. Tây Thi có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
	27. Mấy cô má đỏ hây hây Đội bông như thể đội mây về làng.
	28. Đội trời, đạp đất ở đời
	Họ Từ, tên Hải vốn người Việt Đông.
	(Nguyễn Du)
	29. Dân công đỏ đuốc từng đoàn
	Bước chân nát đá muôn tàn lửa bay
	30. Bác ơi tim Bác mênh mông thế Ôm cả non sông mọi kiếp người
	Bài 2. Tìm các thành ngữ có sử dụng biện pháp nói quá để diễn đạt các ý sau. Đặt câu với mỗi thành ngữ đó.
	a. Chắt lọc, lấy cái quý giá, cái tốt đẹp, tinh túy trong những cái tạp chất khác.
	b. Cả gan hay làm điều gì kém cỏi, vụng về trước người hiểu biết, tinh thông tài cán hơn mình.
	c. Sợ hãi, khiếp đảm đến mức mặt tái mét.
	d. Luôn kề cạnh bên nhau hoặc gắn bó chặt chẽ, khăng khít với nhau.
	e. Gan dạ, dũng cảm, không nao núng trước khó khăn, nguy hiểm.
	g. Giống hệt nhau, đến mức tưởng chừng như cùng một thể chất.
	Bài 3. Tìm 5 thành ngữ có sử dụng biện pháp nói quá. Đặt câu với mỗi thành ngữ đó.
	Bài 4. Thay những từ ngữ nói quá trong các câu sau bằng từ ngữ thông thường mà tương ứng về nghĩa cơ bản để thấy rõ tác dụng biểu cảm của câu văn giảm sút do không dùng biện pháp nói quá.
	a. Khi gật xong, sẵn thóc rơi vãi ngoài ruộng, đàn vịt chóng lớn như thổi.
	b. Thằng ấy vào loại rán sành ra mỡ đấy.
	c. Năm ấy mất mùa, gạo châu củi quế, đời sống nông dân vô cùng khốn khổ.
	d. Trại giặc im lìm, chúng đang ngủ say như chết.
	Bài 5. Viết đoạn văn ngắn từ 10 đến 15 câu, có sử dụng phép nói quá, gạch chân chú thích dưới câu có chứa phép nói quá đó.
	c. Voi uống nước, nước sông cũng cạn.
	Gợi ý đáp án
	Bài 1. Phép nói quá được in đậm:
	1. Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến chi kì nát vụn mới thôi.
	(Nguyên Hồng)
	2. Nếu người quay lại ấy là người khác thì thật là một trò cười tức bụng cho lũ bạn tôi, chúng nó khua guốc inh ỏi và nô đùa ầm ĩ trên hè. Và cái lầm đó không những làm tôi thẹn mà còn tủi cực nữa, khác gì cái ảo ảnh của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục dưới sa mạc.
	(Nguyên Hồng)
	3. Cai lệ vẫn giọng hầm hè:
	- Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi à!
	(Ngô Tất Tố)
	4. Tôi nghĩ đến mấy quyển sách quý của tôi. Tôi quý chúng có lẽ còn hơn những ngón tay tôi.
	(Nam Cao)
	5. Công cha như núi ngất trời
	Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.
	(Ca dao)
	6. Ngó lên nuộc lạt mái nhà,
	Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu.
	(ca dao)
	7. Thương em chẳng biết để đâu
	Để quán quán đổ, để cầu cầu xiêu.
	(Ca dao)
	8. Con rận bằng con ba ba
	Nửa đêm nó ngáy cả nhà thất kinh.
	Hàng xóm vác gậy đi rình
	Té ra con rận trong mình bò ra.
	(Ca dao)
	9. Nói ngọt lọt đến xương.
	(Tục ngữ)
	10. Nghe đồn bác mẹ anh hiền,
	Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai.
	(Ca dao)
	11. Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
	Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
	(Nguyễn Trãi, Bình Ngô đại cáo)
	12. Nghe hắn ninh sượng cả mặt.
	(Khẩu ngữ)
	13. Làm mửa mật vẫn không xong.
	(Khẩu ngữ)
	14. [...] Cái cụ bá thét ra lửa ấy lại xử nhũn mời hắn vào nhà xơi nước.
	(Nam Cao, Chí Phèo)
	15. Lỗ mũi mười tám gánh lông, Chồng yêu, chồng bảo tơ hồng trời cho. Đêm nằm thì ngáy o o, Chồng yêu, chồng bảo ngáy cho vui nhà.
	16. Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế, Mở miệng cười tan cuộc oán thù. Thân ấy hãy còn, còn sự nghiệp, Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu
	(Phan Bội Châu)
	17. Tiếng hát trong như suối Ngọc Tuyền
	Êm như hơi gió thoảng cung tiên.
	(Thế Lữ)
	18. Tiếng suối trong như tiếng hát xa
	Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
	(Hồ Chí Minh)
	19. Đau lòng kẻ ở người đi
	Lệ rơi thấm đá, tơ chia rũ mành.
	(Nguyễn Du)
	20. Ôi sức trẻ! Xưa trai Phù Đổng
	Vươn vai, lớn bổng dậy nghìn cân.
	(Tố Hữu)
	21. Miệng cười như thể hoa ngâu
	Cái khăn đội đầu như thể hoa sen
	22. Hỡi cô tát nước bên đàng
	Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi
	23. Rồi Đăm Săn múa khiên. Một bước nhảy, chàng vượt qua mấy đồi tranh. Một bước lùi, vượt qua mấy đồi mía. Tiếng gió khiên rít vù vù như dông bão, cây cối nhà cửa ở xung quanh cũng nghiêng ngả... 
	24. Múa trên cao, tiếng khiên kêu như gió lốc gào. Múa dưới thấp, tiếng khiên kêu như tiếng nhạc rung. Múa đi, múa lại, mỗi bước nhảy vượt qua ba ngọn đồi, đồi sụt lở. Mỗi bước nhảy qua ba đồi tranh, tranh bị gió khiên thổi bật tung gốc. Chàng ném lao bên này, đỡ lao bên kia, tiến tới, thoái lui, mũi lao như những vệt sao băng chớp sáng...
	25. Bài toán này khó quá nghĩ nát óc không ra.
	26. Tây Thi có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
	27. Mấy cô má đỏ hây hây Đội bông như thể đội mây về làng.
	28. Đội trời, đạp đất ở đời
	Họ Từ, tên Hải vốn người Việt Đông.
	29. Dân công đỏ đuốc từng đoàn
	Bước chân nát đá muôn tàn lửa bay
	30. Bác ơi tim Bác mênh mông thế Ôm cả non sông mọi kiếp người
	Bài 2. Tham khảo cách đặt câu sau:
	a. Thành ngữ: đãi cát tìm vàng
	Đặt câu: Tuyển dụng được người giỏi như công việc đãi cát tìm vàng.
	b.Thành ngữ: Đánh trống qua cửa nhà sấm
	Đặt câu: Tôi chỉ nghĩa sao nói vậy chứ đâu dám đánh trống qua cửa nhà sấm chứ.
	c. Thành ngữ: Mặt cắt không còn giọt máu
	Đặt câu: Tướng giặc nghe uy danh quân ta thì khiếp đảm mặt cắt không còn giọt máu.
	d. Thành ngữ: Như hình với bóng.
	- Đặt câu: Chúng tôi luôn bên cạnh nhau như hình với bóng
	e. Thành ngữ: Gan vàng dạ sắt.
	- Đặt câu: Hắn ta nổi tiếng là một tay gan vàng dạ sắt trong giới.
	g. Thành ngữ: giống nhau như hai giọt nước
	- Đặt câu: Hai đứa giống nhau như hai giọt nước.
	Bài 3.
	a. Đen như than: Hắn ta ở ngoài đời trông đen như than
	b. Lớn nhanh như thổi: Mấy năm không gặp mà con bé đã lớn nhanh như thổi.
	c. mạnh như chẻ tre: Khí thế quân ta mỗi lúc một mạnh như chẻ tre.
	d. chết như ngả rạ: Trên chiến trường, hàng vạn quân giặc chết như ngả rạ.
	e. Nghĩ nát óc: Bài hóa này em nghĩa nát óc mà vẫn không có cách giải.
	Bài 4. Tham khảo cách thay sau:
	a. Khi gật xong, sẵn thóc rơi vãi ngoài ruộng, đàn vịt chóng lớn như thổi.
	 Thay bằng: lớn rất nhanh
	b. Thằng ấy vào loại rán sành ra mỡ đấy.
	 Thay bằng: keo kiệt
	c. Năm ấy mất mùa, gạo châu củi quế, đời sống nông dân vô cùng khốn khổ.
	 Thay bằng: giá cả đắt đỏ, đời sống khó khăn
	d. Trại giặc im lìm, chúng đang ngủ say như chết.
	 Thay bằng: ngủ rất say
	Bài 5. Học sinh tự luyện tập theo yêu cầu đề bài.
	được rất nhiều người mua, có bao nhiêu cũng hết ngay; rất đắt hàng
	VD: Cô ấy bán hàng đắt như tôm tươi, bao nhiêu cũng hết.
	- Ở tình trạng vừa mới bừng mắt dậy, chưa tỉnh hẳn
	được rất nhiều người mua, có bao nhiêu cũng hết ngay; rất đắt hang
	VD: Cô ấy bán hàng đắt như tôm tươi, bao nhiêu cũng hết.
	Bài tập 4. Hãy cho biết tác dụng của dấu chấm lửng trong các đoạn trích sau:
	1. Thầy Dần lè lưỡi ra:
	- Eo! Mẹ ơi!...
	- Thật…không có thể, cứ cổ con mà chặt!
	2. Rú…rú…rú…máy bắt đầu mở, bắt đầu xúc than
	(Võ Huy Tâm)
	3. Thốt nhiên một người nhà quê, mình mẩy lấm láp, quần áo ướt đầm, tất tả chạy xông vào thở không ra lời:
	- Bẩm…quan lớn…đê vỡ mất rồi!
	(Phạm Duy Tốn)
	4. Đứng trước tổ dế, ong xanh khẽ vỗ cánh, uốn mình, giương cặp rang rộng và nhọn như đôi gọng kìm, rồi thoắt cái lao nhanh xuống hang sâu. Ba giây…Bốn giây…Năm giây…Lâu quá!
	(Vũ Tú Nam)
	5. Thể điệu ca Huế có sôi nổi, tươi vui, có buồn cảm, bâng khuâng, có tiếc thương ai oán.
	(Hà Ánh Minh) 6. – Anh này lại say khướt rồi.
	- Bẩm không ạ, bẩm thật là không say. Con đến xin cụ cho con đi ở tù, mà nếu không được thì…thì…thưa cụ.
	(Nam Cao)
	7. Chim bay vút lên khoe trăm màu áo đan chéo nhau trong không trung: nâu, trắng, mun, vàng, xám, tím biếc…
	(Võ Văn Trực)
	8. Núp định ra chặn hỏi. Nhưng…có được không?...Nó có bắt mình nộp cho Pháp…chắc không đâu, Pháp làm nó khổ thể này, bụng nó chắc không thương Pháp đâu.
	(Nguyên Ngọc)
	9. Do đó, tiếng Việt có thể kể vào những thứ tiếng giàu hình tượng ngữ âm như những âm giai trong bản nhạc trầm bổng. […] Giá trị của một tiếng nói cố nhiên không phải chỉ là câu chuyện chất nhạc.
	(Đặng Thai Mai)
	Bài 4.
	1. Eo! Mẹ ơi!...(biểu thị phần ý không được diễn đạt bằng lời, sự ngắt quãng trong lời nói)
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